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PHẦN I 

 

KIẾN TRÚC 

 

(10%) 

 
 

 

 

 

NHIỆM VỤ: 

 

Vẽ lại mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công tình,  kích thƣớc cơ bản nhƣ sau: 

 Nhịp nhà:  6,3m; 2,1m 

 Bƣớc cột: 3,7m  

 Chiều cao tầng: 3.5m 

   

 

 

 

 

    Giáo viên hƣớng dẫn  : TS. Đoàn Văn Duẩn 

              Sinh viên thực hiện     : Phan Đức Thái 

              Lớp                              : XDL902 
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Chƣơng 1: GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC 

 

1.1. Sự cần thiết phải đầu tƣ 

Vì vậy trong công cuộc hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nƣớc, đầu tƣ cho công tác 

giáo dục Đại Học là vấn đề quan trọng trong quá trình hƣớng nghiệp cho thanh niên và 

Cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao và thích ứng nhanh với thế giới việc làm. 

Cùng với sự phát triển của toàn cầu, sự đi lên của đất nƣớc và thành phố rất cần những 

hạt giống tƣơng lai của đất nƣớc. Do đó việc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tàng phục vụ 

cho công tác giảng dạy và học tập là việc cấp thiết đƣợc các cấp lónh đạo thành phố 

Điện Biên  quan tâm phê duyệt, luận chứng kinh tế kỹ thuật cho phép tiến hành thiết 

kế vài xây dung công trình Ký tỳc xỏ Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Điện 

Biên. 

1.2. Giới thiệu chung 

 

     - Địa điểm xây dựng:  Tỉnh Điện Biên 

     - Chức năng: Phục vụ học sinh, sinh viên 

    - Đặc điểm: đƣợc xây dựng có một diện tích, khuôn viên khá rộng.:  

    + nhà 7 tầng có đầy đủ các chức năng sinh hoạt 

    - đƣợc thiết kế với ý đồ thể hiện một công  làm việc hiện đại tƣơng xứng với quy 

hoạch tổng thể của khu vực, sự phát triển của đất nƣớc và nhu cầu làm việc của con 

ngƣời. 

  Vị trí công trình thuận lợi, gần với một số tuyến đƣờng giao thông chính của 

thành phố đã và đang đƣọc mở rộng, thuận tiện cho quá trình đƣa công trình vào khai 

thác. 

Công trình đƣợc Xây dựng trên khu đất bằng phẳng có diện tích hơn 1200 m
2
. 

Xung quanh công trình là 4 mặt thoáng, lân cận mới chỉ có 1 vài khu chung cƣ cao 

tầng đƣợc xây dựng trƣớc đó vì đây là một trong những công trình đầu tiên đƣợc Xây 

dựng ở Bắc Ninh 

Công trình có 9 tầng kể cả tầng mái. Các tầng điển hình của công trình (từ tầng 4 

đến tầng 9) có hình dáng, kích thƣớc đơn điệu giống nhau, chiều cao mỗi tầng là 3,7 

m. Tổng chiều cao của công trình là 34,6 m tính đến cốt nóc tầng mái. 

Đây là một trong những công trình cao tầng mang dáng dấp hiện đại đã và đang đƣợc 

xây dựng xung tại vực này và công trình rất phù hợp với đặc điểm kiến trúc của quần 
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thể các công trình xung quanh. Về cấp độ công trình đƣợc xếp loại “nhà cao tầng loại 

II” (cao dƣới 75m). 

Các chức năng của các tầng đƣợc phân ra hết sức hợp lý và rõ ràng: 

Bố trí nhà để xe, dịch vụ công cộng, các bộ phận kỹ thuật phù hợp với điều kiện không 

gian vốn  không đƣợc rộng rãi. 

Tầng 1 : bố trí phòng ăn lớn, phòng ăn bé ,bếp và phòng nhân viên phục vụ . ngoài ra 

còn có các phòng chức năng :vệ sinh , kho và phòng bảo vệ. 

Tầng 2 : là tầng làm việc của khách sạn. gồm : phòng họp lớn, phòng họp nhỏ và các 

phòng làm việc. 

Tầng 3-9 : bố trí 66 phòng ngủ, gồm các phòng chức năng nhƣ phòng khách, phòng 

ngủ, bếp, vệ sinh, ban công. 

Tầng mái là nơi bố trí các phòng kỹ thuật. 

1.2  Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 

Công trình nằm trên địa bàn Bắc Ninh,là tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ,nằm gọn 

trong châu thổ sông Hồng,liền kề với thủ đô Hà Nội.Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm:tam giác tăng trƣởng Hà Nội –HảI Phòng –Quảng Ninh,khu vực có mức 

tăng trƣởng kinh tế cao,giao lƣu kinh tế mạnh. 

-Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang  

-Phía Nam giáp tỉnh Hƣng Yên và một phần Hà Nội 

-Phía Đông giáp tỉnh Hải Dƣơng 

-Phía Tây giáp thủ đô Hà Nội 

Với vị trí nhƣ thế,xét tầm không gian lãnh thổ vĩ mô,Bắc Ninh có nhiều thuận lợi 

cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: 

-Nằm trên tuyến đƣờng giao thông quan trọng chạy qua nhƣ quốc lộ 1A,quốc lộ 

18,đƣờng sắt Hà Nội –Lạng Sơn và các tuyến đƣờng thủy nhƣ sông Đuống ,sông 

Cỗu,sông Thái Bình rất thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và du khách giao lƣu với 

các tỉnh trong cả nƣớc. 

-Gần thủ đô Hà Nội đƣợc xem nhƣ là một thị trƣờng rộng lớn thứ 2 trong cả 

nƣớc,có sức cuốn hút toàn diện về các mặt chính trị,kinh tế,lịch sử văn hóa…đòng thời 

là nơi cung cấp thông tin,chuyển giao công nghệ và tiếp thị thuận lợi với mọi miền 

trên đất nƣớc.Hà Nội sẽ là thị trƣờng tiêu thụ trực tiếp các mặt hàng nông-lâm –thủy 

sản-vật liệu xây dựng ,hàng tiêu dùng,hàng thủ công mỹ nghệ…Bắc Ninh cũng là địa 
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bàn mở rộng của Hà Nội qua xây dựng các thành phố vệ tinh,là mạng lƣới gia công 

cho các xí nghiệp của thủ đô trong quá trình công nghiệp hóa –hiện đại hóa. 

-Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội –Hải Phòng-Quảng Ninh sẽ có 

tác đọng trực tiếp đến hình thành cơ cấu và tốc độ tăng trƣởng kinh tế của Bắc Ninh về 

mọi mặt.Trong đó đặc biệt là công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ du lịch. 

-Là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội,Bắc Ninh là cầu nối giữa thủ đô 

Hà Nội và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc,trên đƣờng bộ giao lƣu chính với Trung 

Quốc và có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng. 
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1.3  Giải pháp kiến trúc   

1.3.1 Giải pháp thiết kế mặt bằng: 

Công trình gồm 9 tầng có các mặt bằng điển hình giống nhau nằm chung trong 

hệ kết cấu khung bê tông cốt thép kết hợp với lõi cứng chịu lực. Các căn hộ trong công 

trình khép kín, có 1phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh. Mỗi căn hộ đƣợc trang bị 

hệ thống chiếu sáng, cấp - thoát nƣớc đầy đủ... Các buồng trong căn hộ đƣợc bố trí 

theo dây chuyền công năng hợp lí, thuận tiện, đảm bảo sự cách li về mặt bằng và 

không gian, không ảnh hƣởng lẫn nhau về trật tự, vệ sinh và mỹ quan.  

Hệ thống cầu thang lên xuống bao gồm 2cầu thang bộ, 1cầu thang máy phục vụ 

việc lên xuống thuận tiện, đồng thời kết hợp làm lối thoát ngƣời khi có sự cố nghiêm 

trọng xảy ra. 

Mặt bằng công trình là hình chữ nhật ngắn ( chiều rộng 30,6m; chiều dài 39,3  do 

đó đơn giản và rất gọn, không trải dài, hạn chế đƣợc các tải trọng ngang phức tạp do 

lệch pha dao động gây ra. 

1.3.2. Giải pháp thiết kế mặt đứng:  

Mặt đứng là hình dáng kiến trúc bề ngoài của công trình nên việc thiết kế mặt 

đứng có ý nghĩa rất quan trọng. Thiết kế mặt đứng cho công trình đảm bảo tính thẩm 

mỹ và phù hợp với chức năng của công trình, đồng thời phù hợp với cảnh quan xung 

quanh, tạo thành một quần thể kiến trúc với các công trình lân cận trong tƣơng lai để 

công trình không bị lạc hậu theo thời gian. Mặt đứng công trình đƣợc phát triển lên 

cao một cách liên tục và đơn điệu : không có sự thay đổi đột ngột theo chiều cao nhà, 

do đó không gây ra những biên độ dao động lớn tập trung ở đó. Tuy nhiên, công trình 

vẫn tạo ra đƣợc một sự cân đối cần thiết. Việc tổ chức hình khối công trình đơn giản, 

rõ ràng . Sự lặp lại của các tầng tạo bởi các ban công, cửa sổ suốt từ tầng 39 tạo vẻ 

đẹp thẩm mỹ cho công trình. 

Nhìn chung bề ngoài của công trình đƣợc thiết kế theo kiểu kiến trúc hiện đại. 

Cửa sổ của công trình đƣợc thiết kế là cửa sổ kính có rèm che bên trong tạo nên một 

hình dáng vừa đẹp về kiến trúc vừa có tác dụng chiếu sáng tốt cho các phòng bên 

trong. Mặt đứng còn phải thiết kế sao cho các căn phòng thông thoáng một cách tốt 

nhất.  

1.3.3 Giải pháp giao thông công trình. 

Bao gồm giải pháp về giao thông theo phƣơng đứng và theo phƣơng ngang trong 

mỗi tầng. 
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Theo phương đứng : Công trình đƣợc bố trí  2cầu thang bộ và 1cầu thang  máy, đảm 

bảo nhu cầu đi lại cho một khách sạn lớn, đáp ứng nhu cầu đi lại và thoát ngƣời khi có 

sự cố.  

Theo phương ngang : Bao gồm  sảnh tầng dẫn tới các phòng. 

Việc bố trí sảnh ở giữa công trình đảm bảo cho việc đi lại theo phƣơng ngang đến 

các căn hộ là nhỏ nhất. Giao thông trong từng căn hộ thông qua hành lang nhỏ từ tiền 

phòng đến phòng ngủ . 

1.3.4 Giải pháp về cấp điện. 

Trang thiết bị điện trong công trình đƣợc lắp đầy đủ trong các phòng phù hợp với 

chứ năng sử dụng, đảm bảo kỹ thuật, vận hành an toàn. Dây dẫn điện trong phòng 

đƣợc đặt ngầm trong tƣờng, có lớp vỏ cách điện an toàn. Dây dẫn theo phƣơng đứng 

đƣợc đặt trong các hép kỹ thuật. Điện cho công trình đƣợc lấy từ lƣới điện thành phố, 

ngoài ra để đề phòng mất điện còn bố trí một máy phát điện dự phòng đảm bảo công 

suất cung cấp cho toàn nhà. 

1.3.5 Giải pháp thiết kế chống nóng, cấp - thoát nƣớc.  

Chống nóng : Mái là kết cấu bao che cho công trình đảm bảo cho công trình không 

chịu ảnh hƣởng của mƣa nắng.  

Việc bố trí bể nƣớc ở trên mái ngoài việc cung cấp nƣớc còn có tác dụng điều 

hoà nhiệt. Mái còn đƣợc chống nóng bằng lớp bêtông xỉ tạo dốc để thoát nƣớc mƣa 

đồng thời là lớp cách âm, cách nhiệt cùng với lớp chống thấm và 2 lớp gạch lá nem 

làm thành phƣơng án chống nóng và thoát nƣớc mƣa cho mái . 

Cấp nước: Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ hệ thống cấp nƣớc thành phố thông qua hệ thống 

đƣờng ống dẫn xuống các bể chứa đặt dƣới đất, từ đó đƣợc bơm lên bể trên mái. Hệ 

thống đƣờng ống đƣợc bố trí chạy ngầm trong các hép kỹ thuật xuống các tầng và 

trong tƣờng ngăn đến các phòng chức năng và khu vệ sinh. 

Thoát nước : Bao gồm thoát nƣớc mƣa và thoát nƣớc thải sinh hoạt. 

Thoát nƣớc mƣa đƣợc thực hiện nhờ hệ thống sênô dẫn nƣớc từ ban công và mái 

theo các đƣờng ống  nằm ở góc cột chảy xuống hệ thống thoát nƣớc toàn nhà rồi chảy 

ra hệ thống thoát nƣớc của thành phố. Xung quanh nhà có hệ thống rãnh thoát nƣớc 

làm nhiệm vụ thoát nƣớc mặt. 

Thoát nƣớc thải sinh hoạt : nƣớc thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh trên các tầng 

đƣợc dẫn vào các đƣờng ống dấu trong các hép kỹ thuật dấu trong nhà vệ sinh từ tầng 
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8 xuống đến tầng 1, sau đó nƣớc thải đƣợc đƣa vào bể xử lý ở dƣới đất rồi từ đây đƣợc 

dẫn ra hệ thống thoát nƣớc chung của thanh phố. 

1.3.6 Giải pháp thông gió, cách nhiệt, chiếu sáng .  

Giải pháp thông gió của công trình là sự kết hợp giữa thông gió tự nhiên và nhân 

tạo. Thông gió tự nhiên đƣợc thực hiện nhờ các cửa sổ, ở bốn mặt của ngôi nhà đều có  

cửa sổ, dù gió thổi theo chiều nào thì vẫn đảm bảo hƣớng gió vào và ra, tạo khả năng 

thông thoáng tốt cho công trình .  

Chiếu sáng cũng đƣợc kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo, cửa sổ đƣợc thiết kế là 

cửa kính khung nhôm nên đảm bảo việc lấy sáng tự nhiên rất tốt cho các phòng. 

1.3.7 Giải pháp phòng hoả. 

Để phòng chống hoả hoạn cho công trình trên các tầng đều bố trí họng cứu hoả và các 

bình cứu hoả cầm tay nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy khi mới bắt đầu. 

Về thoát ngƣời khi có cháy : công trình có hệ thống giao thông ngang là sảnh tầng có 

liên hệ thuận tiện với hệ thống giao thông đứng là  cầu thang bộ. Cầu thang bố trí ở vị 

trí giữa nhà thuận tiện cho việc thoát ngƣời khi có sự cố xảy ra. 
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Chƣơng 2: TÍNH TOÁN KẾT CẤU 

 

2..1.1.1. Phương án sàn sườn toàn khối: 

 Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn. 

+ Ƣu điểm: Tính toán đơn giản, chiều dày sàn nhỏ nên tiết kiệm vật liệu bê tông 

và thép, do vậy giảm tải đáng kể do tĩnh tải sàn. Hiện nay đang đƣợc sử dụng phổ biến 

ở nƣớc ta với công nghệ thi công phong phú công nhân lành nghề, chuyên nghiệp nên 

thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ, tổ chức thi công. 

+ Nhƣợc điểm: Chiều cao dầm và độ vừng của bản sàn lớn khi vƣợt khẩu độ 

lớn dẫn đến chiều cao tầng của công trình lớn gõy bất lợi cho công trình khi chịu tải 

trọng ngang và khung tiết kiệm chi phớ vật liệu nhƣng tại các dầm là các tƣờng phân 

cách tách biệt các không gian nên vẫn tiết kiệm không gian sử dụng. 

2.1.1.2. Kết luận: 

Căn cứ vào: 

     + Đặc điểm kiến trúc và đặc điểm kết cấu, tải trọng. 

     + Cơ sở phân tích sơ bộ ở trên. 

     + Mặt khác, dựa vào thực tế hiện nay ở Việt Nam đang sử dụng phổ biến là 

phƣơng án sàn sƣờn Bê tông cốt thép đổ toàn khối. Mặt khác dựa trên cơ sở thiết kế 

mặt bằng kiến trúc và yêu cầu về chức năng sử dụng của công trình có nhịp lớn. Do 

vậy lựa chọn phƣơng án sàn sƣờn bê tông cốt thép đổ toàn khối cho các tầng. 

2.1.2. Hệ kết cấu chịu lực. 

2.1.2.1. Hệ kết cấu khung chịu lực: 

+ Hệ khung chịu lực đƣợc tạo thành từ các thanh đứng (cột) và các thanh ngang 

(dầm), liên kết cứng tại các chỗ giao nhau giữa chúng là nút. Hệ kết cấu khung có khả 

năng tạo ra các không gian lớn, linh hoạt, thích hợp với các công trình công cộng. Hệ 

thống khung có sơ đồ làm việc rừ ràng, nhƣng lại có nhƣợc điểm là kém hiệu quả khi 

chiều cao công trình lớn. Trong thực tế kết cấu khung BTCT đƣợc sử dụng cho các 

công trình có chiều cao số tầng nhỏ hơn 20m đối với các cấp phòng chống động đất 

2.1.3. Phƣơng pháp tính toán hệ kết cấu. 

2.1.3.1. Lựa chọn sơ đồ tính: 
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+ Để tính toán nội lực trong các cấu kiện của công trình, nếu xột đến một cách 

chính xác và đầy đủ các yếu tố hình học của Các cấu kiện thi bài toán rất phức tạp. Do 

đó trong tính toán ta thay thế công trình thực bằng sơ đồ tính hợp lý. 

+ Với độ chính xác cho phép và phù hợp với khả năng tính toán hiện nay, đồ án 

đƣợc tính toán theo sơ đồ đàn hồi. Hệ kết cấu gồm sàn sƣờn BTCT toàn khối. 

+ Chuyển sơ đồ thực về sơ đồ tính toán cần thực hiện theo hai bƣớc sau: 

  Bƣớc 1 : Thay thế các thanh bằng các đƣờng không gian gọi là trục. 

                      Thay tiết diện bằng các đại lƣợng đặc trƣng E, J... 

       Thay Các liờn kết tựa bằng liờn kết lý tƣởng. 

       Đƣa các tải trọng tác dụng lên mặt kết cấu về trục cấu kiện. Đây là bƣớc 

chuyển công trình thực về sơ đồ tính toán. 

  Bƣớc 2 : Chuyển sơ đồ công trình về sơ đồ tính bằng cách bỏ qua và thêm một số 

yếu tố giữ vai trũ thứ yếu trong sự làm việc của công trình. 

+ Quan niệm tính toán: Do ta tính theo khung phẳng nên khi phân phối tải trọng 

thẳng đứng vào khung, ta bỏ qua tính liên tục của dầm dọc hoặc của dầm ngang, nghĩa 

là tải trọng truyền vào khung đƣợc tính nhƣ phản lực của dầm đơn giản với tải trọng 

đứng truyền từ hai phía lân cận vào khung. 

+ Nguyên tắc cấu tạo các bộ phận kết cấu, phân bố độ cứng và cƣờng độ của 

kết cấu: 

       Bậc siêu tĩnh: Các hệ kết cấu nhà cao tầng phải thiết kế với các bậc siêu tĩnh 

cao, để khi chịu tác dụng của tải trọng ngang lớn, công trình có thể bị phá hoại do một 

số cấu kiện mà khung bị sụp đổ hoàn toàn. 

+ Cách thức phá hoại: Kết cấu nhà cao tầng cần phải thiết kế sao cho khớp dẻo 

hình thành ở cột, sự phá hoại ở trong cấu kiện trƣớc sự phá hoại ở nút. 

2.1.3.2. Tải trọng đứng: 

+ Tải trọng thẳng đứng trên sàn gồm tĩnh tải và hoạt tải. 

+ Tải trọng chuyển từ sàn vào dầm rồi từ dầm vào cột. 

+ Tải trọng truyền từ sàn vào khung đƣợc phân phối theo diện truyền tải: 

Với ụ bản có tỷ số 2

1

l

l
2 thì tải trọng sàn đƣợc truyền theo hai phƣơng: 

Phƣơng cạnh ngắn  1l  tải trọng từ sàn truyền vào dạng tam giác.  

Phƣơng cạnh dài  2l  tải trọng  truyền vào dạng hình thang. 
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Trong tính toán để đơn giản hoá ngƣời ta qui hết về dạng phân bố đều để cho dễ 

tính toán.  

+ Với tải trọng phân bố dạng tam giác qui về tải trọng phân bố đều theo công 

thức:    15
. .

8 2
td b b

l
q g p  với 

bg  và 
bp : là tĩnh tải và hoạt tải bản. 

+ Với tải trọng phân bố dạng hình thang quy về tải trọng phân bố theo công thức:  

      2 3 2
max b. 1-2 + . g

2
td b

l
q k q q  với   1

22

l

l
 

Bao gồm trọng lƣợng bản thân kết cấu và các hoạt tải tác dụng lên sàn, mái. Tải 

trọng tác dụng lên sàn kể cả tải trọng vách ngăn, thiết bị...đều quy về tải trọng phân bố 

đều trên diện tích ô sàn. 

2.1.3.3. Tải trọng ngang: 

Tải trọng gió tĩnh (với công trình có chiều cao nhỏ hơn 40m nên theo TCVN 

2737-1995 ta không phải xét đến thành phần động của tải trọng gió và tải trọng do áp 

lực động đất gây ra). 

2.1.3.4. Nội lực và chuyển vị: 

+ Để xác định  nội lực và chuyển vị, sử dụng các chƣơng trình phần mềm tính 

kết cấu nhƣ SAP hay ETABS. Đây là những chƣơng trình tính toán kết cấu rất mạnh 

hiện nay. Các chƣơng trình này tính toán dựa trên cơ sở của phƣơng pháp phần tử hữu 

hạn, sơ đồ đàn hồi. 

+ Lấy kết quả nội lực ứng với phƣơng án tải trọng do tĩnh tải (chƣa kể đến trọng 

lƣợng dầm, cột). 

+ Hoạt tải toàn bộ (có thể kể đến hệ số giảm tải theo các ô sàn, các tầng) để xác 

định ra lực dọc lớn nhất ở chân cột, từ kết quả đó ta tính ra diện tích cần thiết của tiết 

diện cột và chọn sơ bộ tiết diện cột theo tỉ lệ môđun, nhỡn vào biểu đồ mômen ta tính 

dầm nào có mômen lớn nhất rồi lấy tải trọng tác dụng lên dầm đó và tính nhƣ dầm đơn 

giản để xác định kích thƣớc các dầm đó và tính nhƣ dầm đơn giản để xác định kích 

thƣớc các dầm theo công thức. 

2.1.3.5. Tổ hợp nội lực và tính toán cốt thép: 

+ Ta có thể sử dụng các chƣơng trình tự lập bằng ngôn ngữ EXEL, PASCAL... 

Các chƣơng trình này có ƣu điểm là tính toán đơn giản, ngắn gọn, dễ dàng và thuận 

tiện khi sử dụng chƣơng trình hoặc ta có thể dựa vào chƣơng trình phần mềm 
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SAP2000 hay ETABS để tính toán và tổ hợp sau đó chọn và bố trí cốt thép có tổ hợp 

và tính thép bằng tay cho một số phần tử hiệu chỉnh kết quả tính. 

2.1.4. Vật liệu sử dụng cho công trình. 

Để việc tính toán đƣợc dễ dàng, tạo sự thống nhất trong tính toán kết cấu công 

trình, toàn bộ Các loại kết cấu dựng: 

    + Bê tông cấp độ bền B20  có Rb = 11,5 MPa, Rbt = 0,9 MPa  

    + Cốt thép nhúm :  CI có Rs = Rsc = 225MPa, Rsw = 175 MPa 
 

                                   CII có Rs = Rsc = 280Mpa, Rsw = 225MPa 
 

2.1.5. Các tài liệu, tiêu chuẩn sử dụng trong tính toán kết cấu. 

+ TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép (tiêu chuẩn thiết kế).   

+ TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động (tiêu chuẩn thiết kế). 

+ Chƣơng trình tính toán kết cấu SAP 2000. 

2.2. tính toán sàn tầng 2 

2.2.1Sơ bộ chọn chiều dầy sàn. 

Xột Các ụ sàn: 

 Dựa vào kích thƣớc các cạnh của bản sàn trên mặt bằng kết cấu ta phân các ô 

sàn ra làm 2 loại: 

+ Các ụ sàn có tỷ số Các cạnh l2/l1< 2 ô sàn làm việc theo 2 phƣơng (thuộc 

loại bản kê 4 cạnh). 

+ Các ụ sàn có tỷ số Các cạnh l2/l12 ô sàn làm việc theo 1 phƣơng (thuộc 

loại bản dầm).   

Chiều dày của sàn xác định sơ bộ theo công thức : 
.

s

D l
h

m
 ≥hmin 

 Trong đó: 

m : Hệ số phụ thuộc vào loại bản.   

m = 3035 cho bản loại dầm với l là nhịp của bản (cạnh bản theo phƣơng chịu 

lực). 

m = 4045 cho bản kê bốn cạnh với l là cạnh ngắn.   

Chọn m lớn với bản liên tục, m nhỏ với bản kê đơn tự do. 

D = 0,81,4 (hệ số phụ thuộc vào tải trọng tác dụng lên bản) 

hmin  =60mm đối với sàn giữa các tầng của nhà ở sản xuất; hmin  =50mm đối với 

sàn nhà ở và công trình công cộng; hmin  =40mm đối với sàn mái (TCVN356- 2005) 
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Dựa vào kiến trúc và cấu tạo sàn, ta tính đƣợc tĩnh tải của các loại sàn   

    
Cấu tạo lớp sàn 

D=08 1,4, phụ thuộc vào tải trọng, chọn  D = 1,1 L: Cạnh ngắn của ô bản; l = 

3,7 m. (ô sàn lớn nhất điển hình) 

Vậy   
. 1,1.370

9,04
45

s

D l
h

m
cm Chọn hs = 10cm. 

2.2.2.  Tải trọng tính toán  

2.2.2.1. Tải trọng. 

a. Tĩnh tải sàn: 

Bảng 3: Tĩnh tải sàn nhà vệ sinh 

Cấu tạo sàn 

Chiều dày  g
tc
 n g

tt
 

(m) 
 

(kN/m
3
) kN(/m

2
) 

 
(kN/m

2
) 

1.Gạch lát chống trơn   

200x200 
0,01 20 0,2 1,2 0,24 

2. Lớp vữa lút M75# 0,02 18 0,36 1,3 0,468 

3.BT Chống thấm 0,01 25 0,25 1,1 0,275 

4. Bản sànBTCT B20 0,1 25 2,5 1,1 2,75 

5. Lớp vữa trát trần 0,01 18 0,36 1,3 0,234 

Tổng cộng 3,67   3,967 

b. Tải trọng các tường ngăn trên ô sàn. 

Vật liệu bao chu vi nhà là tƣờng gạch 220, tƣờng nhà vệ sinh dày 110 đƣợc xây 

bằng gạch rỗng có  = 15 kN/m
3
 

 Trọng lƣợng tƣờng ngăn trên dầm tính cho tải trọng tác dụng lên 1 m dài tƣờng  

Chiều cao tƣờng đƣợc xác định : ht = H – hd 

Trong đó : 

Ļ T G¹ CH CERAMIC 300X300   

V÷A XI M¡ NG M̧ C 50# DµY 20

BTCT B20 DµY 100

V÷A t r ¸ t  DµY 20
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 ht : Chiều cao của tƣờng  

 H : chiều cao của tầng nhà  

 hd : chiều cao dầm trên tƣờng tƣơng ứng . 

 Và mỗi bức tƣờng cộng thêm 3cm vữa trát ( 2 bên ): có  = 18kN/m
3
) 

Tuy nhiên khi tính trọng lƣợng tƣờng 1 cách gần đóng ta coi tƣờng xây đặc(không 

trừ đi lỗ cửa, các cửa sổ). Nhƣng khi có cửa kết quả đƣợc giảm bớt 20% tổng khối 

lƣợng tính toán.Kết quả thể hiện bảng sau: 

  Tải trọng tƣờng xây 220 gạch rỗng:     

STT Các lớp cấu tạo 
 Dày  g

tc
 

Hệ số 

vƣợt 

tải 

g
tt 

(kN/m
3
) (m) (kN/m

2
) kN/m

2
 

1 
Hai lớp trát, dày 15 

mm 
18,00 0,03 0,54 1.3 0,702 

2 Gạch xây 15,00 0,22 3,3 1.1 3,63 

  Tổng tải trọng : 4.332 

Tải trọng tƣờng xây 110 gạch rỗng : 

      

STT Các lớp cấu tạo 
 Dày  g

tc
 

Hệ số 

vƣợt 

tải 

g
tt 

(kN/m
3
) (m) (kN/m

2
) kN/m

2
 

1 
Hai lớp trát, dày 15 

mm 
18,00 0,03 0,54 1.3 0,702 

2 Gạch xây 15,00 0,11 1,65 1.1 1,82 

  Tổng tải trọng : 2,522 

2.2.2.2. Hoạt tải (p) 

   Tải trọng tiêu chuẩn do ngƣời và vật dụng trong quá trình sử dụng công trình lấy 

theo tiêu chuẩn  TCVN 2737-95. Tải trọng tính toán: 

   p
tt
 = n.p

tc 

 Trong đó: 

  p
tc
: Tải trọng tiêu chuẩn. 

  n  : Hệ số vƣợt tải. 

  + n = 1,3 khi tải trọng tiêu chuẩn < 2 kN/m
2
. 

  + n = 1,2 khi tải trọng tiêu chuẩn  2 kN/m
2
. 
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Bảng 4: Hoạt tải sàn nhà  

Phòng chức năng 
p

tc 

(kN/m
2
) 

n 

 

p
tt
 

(kN/m
2
) 

1. Văn phòng, phòng ăn, phòng học 2 1,2 2,4 

2. Phòng vệ sinh 2 1,2 2,4 

3. Hành lang, cầu thang 3 1,2 3,6 

4. Sàn phòng họp,hội thảo 4 1,2 4,8 

5. Sàn tầng mái 0,75 1,3 0,975 

6. Ban công, lụ gia 4 1,2 4,8 

2.2.3.Tính toán ô bản theo sơ đồ đàn hồi. 

+ Xột tỷ số  
1

2

l

l
= 

6,3

3,7
= 1, + Tải trọng tác dụng lên sàn.  

 - Tĩnh tải g =  3,672 kN/ m
2 
 

 - Hoạt tải p =  2,4 kN/ m
2 

. 

* Tính tải trọng: 2               2,4
3,672 4,872KN / m

2 2

p
g     

2               2,4 3,672 6,072KN / mp g     

2               2,4
1,2 N / m

2 2
 

p
k  

   M2 = 91. 1 2( )
2

p
g l l +  11. 1 2( )

2

p
l l . 

M1 = 92. 1 2( )
2

p
g l l +  12. 1 2( )

2

p
l l . 

    MII = - 1. 1 2( )p g l l  

   MI= - 2. 1 2( )p g l l  
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Trong đó: 

m11 và mi1 là các hệ số để xác định mô men nhịp thep phƣơng l1. 

m12 và mi2 là các hệ số để xác định mô men nhịp thep phƣơng l2. 

ki1 và ki2 là các hệ số để xác định mô men gối theo phƣơng l1 vàl2 

m11 và m12 tra theo sơ đồ 1 - Bảng (1-19)sách “Sổ tay kết cấu công trình”. 

mi1 và mi2, ki1 và ki2 đƣợc tra theo sơ đồ 9 - Bảng (1-19)sách “sổ tay kết cấu công 

trình” . 1 2' . .
2

p
P l l

1 2'' . .
2

p
P g l l

 
  
 

  1 2. .P p g l l   

* Tính nội lực trong bản:  

+Khi tỷ số 
1

2

l

l
= 

6,3

3,7
= 1,702 

Sơ đồ ô bản 1 ta nội suy đƣợc: 

11= 0,0488 

12= 0,0169 

Sơ đồ ô bản 9 ta nội suy đƣợc: 

91= 0,02 

92= 0,0069 

1 =0,0438 

2 =0,0152 
 

7 8

E

F

M I M1 M I

M2

M II

M II
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Nên :   

M2 = 91. 1 2( )
2

p
g l l +  11. 1 2( )

2

p
l l  = 3,64kN.m. 

M1 = 92. 1 2( )
2

p
g l l +  12. 1 2( )

2

p
l l = 1,26kN.m. 

   MII = - 1. 1 2( )p g l l =6,19kN.m 

    MI= - 2. 1 2( )p g l l = 2,15kN.m 

* Tính cốt thép: 

 Tính cho dải bản rộng 100 cm, hb = 10 cm. 

 Chọn a = 2cm cho mọi tiết diện. h0 = hb - a = 10 -2 = 8 cm. 

* Cốt thép chịu mômen dương giữa bản theo phương l1: 

Có: 1
m R2 2

b o

M 1,26.100
0,017

R .b.h 1,15.100.8
       

 m

1 1
.(1 1 2 ) .(1 1 2.0,017) 1,08

2 2
          


2

21
S

S 0

M 1,26.10
A 0,65(cm ).

R . .h 22,5.1,08.8
  


 

Chọn 6 a200 

AS
ch

 = 1,41 cm
2
> AS = 0,65 cm

2
 thỏa Mãn. 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

S
min

0

A 1,41
.100% .100% 0,176% 0,05%

b.h 100.8
        

*Cốt thép chịu mômen dương giữa bản theo phương l2: 

7 8

E

F

M IM I M1 M I

M2

M II

M II

M
 II

M
 II

M
2

M IM I

M1
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H0‟= H0- 1 =8-0,6=7,4 cm 

Có: Có: 2
m R2 2

b o

M 3,64.100
0,058

R .b.h ' 1,15.100.7,4
       

 m

1 1
.(1 1 2 ) .(1 1 2.0,058) 0,97

2 2
          


2

22
S

S 0

M 3,64.10
A 2,25(cm ).

R . .h ' 22,5.0,97.7,4
  


 

Chọn 6 a100 

AS
ch

 = 2,8 cm
2
> AS = 2,58 cm

2
 thỏa Mãn. 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

S
min

0

A 2,8
.100% .100% 0,35% 0,05%

b.h 100.8
        

* Cốt thép chịu mômen âm tại gối theo phương l1:  

Có: I
m R2 2

b o

M 2,15.100
0,03

R .b.h 1,15.100.8
       

 m

1 1
.(1 1 2 ) .(1 1 2.0,03) 0,985

2 2
          


2

2I
S

S 0

M 2,15.10
A 1,21(cm ).

R . .h 22,5.0,985.8
  


 

Chọn 6 a150 

AS
ch

 = 1,89 cm
2
> AS = 1,71 cm

2
 thỏa Mãn. 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

S
min

0

A 1,89
.100% .100% 0,236% 0,05%

b.h 100.8
        

*Cốt thép chịu mômen âm giữa bản theo phương l2: 

H0‟= H0- 1 =8-0,8=7,2 cm 

Có: Có: II
m R2 2

b o

M 6,19.100
0,104

R .b.h ' 1,15.100.7,2
        

 m

1 1
.(1 1 2 ) .(1 1 2.0,104) 0,945

2 2
          


2

2II
S

S 0

M 6,19.10
A 4,04(cm ).

R . .h ' 22,5.0,945.7,2
  


 

Chọn 8 a120 

AS
ch

 = 4,19 cm
2
> AS = 4,04 cm

2
 thỏa Mãn. 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

S
min

0

A 4,19
.100% .100% 0,52% 0,05%

b.h 100.8
      

 
2.2.3.2. Tính ụ sàn số 1 (ễ1): bản dầm 

Tính một dải bản 1m theo phƣơng cạnh ngắn   

- Xác định nội lực trong bản sàn: 

Tại gối 
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           M=

2 2( ) 6,072 1,5
1,138( . )

12 12

bp g l
KN m

  
    

2

0

1,138 100
0,015 0,3

1,15 100 8
m

b

M

R b h



   

   
 

 1(5,0  1 2 0,015  )=0,992 

As=
2

2

0

1,138 10
0,637( )

22,5 8 0,992s

M
cm

R h 


 

     

Chọn thép dựa vào bảng tra diện tích cốt thép của bản 

ta chọn thép 6a200 (
21,41(c )sA m ) 

  Tại giữa nhịp 

           M=

2 2( ) 6,072 1,5
0,57( . )

24 24

bp g l
KN m

  
    

2

0

0,57 100
0,0077 0,3

1,15 100 8
m

b

M

R b h



   

   
 

 1(5,0  1 2 0,0077  )=0,996 

As=
2

2

0

0,57 10
0,318( )

22,5 8 0,996s

M
cm

R h 


 

   
 

6a200 ( 21,41(c )sA m ) 

Kiểm tra hàm lƣợng thép 

0

1,41
% 100% 100% 0,176%

100 8

sA

b h
    

 
 

2.3..1. Sơ bộ chọn kích dầm, cột: 

2.3.1.1. Chọn kích thước dầm: 

   Căn cứ vào điều kiện kiến trúc, kết cấu và công năng sử dụng mà ta chọn giải 

pháp dầm cho phù hợp. Với phƣơng án kết cấu BTCT thì việc chọn kích thƣớc dầm 

hợp lý là hết sức quan trọng, cơ sở chọn tiết diện là từ các công thức giả thiết tính toán 

sơ bộ kích thƣớc. Từ căn cứ đó ta chọn kích thƣớc dầm nhƣ sau: 

 - Chiều cao dầm  chọn theo công thức là: hd= d

d

l

m
.Trong đó: (md= 8- 12 với 

dầm chính,  md= 12- 20 với dầm phụ). 

+ Với dầm khung nhịp ld=6,3m. 

Suy ra: hd=  
1 1

6300 787 525 mm
8 12

 
    

 
 

    Vậy chọn hd= 600mm = 60cm. 
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 - Bề rộng dầm chọn theo công thức: 

                          bd= (0,3  0,5 )hd  = ( 0,3  0,5 )600 = ( 180300 ). 

Chọn bd = 220mm. 

  Vậy chọn kích thƣớc dầm khung là: bxh= 22x60 cm.. 

+ Với dầm khung nhịp ld= 5,7 m. 

     Suy ra: hd=  
1 1

5700 712 475 mm
8 12

 
    

 
 

    Vậy chọn hd= 600mm = 60cm. 

 - Bề rộng dầm chọn theo công thức: 

                          bd= (0,3  0,5 ) hd  = ( 0,3  0,5 )600 = ( 180  300 ). 

Chọn bd = 220mm. 

  Vậy chọn kích thƣớc dầm khung là: bxh = 22x60 cm. 

+ Với dầm khung nhịp ld= 1,5m. 

Ta có: hd = ( 1 1

8 12
 )x1500=(187125)mm; chọn hd =400mm 

           bd= (0,3  0,5 )hd  = ( 0,3  0,5 )300 = ( 90  150 ). 

  Vậy chọn kích thƣớc dầm dọc là: bxh = 22x40 cm. 

2.3.2.  Kích thƣớc cột: 

2.3.2.1. Chọn kích thước cột: 

-  Xác định sơ bộ kích thƣớc cột trục C2 (cột giữa) theo công thức:  

    Fb = k 
b

N

R
 

Trong đó: k= (0,9  1,1) đối với cấu kiện nén đóng tâm. 

                 k= (1,2  1,5) đối với cấu kiện nén lệch tâm, ( lấy k = 1,5). 

Bê tông cột cấp độ bền B20 có Rb= 11,5MPa. 

         Diện tích truyền tải dồn vào cột trục C2 là 6,0 x 3,7m. 

Suy ra:   N= Sqn.  

Với (q= 10kN/m
2
Trong đó:10kN/m

2
 là tải phân bố lên 1m

2
 sàn, giả thiết bằng 

7-10kN/m
2
, n là số tầng, n= 7 tầng). 

Mà diện tích truyền tải là: A = 6,03,7 = 22,2 m
2
. 

Ta có :                                N= 22,277 = 1087,8(kN).  
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Hình 2.1. Mặt bằng truyền tải lên cột 

 

 

Vậy suy ra: 
3

2

b 2

1,5 1087,8 10
F 1418,87cm .

11,5x10

 
   

Chọn tiết diện cột tầng 1 và tầng 2 là: 22x70cm. 

+Cột tầng 3, tầng 4 ta có: N = Sqn. với n = 5  

N = 22,275 = 777(kN);  

 => Fb = k 
b

N

R


3

2

b 2

1,5 777 10
F 1013cm .

11,5x10

 
   

Chọn tiết diện cột tầng 3,4 là: 22x60cm 

C

B

D

E

F

A

7 8 9

c1

c2

c2

c1
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+Cột tầng 5, tầng 6, tầng 7 ta có: N = Sqn. với n = 3  

N = 22,273 = 466,2(kN);  

 => Fb = k 
b

N

R


3

2

b 2

1,5 466,2 10
F 608,09cm .

11,5x10

 
   

Chọn tiết diện cột tầng 5,6,7 là: 22x50cm 

- Chọn tiết diện cho cột tầng 1 tầng 2 trục F8: 

+ Diện tích truyền tải là: A= 3,73,9=14,43m
2
. 

Ta có :                        N = 14,4377 = 707,07(kN). 

      Vậy suy ra:                
3

2

b 2

1,5 707,07 10
922,27cm .

11,5x10

 
    

Vỡ cột trục F chịu tải trọng lệch tâm nên ta chọn kích thƣớc cột tầng 1 và tầng 2 là 

22x60  

- Chọn tiết diện cho cột tầng 3,4,5,6,7 trục F8: 

: A= 3,73,9=14,43m
2
. 

Ta có :                        N = 14,4375 = 505,05(kN). 

      Vậy suy ra:                
3

2

b 2

1,5 505,05 10
658,76cm .

11,5x10

 
    

Vỡ cột trục F chịu tải trọng lệch tâm nên ta chọn kích thƣớc cột tầng 3,4,5,6,7 là 22x50  

2.3.2.2. Kiểm tra ổn định của cột trục C,D,B trục 8: 

- Chiều dài làm việc của cột 
0

l =0,7.H.Trong đó H là chiều cao của cột, H=2,3 + 1,0= 

3,3 m.( 1 m là ta lấy từ cos  0.000 đến mặt cổ Mãng). 

- Ta có: 
0

l  /b= 0,73,3/0,22= 10,5<
0

31  .Vậy cột đảm bảo độ ổn định. 
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 Hình 2.2. Sơ đồ kích thước hình học khung trục 8 

2.3.3. Xác định tải trọng tác dụng vào khung 

+ Tĩnh tải sàn: trọng lƣợng bản thân dầm, cột, tƣờng tác dụng vào khung. 

+  Hoạt tải: Tải trọng ụ sàn truyền vào khung theo dạng hình thang, dạng hình 

tam giác, dạng hình chữ nhật. 

Với tải trọng truyền theo dạng hình thang thì tải trọng quy về phân bố đều đƣợc 

tính theo công thức sau: 

1. .
2

l
q k g  Với 2 31

2

; 1 2.
2.

l
k

l
       

Tải trọng từ ô sàn truyền vào dầm dạng phân bố tam giác  đƣa về dạng 

phân bố đều:  
1

5. .

8.2

g l
q   

Tĩnh tải từ ô sàn truyền vào ở dạng phân bố đều(bản loại dầm): 
.

2

q l
g   

B E FA

22
0x

70
0

22
0x

70
0

22
0x

70
0

22
0x

70
0

22
0x

60
0

22
0x

60
0

22
0x

60
0

22
0x

60
0

22
0x

60
0

22
0x

60
0

22
0x

60
0

22
0x

60
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

+0.00

+2.30

+5.80

+9.30

+12.80

+16.30

+19.80

+23.30

220x600

220x600

220x600 220x600 220x600

220x600 220x600

220x600 220x600

220x600

220x600

220x600

220x600

220x600

220x600

220x600

220x600 220x600

220x600 220x600

220x600

220x400 220x400

220x400 220x400

220x400 220x400

220x400 220x400

220x400 220x400

220x400 220x400

220x400 220x400

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0

22
0x

50
0
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Tĩnh tải từ tƣờng xây truyền vào dạng phân bố đều : . . . .
t t t

g h n k   

2.3.4. Tĩnh tải tác dụng vào khung 

2.3.4.1. Tĩnh tải khung tầng  

                                Sơ đồ chất tải  

 

Hình 2.3. Mặt bằng truyền tĩnh tải tầng điển hình tác dụng vào khung trục 8 

Các số liệu tải trọng trên sàn đƣợc tính toán trong phần tính ô sàn :  

    Tải trọng đƣợc tính trên 1m dài dầm, cột đƣợc thành lập thành bảng: 

  

 

 

Tƣờng 220 

Phần xây: 0,22x18 3.96 1.1 4.356 

Phần trát: 0,015x2x18 0.54 1.3 0.702 

Tổng   5.058 

Tƣờng 110 
Phần xây: 0,11x18 1.98 1.1 2.178 

Phần trát: 0,015x2x18 0.54 1.3 0.702 

c
1

c
2c
2

c
1

«
2

«
1

«
3

«
1

«
2

«
1

«
3

«
1

«
2

«
3

«
2

«
3

CB D E FA
«

1
«

1

7
8

9

g1 g2 g3 g4 g3 g2 g1

P1 P2 P3 P4 P4 P3 P2 P1
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Tổng      2.88 

 

   

Giá trị 

 

 

Đơn vị 

 

 

1
g  

  

Các loại tải trọng: 

- Tải trọng bản thân dầm khung(220x400)  

- Tải trọng do tƣờng hành lang truyền lên dầm 

(3,5-0,4)x5,058 

 

2,026 

 

15,379 

 

 

(KN/m) 

Tổng tĩnh tải 17,4  

 

 

 

 

2
g   

 

 

 

Các loại tải trọng: 

- Tải trọng bản thân  dầm khung(220x600)  

- Do tải trọng từ 2 bên  ụ sàn ( 2) truyền lên 

khung dạng hình thang  

3,7
2 0,799.3,672.

2

 
 
 

 

- Trọng lƣợng tƣờng xây 220 cao: 3,5-

0,6=2,9m 

5,058x2,9
 

 

3,295 

 

 

10,86 

 

 

14,67 

 

 

(KN/m) 

Tổng tĩnh tải 28,825  

3
g  

Các loại tải trọng: 

- Tải trọng bản thân  dầm khung(220x600)  

- Do tải trọng từ 2 bên  ụ sàn ( 3) truyền lên 

khung dạng hình tam giác  

2,1
2 0,625.3,672.

2

 
 
 

 

- Trọng lƣợng tƣờng xây 220 cao: 3,5-

0,6=2,9m 

5,058x2,9
 

 

3,295 

 

4,82 

 

 

14,67 

 

 

(KN/m) 

Tổng tĩnh tải 22,785  

4
g  

Các loại tải trọng: 

- Tải trọng bản thân  dầm khung(220x600)  

 

3,295 

 

(KN/m) 

Tổng tĩnh tải 
3,295  
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P1  

 

Các loại tải trọng: 

- Tải trọng bản thân dầm dọc hành lang truyền 

lên khung: 

         
3,7

2 1,35.
2

 
 
   

- Tải trọng ụ sàn 1 ( ễ 1 ) truyền lên dầm dọc 

hành lang: 

3,672 1,5 3,7
2

2 2

 
  

 
 

- Do tƣờng lan can 220 cao 0,8m truyền vào 

dầm dọc trục B và truyền vào khung: 

     5,058 0,8 3,7   

 

 

4,995 

 

 

 

 

 

10,189 

 

 

 

14,972 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KN) 

Tổng tải trọng quy về nút  30,116  

 

 

 

 

P2  

 

Các loại tải trọng: 

- Tải trọng bản thân dầm dọc trục A truyền lên 

khung: 

         
1,35 3,7

2
2

 
 
 

 

- Do tƣờng 220 xây trên dầm dọc trục A và 

truyền vào khung cao : 

3,5-0,3=3,2m 

Với hệ số giảm lỗ cửa 0,7 

3,7
2. 5,058.3,2.0,7.

2

 
 
 

 

- Tải trọng do bản thân cột tác dụng(cột 

22x60cm): 

         4,21 3,5  

- Do tải trọng 2 bên ụ sàn ễ2 truyền vào dầm 

dọc trục A dạng tam giác và truyền vào dầm 

khung:  

        
3,7 3,7

2 0,625 3,672
2 2

   

 
- Do tải trọng 2 bên ụ sàn ụ1 truyền vào dầm 

dọc trục A  và truyền vào dầm khung:  

 

 

 

4,995 

 

 

 

 

 

41,92 

 

14,735 

 

 

 

15,71 

 

 

 

10,189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (KN) 
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1,5 3,7
2 3,672

2 2
    

Tổng tải trọng quy về nút  88,149  

    P3  

 

Các loại tải trọng: 

- Tải trọng bản thân dầm dọc trục B truyền lên 

khung: 

         
1,35 3,7

2
2

 
 
 

 

- Do tƣờng 220 xây trên dầm dọc trục B và 

truyền vào khung cao : 

3,5-0,3=3,2m 

Với hệ số giảm lỗ cửa 0,7 

3,7
2. 5,058.3,2.0,7.

2

 
 
 

 

- Tải trọng do bản thân cột tác dụng(cột 

22x70cm): 

         4,881 3,5  

- Do tải trọng 2 bên ụ sàn 2 truyền vào dầm 

 

 

 

4,955 

 

 

 

 

 

41,92 

 

 

17,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KN) 
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dọc trục B dạng tam giác và truyền vào dầm 

khung:  

        
3,7 3,7

2 0,625 3,672
2 2

   

 
- Do tải trọng 2 bên ụ sàn ụ3 truyền vào dầm 

dọc trục B  hình thang và truyền vào dầm 

khung:  

       

        

2,1 3,7
2 3,672 0,865

2 2
     

15,709 

 

 

 

12,34 

 

 

 

 

Tổng tải trọng quy về nút  92,04  

 

 

P4  

 

Các loại tải trọng: 

- Tải trọng bản thân dầm dọc trục C truyền lên 

khung: 

         
1,35 3,7

2
2

 
 
 

 

- Do tƣờng 220 xây trên dầm dọc trục C và 

truyền vào khung cao : 

3,5-0,3=3,2m 

Với hệ số giảm lỗ cửa 0,7 

3,7
2. 5,058.3,2.0,7.

2

 
 
 

 

- Tải trọng do bản thân cột tác dụng(cột 

22x60cm): 

         1,35 3,5  

 

- Do tải trọng 2 bên ụ sàn ụ3 truyền vào dầm 

dọc trục C  hình thang và truyền vào dầm 

khung:  

       

        

2,1 3,7
2 3,672 0,865

2 2
     

- Do tải trọng 2 bên ụ sàn ụ1 truyền vào dầm 

dọc trục C  và truyền vào dầm khung:  

       

        

1,5 3,7
2 3,672

2 2
    

 

 

 

4,995 

 

 

41,92 

 

 

 

 

 

4,725 

 

12,34 

 

 

 

 

10,189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KN) 

Tổng tải trọng quy về nút  74,169  

2.3.4.2.Tĩnh tải tầng mái  
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Các lớp sàn 
  g

tc
 

n 
g

tt
 

m KN/m
3
 KN/m KN/m 

Mái tôn và xà gồ 
  

0.2 1.05 0.21 

Sàn bê tông cốt thép 0.1 25 2.5 1.1 2.75 

Lớp vữa trát trần 0.015 18 0.27 1.3 0.351 

Tổng tải trọng : 3,311 

 

Các lớp sàn 
  g

tc
 

   n 
g

tt
 

m KN/m
3
 KN/m     KN/m 

Sàn bê tông cốt thép    0.1 25 2.5    1.1      2.75 

Lớp vữa trát  0.015 18 0.27    1.3      0.351 

Tổng tải trọng : 3,101 

 

 

p
tc
 

n 
p

tt
 

KN/m
2
 KN/m

2
 

Mái khung sử dụng 0.75 1.3 0.975 

Hoạt tải mái tôn 0.3 1.3 0.39 

Hoạt tải  0,75 1.3 0,975 
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Tổng hợp các số liệu tính toán ta có sơ đồ phƣơng án chất tĩnh tải lên khung 8      

    

 

 
 sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung trục 8 

Đơn vị: Lực tập trung (KN) 

            :Lực phân bố( KN/m) 

 
 

 

 

 

2.3.5. Hoạt tải tác dụng vào khung 

2.3.5.1. Hoạt tải tầng điển hình 

a. Trường hợp hoạt tải 1 

B E FA

17,4 28,825 22,785 3,295 28,82522,785 17,4

30,116 88,149 74,169 74,169
92,04 88,149 30,116

92,04

17,4 28,825 22,785 3,295 28,82522,785 17,4

30,116 88,149 74,169 74,169
92,04 88,149 30,116

92,04

17,4 28,825 22,785 3,295 28,82522,785 17,4

30,116 88,149 74,169 74,169
92,04 88,149 30,116

92,04

17,4 28,825 22,785 3,295 28,82522,785 17,4

30,116 88,149 74,169 74,169
92,04 88,149

30,116
92,04

17,4 28,825 22,785 3,295 28,82522,785 17,4

30,116 88,149 74,169 74,169
92,04 88,149

30,116
92,04

+0.00

+2.30

+5.80

+9.30

+12.80

+16.30

+19.80

+23.30

17,4 28,825 22,785 3,295 28,82522,785 17,4

30,116
88,149 74,169 74,169

92,04 88,149 30,116

2,026 24,592 12,665 3,295 24,59212,665 2,206

23,195 29,753 30,285 26,758 26,758 30,285 29,753 23,195

92,04
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                               Sơ đồ chất tải (hình 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng Giá trị hoạt tải 1 tác dụng lên khung 

 

 

 

 

 

c
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b. Trường hợp hoạt tải 2 

Sơ đồ chất tải (hình 7.5) 

 

 

Bảng Giá trị hoạt tải 2 tác dụng lên khung 

2.3.5.2. Hoạt Tải Tầng Mái 

a. Trường hợp hoạt tải 1 

c
1

c
2c
2

«
2

«
2

«
2

«
2

CB D E FA

7
8

9

p2 p2

P2 P3 P3 P2
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 b. Trường hợp hoạt tải 2 

Sơ đồ chất tải (hình 5.3) 

c
1

«
1

«
3

«
1

«
3

«
3

«
3

CB D E FA
«

1
«

1

7
8

9

pm3
pm3

Pm1 Pm2 Pm3 Pm4 Pm4 Pm3 Pm2 Pm1

«
1

«
1
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Bảng Giá trị hoạt tải 2 tác dụng lên khung 

c
1

c
2

c
2

«
2

«
2

«
2

«
2

CB D E FA

7
8

9

pm2 pm2

Pm2 Pm3 Pm3 Pm2
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Tổng hợp các số liệu tính toán ta có sơ đồ phƣơng án chất hoạt tải tác dụng lên khung8 

(hình 5.4 và hình 5.5). 

 
sơ đồ hoạt tải 1 tác dụng vào khung trục 8 

Đơn vị: Lực tập trung (KN) 

            :Lực phân bố( KN/m) 

B E FA

7,09

3,15 3,15

9,99 18,059,99 18,05 18,05 18,05 9,99 9,99

7,09

10,268 10,268 10,268 10,268

7,09

3,15 3,15

9,99 18,059,99 18,05 18,05 18,05 9,99 9,99

7,09

10,268 10,268 10,268 10,268

7,09

+0.00

+2.30

+5.80

+9.30

+12.80

+16.30

+19.80

+23.30

3,15 3,15

9,99 18,059,99 18,05 18,05 18,05 9,99 9,99

7,09

10,268 10,268 10,268 10,268

1,77 1,77

2,71 3,282,71 3,28 3,28 3,28 2,71 2,71
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sơ đồ hoạt tải 2 tác dụng vào khung trục 8 

Đơn vị: Lực tập trung (KN) 

            :Lực phân bố( KN/m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Tải trọng  

2.3.6.1. Tải trọng gió phân bố đều 

   Tải trọng gió gồm 2 thành phần tĩnh và động. Đối với công trình dõn dụng có chiều 

cao < 40 m thì chỉ cần tính với thành phần gió tĩnh. Tải trọng gió phân bố trên mặt bề 

mặt thẳng đứng của công công trình đƣợc tính nhƣ sau: 

             W = n  W0  k  C 

B E FA

10,268 10,268 10,268 10,268

7,09

3,15 3,15

9,99 18,059,99 18,05 18,05 18,05 9,99 9,99

4,17

3,98 3,98

4,17 4,17 4,17

7,09

10,268 10,268 10,268 10,268

7,09

3,15 3,15

9,99 18,059,99 18,05 18,05 18,05 9,99 9,99

7,09

10,268 10,268 10,268 10,268

7,09

3,15 3,15

9,99 18,059,99 18,05 18,05 18,05 9,99 9,99

7,09

+0.00

+2.30

+5.80

+9.30

+12.80

+16.30

+19.80

+23.30
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Trong đó: n: Hệ số độ tin cậy  n = 1,2 

                W0 : Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn (công trình ở thành phố Điện Biên  

thuộc khu vực II-A có W0 = 0,83(kN/ m2 ) 

             K: Hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao và dạng địa 

hình ( lấy theo địa hình B- theo bảng 5 TCVN2737-1995). 

                        C: Hệ số khí động: phụ thuộc vào tỉ số h1/l.  

                         Ta có h1/l= 23,3/18,3= 1,27 m( lấy theo mặt bằng nhà) 

Tra bảng 6 sỏch TCVN 2737-1995, ta có: 

              + Phía đón gió C = + 0,8 

              + Phía hút gió  C = - 0,6 

- Tải trọng gió phân bố đều: 

                             q = WB = n W0k  C B 

                         qđ = n W0  k  cđ  B   

                             qh = n  W0  k ch B 

Với B: Bƣớc gian (B = bƣớc cột )= 3,7m 

- Tính tải trọng gió phân bố đều: 

 Bảng tính toán tải trọng gió phân bố đều. 

Loại h W0 

n 

B 

K cd ch 

qd qh 

tải (m) (kN/m2) (m) 
(kN/ m) (kN/ 

m) 

q1
đ,h

 
2.3 

0.83 1.2 3.7 
0,6 

0.8 0.6 1,77 1,33 

q2
đ,h

 
5.8 

0.83 1.2 3.7 
0,89 

0.8 0.6 2,62 1,97 

q3
đ,h

 
9.3 

0.83 1.2 3.7 
0,98 

0.8 0.6 2,89 2,17 

q4
đ,h

 
12.8 

0.83 1.2 3.7 
1.03 

0.8 0.6 3.04 2.28 

q5
đ,h

 
16.3 

0.83 1.2 3.7 
1.09 

0.8 0.6 3.21 2.41 

q6
đ,h

 
19.8 

0.83 1.2 3.7 
1.13 

0.8 0.6 3.33 2.49 

q7
đ,h

 
23.3 

0.83 2.2 3.7 
1.16 

0.8 0.6 3.42 2,56 

2.3.6.2. Tải trọng tập trung: 

Tải trọng gió tác dụng trên mái quy về thành lực ngang tập trung đặt ở đỉnh cột 

khung: 

Lực ngang W1, W2 đƣợc xác định theo công thức:   0
1

. . . .
n

i i
i

W n k W B C h


   

Xác định hệ số k: 

- Mức đỉnh cột, có cao trình +23,3 (m) có k1 = 1,32. 

- Mức đỉnh mái, có cao trình +26,65 (m) có k2 = 1,35. 

Phần tải trọng gió tác dụng trên mái, từ đỉnh cột trở lên đƣa về thành lực tập trung 

đặt ở đầu cột với k lấy trị số  
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1 2
1,32 1,35

1,335
2 2

k k
k

 
   . 

Xác định hệ số khí động C: 

Ce =+0,8. 

Từ 1
23,3

1,27
18,3

h

l
  và góc nghiêng mái 028  ,  nội suy ta đƣợc: 

1
0,54Ce    ;    

2
0,59Ce   . 

   
1 1

1,2.1,335.0,83.17,1. 22,7.
n n

i i i i
i i

S C h C h
 

    

Lực tập trung tại mức đỉnh cột: 

   22,7. 0,8.0,4 0,54.2,1 21,2
d

S kN     

        22,7. 0,6.0,4 0,59.2,1 33,57
h

S kN   . 

Tổng hợp các số liệu tính toán ta có sơ đồ phƣơng án chất tải gió lên khung 8  

 

 

B E FA

+0.00

+2.30

+5.80

+9.30

+12.80

+16.30

+19.80

+23.30

1,
77

 k
N

/m
2,

62
 k

N
/m

2,
89

 k
N

/m
3,

04
 k

N
/m

3,
21

 k
N

/m
3,

33
 k

N
/m

3,
42

 k
N

/m

21,2 kN

1,
33

 k
N

/m
1,

97
 k

N
/m

2,
17

 k
N

/m
2,

28
 k

N
/m

2,
41

 k
N

/m
2,

49
 k

N
/m

2,
56

 k
N

/m

33,57 kN
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Sơ đồ phƣơng án thổi sang phải 

                                                        Đơn vị: Lực tập trung kN 

                                               :Lực phân bố kN/m 

 

 
 

Sơ đồ phƣơng án gió thổi từ phải sang  

                                      Đơn vị: Lực tập trung kN 

                                                 Lực phân bố kN/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E FA

1,
33

 k
N

/m
1,

97
 k

N
/m

2,
17

 k
N

/m
2,

28
 k

N
/m

2,
41

 k
N

/m
2,

49
 k

N
/m

2,
56

 k
N

/m

1,
77

 k
N

/m
2,

62
 k

N
/m

2,
89

 k
N

/m
3,

04
 k

N
/m

3,
21

 k
N

/m
3,

33
 k

N
/m

3,
42

 k
N

/m

+0.00

+2.30

+5.80

+9.30

+12.80

+16.30

+19.80

+23.3033,57 kN 21,2 kN
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2.3.7. Tổng hợp tải trọng khung trục 8 

Bao gồm: 

a. Phƣơng án tải trọng 1 ( Tĩnh tải) 

b. phƣơng án tải trọng 2 ( hoạt tải 1) 

c. Phƣơng án tải trọng 3 ( hoạt tải 2) 

d. Phƣơng án tải trọng 4 ( gió trái) 

e. Phƣơng án tải trọng 3 ( gió phải) 

2.3.7.2. Tổ hợp nội lực. 

Sau khi chạy chƣơng tổ hợp nội lực , thu đƣợc kết quả nội lực trong các tiết diện do 

từng trƣờng hợp tải trọng gây ra.  

-  Đối với cột cần phải tổ hợp tất cả các nội lực đó lại để tỡm ra nội lực nguy  hiểm 

nhất có thể xất hiện trong từng tiết diện cho mổi cột để tính thép cho cột. 

-Có hai loại tổ hợp cơ bản là: Tổ hợp cơ bản 1 và tổ hợp cơ bản 2. 

+ Tổ hợp cơ bản 1 

 gồm nội lực do tĩnh tải và nội lực một trong Các hoạt tải. 

+ Tổ hợp cơ bản 2 gồm nội lực do tĩnh tải và nội lực các hoạt tải( hoạt tải sử dụng và 

hoạt tải gió). 

- Trong mỗi tồ hợp cần xột 3 cặp nội lực nguy hiểm: 

+ Cặp mô men dƣơng lớn nhất và lực dọc tƣơng ứng( Mmax và Ntƣ). 

+ Cặp mô men âm nhỏ nhất và lực dọc tƣơng ứng( Mmin và Ntƣ). 

+ Cặp lực dọc lớn nhất và mô men tƣơng ứng( Nmaxvà Mtƣ ) 
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Sơ đồ phần tử dầm, cột 

2.3.7.3. Tính toán cốt thép khung:  

2.3.7.3.1 Tính toán cốt thép dầm khung trục 8  

 Tính toán cốt thép dầm tầng 2,  phần tử 31(bxh = 22x60cm). 

 
Biểu đồ bao mômen dầm D31 

  - Vật liệu ta sử dụng nhƣ trên. 

1 2 3 4

3130

5 6 7 8

3635

9 10 11 12

4140

13 14 15 16

4645

17 18 19 20

5150

21 22 23 24

5655

25 26 27 28

6160

29

34

39

44

49

54

59

32

37

42

47

52

57

62

33

38

43

48

53

58

63

B E FA

+0.00

+2.30

+5.80

+9.30

+12.80

+16.30

+19.80

+23.30

b e

Mmax= 99,017 (KN.m)

Mmin= -155,93 (KN.m)
Mmin= -164,918 (KN.m)

D 31

Mmax= 80,11 (KN.m)

Mmin= -118,59 (KN.m) Mmin= -118,59 (KN.m)
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- Từ kết quả nội lực ta chọn ra tổ hợp có cặp nội lực  nguy hiểm nhất : 

  - Mô men dƣơng tại giữa nhịp B,E: 

        MBE= 99,017 KN.m                         

- Mômen âm tại gối B: 

         MB = -164,918 (KN.m) 

- Mômen âm tại gối E: 

         ME = -155,93 (KN.m) 

Tính theo tiết diện chƣc nhật bxh= 22x60cm  

- Giả thiết a =4 cm, => ho = h - a = 60 - 4 = 56 cm 

       

3

II
m R2 6 2

b 0

M 164,918 10
0,209 0,429

R b h 11,5 10 0,22 0,56


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,209) 0,88            

         
4

tt 2

S

s

M 164,918 10
A 11,95cm

R ho 2800 0,88 56


  

  
 

4 22 có  As = 15,21 (cm
2
) 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:    0
0min 0,05   

            

tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 11,95
100 100 1,02 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

Tính theo tiết diện chƣc nhật bxh= 22x60cm  

- Giả thiết a =4 cm, => ho = h - a = 60 - 4 = 56 cm 

         

3

m R2 6 2

b 0

M 155,93 10
0,197 0,429

R b h 11,5 10 0,22 0,56


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,197) 0,889            

         

4
tt 2

S

s

M 155,93 10
A 11,18cm

R ho 2800 0,889 56


  

  
 

4 22 có  As = 15,21 (cm
2
) 

 - Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:   0
0min 0,05   
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tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 11,18
100 100 0,9 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

c. Với mômen  dƣơng (tại nhịp): 

theo tiết  chữ T 
' 10fh cm  .  

Giả thiết a =4cm , ho=60-4 = 56cm 

Giá trị độ vƣơn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau 

- Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

0,5.(3,7-0,22)= 1,74 m 

- 1/6 nhịp cấu kiện: 3,7/6 = 0,62 m 

 Sc=0,62m 

Xác định : Mf = Rbbfhf(h0 - 0,5hf) = 11,5x1460100(560- 0,5100)  

    Mf = 879,75.10
6
 N.mm=879,75 kN.m 

     Mf = 879,75 KN.m  Mmax = 99,017 KN.m. 

Vậy trục trung hoà đi qua cánh  Tiết diện làm việc nhƣ tiết diện chữ nhật với kích 

thƣớc: bfh = 1460600(mm). áp dụng Các công thức: 

3

m R2 6 2

b 0

M 99,017 10
0,0188 0,429

R b h 11,5 10 1,46 0,56


      

    
. 

       
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,0188) 0,99            

4
tt 2II

S

s

M 99,017 10
A 7,02cm

R ho 2800 0,99 56


  

  
 

Chọn thép: 2 18 và 2 16 có  As = 9,11 (cm
2
) 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:       0
0min 0,05   

               

tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 7,02
100 100 0,62 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

Tính toán cốt thép dầm tầng 2,  phần tử 30(bxh = 22x60cm). 
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Biểu đồ bao mômen dầm D30 

 

          - Vật liệu ta sử dụng nhƣ trên. 

- Từ kết quả nội lực ta chọn ra tổ hợp có cặp nội lực  nguy hiểm nhất : 

 - Mô men dƣơng tại giữa nhịp A,B: 

        MAB= 69,237 KN.m                         

- Mômen âm tại gối A: 

         MA = -131,928 (KN.m) 

- Mômen âm tại gối B: 

         MB = -127,76 (KN.m) 

Tính theo tiết diện chƣc nhật bxh= 22x60cm  

- Giả thiết a =4 cm, => ho = h - a = 60 - 4 = 56 cm 

        

3

II
m R2 6 2

b 0

M 131,928 10
0,166 0,429

R b h 11,5 10 0,22 0,56


      

    
. 

       
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,166) 0,908            

        
4

tt 2

S

s

M 131,928 10
A 9,267cm

R ho 2800 0,908 56


  

  
 

2 22 và 1 25 có  As = 12,509 (cm
2
) 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:   0
0min 0,05   

           
tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 9,267
100 100 0,75 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

Tính theo tiết diện chƣc nhật bxh= 22x60cm  

A B

Mmax=69,273 (KN.m)

Mmin= -127,76 (KN.m)Mmin= -131,928 (KN.m)

D 30

Mmax= 50,45 (KN.m)

Mmin= -88,13 (KN.m) Mmin= -92,242 (KN.m)
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- Giả thiết a =4 cm, => ho = h - a = 60 - 4 = 56 cm 

         

3

m R2 6 2

b 0

M 127,76 10
0,161 0,429

R b h 11,5 10 0,22 0,56


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,161) 0,911            

         
4

tt 2

S

s

M 127,76 10
A 8,94cm

R ho 2800 0,911 56


  

  
 

Chọn thép: 2 22 và 1 25 có  As = 12,509 (cm
2
) 

 - Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:   0
0min 0,05   

           
tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 8,94
100 100 0,73 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

c. Với mômen  dƣơng (tại nhịp): 

Giả thiết a =4cm , ho=60-4 = 56cm 

- Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

0,5.(3,7-0,22)= 1,74 m 

- 1/6 nhịp cấu kiện: 3,7/6 = 0,62 m 

 Sc=0,62m 

Xác định : Mf = Rbbfhf(h0 - 0,5hf) = 11,5x1460100(560- 0,5100)  

    Mf = 879,75.10
6
 N.mm=879,75 kN.m 

     Mf = 879,75 KN.m  Mmax = 69,237KN.m. 

Vậy trục trung hoà đi qua cánh  Tiết diện làm việc nhƣ tiết diện chữ nhật với kích 

thƣớc: bfh = 1460600(mm). áp dụng Các công thức: 

       

3

m R2 6 2

b 0

M 69,237 10
0,013 0,429

R b h 11,5 10 1,46 0,56


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,013) 0,99            

         
4

tt 2II
S

s

M 69,237 10
A 3,96cm

R ho 2800 0,99 56


  

  
 

Chọn thép: 2 16 có  As = 4,02 (cm
2
) 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  
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 Với:   0
0min 0,05   

           
tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 3,96
100 100 0,32 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

 

 

 
 

Biểu đồ bao mômen dầm D60       

 - Vật liệu ta sử dụng nhƣ trên. 

- Từ kết quả nội lực ta chọn ra tổ hợp có cặp nội lực  nguy hiểm nhất : 

 - Mô men dƣơng tại giữa nhịp B,E: 

        MAB= 71,177 KN.m                         

- Mômen âm tại gối B: 

         MA = -72,57(KN.m) 

- Mômen âm tại gối B 

         MB = -67,87 (KN.m) 

Tính theo tiết diện chƣc nhật bxh= 22x60cm  

- Giả thiết a =4 cm, => ho = h - a = 60 - 4 = 56 cm 

      

3

II
m R2 6 2

b 0

M 72,57 10
0,09 0,429

R b h 11,5 10 0,22 0,56


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,09) 0,95            

          
4

tt 2

S

s

M 72,57 10
A 4,87cm

R ho 2800 0,95 56


  

  
 

2 18 có  As = 5,09 (cm
2
) 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

A B

Mmax= 71,177 (KN.m)

Mmin= -67,87 (KN.m)Mmin= -72,57 (KN.m)

D 60

Mmax= 55,704 (KN.m)

Mmin= -66,771 (KN.m) Mmin= -64,837 (KN.m)
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 Với:   0
0min 0,05   

           

tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 4,87
100 100 0,395 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

Tính theo tiết diện chƣc nhật bxh= 22x60cm  

- Giả thiết a =4 cm, => ho = h - a = 60 - 4 = 56 cm 

       

3

m R2 6 2

b 0

M 67,87 10
0,09 0,429

R b h 11,5 10 0,22 0,56


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,09) 0,95            

          
4

tt 2

S

s

M 67,87 10
A 4,56cm

R ho 2800 0,95 56


  

  
 

 - Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:   0
0min 0,05   

           

tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 4.56
100 100 0,37 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

c. Với mômen  dƣơng (tại nhịp): 

Tính theo tiết diờn chữ T có cỏnh nằm trong vùng nén với 
' 10fh cm  .  

Giả thiết a =4cm , ho=60-4 = 56cm 

Giá trị độ vƣơn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau 

- Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

0,5.(3,7-0,22)= 1,74 m 

- 1/6 nhịp cấu kiện: 3,7/6 = 0,62 m 

 Sc=0,62m 

Tính 
' 2 0,22 2.0,62 1,46f cb b S m       

Xác định : Mf = Rbbfhf(h0 - 0,5hf) = 11,5x1460100(560- 0,5100)  

    Mf = 879,75.10
6
 N.mm=879,75 kN.m 

     Mf = 879,75 KN.m  Mmax = 99,017 KN.m. 

Vậy trục trung hoà đi qua cánh  Tiết diện làm việc nhƣ tiết diện chữ nhật với kích 

thƣớc: bfh = 1460600(mm). áp dụng Các công thức: 
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3

m R2 6 2

b 0

M 71,177 10
0,0146 0,429

R b h 11,5 10 1,46 0,56


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,0188) 0,99            

         
4

tt 2II
S

s

M 71,177 10
A 3,97cm

R ho 2800 0,99 56


  

  
 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:   0
0min 0,05   

           
tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 3,97
100 100 0,32 0,05

b h 22 56
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 

 

 
Biểu đồ bao mômen dầm D29 

 

          - Vật liệu ta sử dụng nhƣ trên. 

- Từ kết quả nội lực ta chọn ra tổ hợp có cặp nội lực  nguy hiểm nhất : 

 - Mô men tại giữa nhịp: 

        M= -27,58 KN.m                         

- Mômen âm tại gối A: 

         MA = -62,294 (KN.m) 

Tính theo tiết diện chƣc nhật bxh= 22x40cm  

- Giả thiết a =4 cm, => ho = h - a = 40 - 4 = 36 cm 

       

3

II
m R2 6 2

b 0

M 62,294 10
0,189 0,429

R b h 11,5 10 0,22 0,36


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,189) 0,894            

A

Mmax= -62,294 (KN.m)

Mmax= -27,58 (KN.m)

D 29

Mmin= -61,106 (KN.m)

Mmin= -26,986 (KN.m)
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4

tt 2

S

s

M 62,294 10
A 6,91cm

R ho 2800 0,894 36


  

  
 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:   0
0min 0,05   

           
tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 6,91
100 100 0,87 0,05

b h 22 36
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm.  

Tính theo tiết diờn chữ T có cỏnh nằm trong vùng nén với 
' 10fh cm  .  

Giả thiết a =4cm , ho=40-4 = 36cm 

Giá trị độ vƣơn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau 

- Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

0,5.(3,7-0,22)= 1,74 m 

- 1/6 nhịp cấu kiện: 3,7/6 = 0,62 m 

 Sc=0,62m 

Tính 
' 2 0,22 2.0,62 1,46f cb b S m       

Xác định : Mf = Rbbfhf(h0 - 0,5hf) = 11,5x1460100(360- 0,5100)  

    Mf = 520,49.10
6
 N.mm=520,49 kN.m 

     Mf = 520,49 KN.m  Mmax = 27,58 KN.m. 

Vậy trục trung hoà đi qua cánh  Tiết diện làm việc nhƣ tiết diện chữ nhật với kích 

thƣớc: bfh = 1460400(mm). áp dụng Các công thức: 

       

3

m R2 6 2

b 0

M 27,58 10
0,013 0,429

R b h 11,5 10 1,46 0,36


      

    
. 

        
m1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,013) 0,99            

         
4

tt 2II
S

s

M 27,58 10
A 2,76cm

R ho 2800 0,99 36


  

  
 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép.  

 Với:   0
0min 0,05   

           
tt

s 0 0 0 0
0 0 0 0min

0

A 2,76
100 100 0,35 0,05

b h 22 36
       

 
  

 Vậy đảm bảo hàm lƣợng cốt thép cho dầm. 
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d. Tính toán cốt đai 

 Chọn một lực cắt lớn nhất để tính toán cốt đai cho cả dầm. Theo kết quả trên lực 

cắt lớn nhất  Qmax = 108,878 (kN) của phần tử dầm 56 (220x600)mm. 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông:  

 3 0
1  max b f n btQ . .R .b.h  

Trong đó: 

f
: hệ số xét đến ảnh hƣởng của cánh tiết diện chữ T. 

Tiết diện tính toán ứng với tiết diện đầu dầm - là tiết diện chữ nhật nên 0 f
 

0 n
 vỡ khung có lực kộo hoặc nén. 

  
 

   

3 0

3

1

0 6 1 0 0 0 9 10 0 22 0 56 66 528

   

   

b f n bt. .R .b.h

, . . , . . , . , , kN
  

  Qmax = 108,878 (kN)  >    3 0
1 66 528   b f n bt. .R .b.h , kN  

Bê tông không đủ khả năng chịu cắt. Vậy phải tính cốt đai chịu cắt. 

Chọn cốt đai 8 (asw = 50,3 mm
2
), số nhánh cốt đai n =2. 

- Xác định bƣớc cốt đai: 

+ Bƣớc đai tính toán: 

     
  2

2 0

2

4 1    


b f n bt

tt sw sw

max

. .R .b.h
s R .n.a

Q
 

    
 

 
 

2

2
3

4 2 1 0 0 0 9 220 560
175 2 50 3 737 71

108 878 10

 
 

. . . , . .
. . , , mm

, .
 

+ Bƣớc đai lớn nhất: 

   
 

2 2

4 0

3

1 1 5 1 0 0 9 220 560
764 175

108 878 10

   
  

b n bt

max

max

.R .b.h , . . , . .
s , mm

Q , .
 

+ Bƣớc đai cấu tạo: 

Khi chiều cao tiết diện h=600 >450mm 

    
600

500 200 500
3

 
  

 
cts min ; min mm ; mm

 

Chọn sct  =200 (mm) bố trí cho đoạn đầu dầm, khoảng bố trí:  
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3700

925
4 4

  d

L
a mm . 

- Kiểm tra điều kiện cường độ:  

1 1 0
0 3  max w b bQ , . . .R .b.h  

Trong đó:   

1
1 5    w w. .  

4
3

3

21 10 0 503 2
7 78 3 0 10

27 10 22 15


       



sws
w

b

aE . ,
, ; , .

E . b.s
 

 3

1
1 5 1 5 7 78 3 0 10 1117 1 3       w w. . . , . , . , ,      

1
1 1 0 01 11 5 0 885      b b.R , , ,       

  1 1 0
0 3 0 3 1117 0 885 11 5 220 560 420   w b b, . . .R .b.h , . , . , . , . . kN   

 1 1 0
0 3 420  w b b, . . .R .b.h kN  > Qmax = 108,878(kN)   

Vậy dầm khung bị phá hoại do ứng suất nén chính. 

+ Với đoạn giữa nhịp: 

s
ct
  min ( 

3

4

h
;500) = min(

3 600

4


;500)  

Chọn  s
ct
= 400 (mm) cho đoạn giữa nhịp dầm. 

- Vậy ta có bƣớc đai cần chọn s = min{smax; stt;sct}   

Với Các vùng gần gối tựa ta chọn cốt đai theo cấu tạo, bƣớc đai cần chọn: 

 s = min 764 175 737 71 200, ; , ; = 200(mm) . Chọn bƣớc đai s = 200(mm). 

Với đoạn giữa nhịp ta chọn cốt đai theo cấu tạo, bƣớc đai cần chọn: 

 s = min 764 175 737 71 400, ; , ; = 400(mm).  Chọn bƣớc đai s = 400(mm). 
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Để thuận tiện và tránh nhầm lẫn trong quá trình thi công thép cột, ta tính toán cốt 

thép đối xứng cho cột. 

Kích thƣớc tiết diện cột: (bxh)=(220x700) mm. 

Độ lệch tâm ban đầu, với kết cấu siêu tĩnh:  e0 = max(e1, ea) 

Với ea là độ lệch tâm ngẫu nhiên, xác định bởi: 

   

c

a

t

h 700
23,33(mm)

30 30
e

H 1000 2300
5,5(mm)

600 600


 

 
  



       

Lấy ea = 23,33(mm). 

Các cặp nội lực nguy hiểm: 

Stt Đặc điểm M(KN.m) N(KN) e1=M/N ea(cm) e0= max(e1;ea) 

1 emax 101,92 2268,45 44,93 23,33 44,93 

2 |N|max 93,3179 2697,35 34,6 23,33 34,6 

3 (|N|,|M|)max 93,3179 2697,35 34,6 23,33 34,6 

Với khung nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột, kết cấu sàn đổ toàn khối, 

khi khung có từ 2 nhịp trở lên: 0 7  , .  

  0 7 330 231   oL .L , cm  

Độ mảnh :  0

h

231
8

L

h 70
3,3     

Bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc: =1 

Tính toán cốt thép dọc: 

t = 2 %. 

Giả thiết a = a
‟
 = 4 cm = 40 (mm). 

Chiều cao làm việc của tiết diện: h0 = h - a = 700 - 40 = 660 (mm). 

Za=h0-a = 660-40=620 mm 

Mômen quỏn tính của tiết diện:  

 
3 3

3 4b.h 0,22.0,7
I 6,288.10 m

12 12

    . 

Mômen quỏn tính của tiết diện cốt thép: 

Js t.b.h0.(0,5.h - a)
2
 = 0,02.0,22.0,66.(0,5.0,7 - 0,04)

2
 = 27,9.10

-5
 (m

4
). 

Cặp 1 
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Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 44,93= 44,93 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 44,93 + 0,5x700 - 40 = 354,93  (mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

2268,45.10
896,62

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 896,62 (mm) > R.ho = 0,623. 660 = 411,18 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
32268,45.10

1,358
11,5.220.660b o

N
n

R bh
     

0

354,93
0,537

660

e

h
     ;

620
0,939

660

a
a

o

Z

h
      

      

   

   

1 0,623 0,939.1,358 2.0,623 1,358.0,537 0,48 66
61,26 612,6

1 0,623 0,939 2 1,358.0,537 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

2268,45.10 .354,93 11,5.220.612,6. 660 0,5.612,6
1480,12

280.620

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


   

' 214,8s sA A cm    

Cặp 2,3 

Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 34,6= 34,6 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 34,6 + 0,5x700 - 40 = 344,6  (mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

2697,35.10
1066,15

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 
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01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
32697,35.10

1,615
11,5.220.660b o

N
n

R bh
     

0

344,6
0,52

660

e

h
     ;

620
0,939

660

a
a

o

Z

h
      

   

   

1 0,623 0,939.1,615 2.0,623 1,615.0,52 0,48 66
62,7 627

1 0,623 0,939 2 1,615.0,52 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

2697,45.10 .344,6 11,5.220.627. 660 0,5.627
2188,27

280.620

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 221,88s sA A cm    

Ta thấy cặp nội lực 2,3 cần lƣợng thép lớn nhất vỡ vậy ta chọn bố trí thép cho 

cột 

Hàm lƣợng cốt thép: .
22.66

21,88
100% 1,5%t    > min

  = 0,2 %. 

 
Để thuận tiện và tránh nhầm lẫn trong quỏ trình thi công thép cột, ta tính toán cốt 

thép đối xứng cho cột. 

Kích thƣớc tiết diện cột: (bxh)=(220x600) mm. 

Độ lệch tâm ban đầu, với kết cấu siêu tĩnh:  e0 = max(e1, ea) 

Với ea là độ lệch tâm ngẫu nhiên, xác định bởi: 

   

c

a

t

h 600
20(mm)

30 30
e

H 3500
5,8(mm)

600 600
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Lấy ea = 20 (mm). 

Các cặp nội lực nguy hiểm: 

stt Đặc điểm M(KN.m) N(KN) e1=M/N ea(cm) e0= max(e1;ea) 

1 emax 71,984 1571,8 45,79 20 45,79 

2 |N|max 68,4346 1865,59 36,6 20 36,6 

3 (|N|,|M|)max 68,4346 1865,59 36,6 20 36,6 

Với khung nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột, kết cấu sàn đổ toàn khối, 

khi khung có từ 2 nhịp trở lên: 0 7  , .  

  0 7 350 245   oL .L , cm  

Độ mảnh :  0

h

245
8

L

h 60
4,1     

Bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc: =1 

t = 2 %. 

Giả thiết a = a
‟
 = 4 cm = 40 (mm). 

Chiều cao làm việc của tiết diện: h0 = h - a = 600 - 40 = 560 (mm). 

Za=h0-a = 560-40=520 mm 

Mômen quỏn tính của tiết diện:  

 
3 3

3 4b.h 0,22.0,6
I 3,96.10 m

12 12

    . 

Mômen quỏn tính của tiết diện cốt thép: 

Js t.b.h0.(0,5.h - a)
2
 = 0,02.0,22.0,56.(0,5.0,6 - 0,04)

2
 = 16,65.10

-5
 (m

4
). 

Cặp 1 

Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 20= 20 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 20 + 0,5x600 - 40 = 280 (mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

1571,8.10
621,26

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 621,26 (mm) > R.ho = 0,623. 560 = 348,88 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  
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01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
31571,8.10

1,11
11,5.220.560b o

N
n

R bh
     

0

280
0,5

560

e

h
     ;

520
0,939

560

a
a

o

Z

h
      

   

   

1 0,623 0,939.1,11 2.0,623 1,11.0,5 0,48 56
54,04 540,4

1 0,623 0,939 2 1,11.0,5 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

1571,8.10 .280 11,5.220.540,4. 560 0,5.540,4
301,4

280.520

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 23,01s sA A cm    

Cặp 2,3 

0
.e  = 1. 20= 20 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 20 + 0,5x600 - 40 = 280 (mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

1865,59.10
737,39

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 737,39 (mm) > R.ho = 0,623. 560 = 348,88 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
31865,59.10

1,32
11,5.220.560b o

N
n

R bh
     

0

280
0,5

560

e

h
     ;

520
0,939

560

a
a

o

Z

h
      

   

   

1 0,623 0,939.1,32 2.0,623 1,32.0,5 0,48 56
54,24 542,4

1 0,623 0,939 2 1,32.0,5 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              65 

 

 3

2

'
0,5

.Z

1865,59.10 .280 11,5.220.542,4. 560 0,5.542, 4
865,75

280.520

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 28,66s sA A cm    

Ta thấy cặp nội lực 2,3 cần lƣợng thép lớn nhất vỡ vậy ta chọn bố trí thép cho 

cột 

Hàm lƣợng cốt thép: .
22.56

8,66
100% 0,7%t    > min

  = 0,2 %. 

 
Để thuận tiện và tránh nhầm lẫn trong quá trình thi công thép cột, ta tính toán cốt 

thép đối xứng cho cột. 

Kích thƣớc tiết diện cột: (bxh)=(220x500) mm. 

Độ lệch tâm ban đầu, với kết cấu siêu tĩnh:  e0 = max(e1, ea) 

Với ea là độ lệch tâm ngẫu nhiên, xác định bởi: 

   

c

a

t

h 500
16,6(mm)

30 30
e

H 3500
5,8(mm)

600 600


 

 
  


       

Lấy ea = 16,6(mm). 

Các cặp nội lực nguy hiểm: 

stt Đặc điểm M(KN.m) N(KN) e1=M/N ea(cm) e0= max(e1;ea) 

1 emax 47,5436 961,924 49,43 16,6 45,79 

2 |N|max 15,924 1054,58 15,1 16,6 16,6 

3 (|N|,|M|)max 44,0759 1038,37 42,45 16,6 42,45 

Với khung nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột, kết cấu sàn đổ toàn khối, 

khi khung có từ 2 nhịp trở lên: 0 7  , .  
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  0 7 350 245   oL .L , cm  

Độ mảnh :  0

h

245
8

L

h 50
4,9      

Bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc: =1 

Tính toán cốt thép dọc: 

t = 2 %. 

Giả thiết a = a
‟
 = 4 cm = 40 (mm). 

Chiều cao làm việc của tiết diện: h0 = h - a = 500 - 40 = 460 (mm). 

Za=h0-a = 460-40=420 mm 

Mômen quỏn tính của tiết diện:  

 
3 3

3 4b.h 0,22.0,5
I 2,29.10 m

12 12

    . 

Mômen quỏn tính của tiết diện cốt thép: 

Js t.b.h0.(0,5.h - a)
2
 = 0,02.0,22.0,46.(0,5.0,5 - 0,04)

2
 = 8,925.10

-5
 (m

4
). 

Cặp 1 

Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 45,79= 45,79 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 45,79 + 0,5x500 - 40 = 255,79  (mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

961,924.10
380,21

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 380,21 (mm) > R.ho = 0,623. 460 = 286,58 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
3961,924.10

0,827
11,5.220.460b o

N
n

R bh
     

0

255,79
0,556

460

e

h
     ;

420
0,913

460

a
a

o

Z

h
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1 0,623 0,913.0,827 2.0,623 0,827.0,556 0,48 46
39,289 392,89

1 0,623 0,913 2 0,827.0,556 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

961,924.10 .255,79 11,5.220.392,89. 460 0,5.392,89
134,437

280.420

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 
 

 

' 21,344s sA A cm     

Cặp 2 

Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 16,6 = 16,6 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 1.16,6 + 0,5x500 - 40 = 266,2  (mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

1054,59.10
416,83

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 416,83 (mm) > R.ho = 0,623. 460 = 286,58 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
31054,58.10

0,91
11,5.220.460b o

N
n

R bh
     

0

266,2
0,579

460

e

h
     ;

420
0,913

460

a
a

o

Z

h
      

   

   

1 0,623 0,913.0,91 2.0,623 0,91.0,579 0,48 46
40,13 401,3

1 0,623 0,913 2 0,91.0,579 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 
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 3

2

'
0,5

.Z

1054,58.10 .255,79 11,5.220.401,3. 460 0,5.401,3
54,73

280.420

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 20.547s sA A cm    

Cặp 3 

Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 42,45= 42,45 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 1.42,45 + 0,5x500 - 40 = 252,45(mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

1038,37.10
410,42

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 410,42 (mm) > R.ho = 0,623. 460 = 286,58 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
31038,37.10

0,89
11,5.220.460b o

N
n

R bh
     

0

252,45
0,549

460

e

h
     ;

420
0,913

460

a
a

o

Z

h
      

   

   

1 0,623 0,913.0,89 2.0,623 0,89.0,549 0,48 46
39,965 399,65

1 0,623 0,913 2 0,89.0,549 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

1038,37.10 .255,79 11,5.220.399,65. 460 0,5.399,65
21,58

280.420

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 20.215s sA A cm    

Ta thấy cặp nội lực toán có hàm lƣợng cốt thép nhỏ nên ta bố trí thép theo cấu 

tạo cho cột.  
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Chọn thép: 2 18 có  As = 5,09 (cm
2
) 

Hàm lƣợng cốt thép: .
22.46

5,09
100% 0,5%t    > min

  = 0,2 %. 

d.  Tính toán cốt thép phần tử cột 1(220x600) 

 
Để thuận tiện và tránh nhầm lẫn trong quá trình thi công thép cột, ta tính toán cốt 

thép đối xứng cho cột. 

Kích thƣớc tiết diện cột: (bxh)=(220x600) mm. 

Độ lệch tâm ban đầu, với kết cấu siêu tĩnh:  e0 = max(e1, ea) 

Với ea là độ lệch tâm ngẫu nhiên, xác định bởi: 

c

a

t

h 600
20(mm)

30 30
e

H 1000 2300
5,5(mm)

600 600


 

 
  



       

Lấy ea = 20(mm). 

Các cặp nội lực nguy hiểm: 

stt Đặc điểm M(KN.m) N(KN) e1=M/N ea(cm) e0= 

max(e1;ea) 

1 emax 66,187 1803,01 36,7 20 36,7 

2 |N|max 61,7403 2089,43 29,55 20 29,55 

3 (|N|,|M|)max 61,7403 2098,43 29,55 20 29,55 

 

Với khung nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột, kết cấu sàn đổ toàn khối, 

khi khung có từ 2 nhịp trở lên: 0 7  , .  

  0 7 330 231   oL .L , cm  

Độ mảnh :  0

h

231
8

L

h 60
3,85      

Bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc: =1 

Tính toán cốt thép dọc: 
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t = 2 %. 

Giả thiết a = a
‟
 = 4 cm = 40 (mm). 

Chiều cao làm việc của tiết diện: h0 = h - a = 600 - 40 = 560 (mm). 

Za=h0-a = 560-40=520 mm 

 
3 3

3 4b.h 0,22.0,6
I 3,96.10 m

12 12

    . 

Js t.b.h0.(0,5.h - a)
2
 = 0,02.0,22.0,56.(0,5.0,6 - 0,04)

2
 =16,656.10

-5
 (m

4
). 

Cặp 1 

Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 36,67= 36,67 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 36,67 + 0,5x600 - 40 = 296,67  (mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

1803,01.10
712,65

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 712,65 (mm) > R.ho = 0,623. 560 = 348,88 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
31803,01.10

1,55
11,5.220.460b o

N
n

R bh
     

0

296,67
0,529

560

e

h
     ;

520
0,929

560

a
a

o

Z

h
      

   

   

1 0,623 0,929.1,55 2.0,623 1,55.0,529 0,48 56
52,537 525,37

1 0,623 0,929 2 1,55.0,529 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

1803,01.10 .296,67 11,5.220.525,37. 560 0,5.525,37
959,56

280.520

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 29,59s sA A cm    

Cặp 2,3 
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Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 29,55= 29,55 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a =29,55+ 0,5x500 - 40 = 239,55(mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

2089,43.10
825,86

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 925,86 (mm) > R.ho = 0,623. 560 = 348,88 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
32089,43.10

1,475
11,5.220.560b o

N
n

R bh
     

0

239,55
0,427

560

e

h
     ;

520
0,929

560

a
a

o

Z

h
      

   

   

1 0,623 0,929.1,457 2.0,623 1,475.0,427 0,48 56
60,6 606

1 0,623 .0,929 2 1,475.0,427 0,48
x cm mm

       
  

   

Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

2089,43.10 .239,55 11,5.220.606. 560 0,5.606
731,42

280.520

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 27,31s sA A cm    

Ta thấy cặp nội lực 1 cần lƣợng thép lớn nhất vì vậy ta chọn bố trí thép cho cột 

Chọn thép: 2 18 và 2 16 có  As = 9,82 (cm
2
) 

Hàm lƣợng cốt thép: .
22.56

9,59
100% 0,79%t    > min

  = 0,2 %. 
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Để thuận tiện và tránh nhầm lẫn trong quá trình thi công thép cột, ta tính toán cốt 

thép đối xứng cho cột. 

Kích thƣớc tiết diện cột: (bxh)=(220x500) mm. 

Độ lệch tâm ban đầu, với kết cấu siêu tĩnh:  e0 = max(e1, ea) 

Với ea là độ lệch tâm ngẫu nhiên, xác định bởi: 

   

c

a

t

h 500
16,6(mm)

30 30
e

H 3500
5,8(mm)

600 600


 

 
  


       

Lấy ea = 16,6(mm). 

Các cặp nội lực nguy hiểm: 

stt Đặc điểm M(KN.m) N(KN) e1=M/N ea(cm) e0= max(e1;ea) 

1 emax 46,8583 1339,91 34,97 16,6 34,97 

2 |N|max 44,8864 1449,74 30,96 16,6 30,96 

3 (|N|,|M|)max 44,8864 1449,74 30,96 16,6 30,96 

Với khung nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột, kết cấu sàn đổ toàn khối, 

khi khung có từ 2 nhịp trở lên: 0 7  , .  

  0 7 350 245   oL .L , cm  

Độ mảnh :  0

h

245
8

L

h 50
4,9      

Bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc: =1 

Tính toán cốt thép dọc: 

t = 2 %. 

Giả thiết a = a
‟
 = 4 cm = 40 (mm). 

Chiều cao làm việc của tiết diện: h0 = h - a = 500 - 40 = 460 (mm). 

Za=h0-a = 460-40=420 mm 

Mômen quỏn tính của tiết diện:  
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3 3

3 4b.h 0,22.0,5
I 2,29.10 m

12 12

    . 

Js t.b.h0.(0,5.h - a)
2
 = 0,02.0,22.0,46.(0,5.0,5 - 0,04)

2
 = 8,925.10

-5
 (m

4
). 

Cặp 1 

Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 34,97= 34,97 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 34,97 + 0,5x500 - 40 = 244,97(mm). 

Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

1339,91.10
529,6

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 529,6 (mm) > R.ho = 0,623. 460 = 286,58 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
31339,91.10

1,151
11,5.220.460b o

N
n

R bh
     

0

244,97
0,533

460

e

h
     ;

420
0,913

460

a
a

o

Z

h
      

   

   

1 0,623 0,913.1,151 2.0,623 1,151.0,533 0,48 46
42,337 423,37

1 0,623 0,913 2 1,151.0,533 0,48
x cm mm

      
  

        

   Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

1339,91.10 .244,97 11,5.220.423,37. 460 0,5.423,37
501,43

280.420

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 25,01s sA A cm    

Cặp 2,3 

Độ lệch tâm có kể đến ảnh hƣởng của uốn dọc:   

0
.e  = 1. 16,6 = 30,96 (mm). 

Độ lệch: e = 
0

.e + 0,5.h - a = 1.30,96 + 0,5x500 - 40 = 240,96  (mm). 
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Xác định chiều cao vùng nén x1 : 

3

1

1449,74.10
573,02

. 11,5.220
b

N
x

R b
   (mm). 

So sánh thấy: x1 = 573,02 (mm) > R.ho = 0,623. 460 = 286,58 (mm). 

  Tính cột theo nén lệch tâm bộ. 

Ta tính x theo công thức :  

   

   
01 2 0,48

1 2 0,48

R a R

R a

n n h
x

n

   

  

     
  

 

Với   
31449,74.10

1,246
11,5.220.460b o

N
n

R bh
     

0

240,96
0,524

460

e

h
     ;

420
0,913

460

a
a

o

Z

h
      

      

   

   

1 0,623 0,913.1,246 2.0,623 1,246.0,524 0,48 46
42,12 421,2

1 0,623 0,913 2 1,246.0,524 0,48
x cm mm

       
  

 Diện tích cốt thép xác định bởi: 

 

 3

2

'
0,5

.Z

1449,74.10 .240,96 11,5.220.421,2. 460 0,5.421,2
458,83

280.420

b o

sc a

s

Ne R bx h x

R

mm

A
 



 


 

' 24,59s sA A cm    

Ta thấy cặp nội lực 1 cần lƣợng thép lớn nhất vì vậy ta chọn bố trí thép cho cột 

Hàm lƣợng cốt thép: .
22.46

5,01
100% 0,5%t    > min

  = 0,2 %. 

 Tính toán cốt đai cột 

Do cột phần lớn là làm việc nhƣ một cấu kiện lệch tâm bé nên cốt ngang chỉ đặt 

cấu tạo nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt dọc, chống phình cốt thép dọc, chống co 

ngút bê tông, chống nứt: 

- Đƣờng kính cốt đai: 

   (5; 0,25max)=(5 ; 0,25.25)mm = 6,25 mm.  

  Chọn thép đai 8. 

- khoảng cách cốt đai S 
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cốt đai trong đoạn nối chồng cốt thép dọc không đƣợc vƣợt quá: 

     10 500 10 16 500 160   minS ; mm min . ; mm  

chọn S = 100 mm 

- các đoạn cũn lại 

     15 500 15 16 500 240   minS ; mm min . ; mm  

Chọn S =200mm 

 Tính toán đoạn neo cốt thép 

Đoạn neo cốt thép đƣợc xác định theo công thức:  

 
     
 

s
an an an

b

R
l .

R
 

Trong đó: 

bR : cƣờng độ tính toán của bê tông,  11 5sR , MPa . 

sR : cƣờng độ tính toán của cốt thép,  280sR MPa  

Khi neo cốt thép chịu nén hoặc trong vùng bê tông chịu nén:  

Tra bảng ta đƣợc: 0 5 12   an an, ;  . 

280
0 5 12 27 2 30

11 5

 
        

 
anl , . , . .

,
 . Chọn 30 anl .

 

 

 

Tổng diện tích sàn theo thiết kế là 1103,34 
2m . 

    Đặc điểm khung trục 8: 

+ Cột trục A tiết diện (220x600); B tiết diện (220x700) 

      F tiết diện (220x600);  E tiết diện (220x700) 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              76 
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2.4.1.2. Xác định tải trọng. 

2.4.1.2.1. Mặt bằng móng. 

2.4.1.2.2. Nội lực . 

- Từ nội lực lấy trong kết quả chạy ta tiến hành chọn ra cặp nội lức nguy hiểm nhất 

cho Các cột tầng 1 để tính toán . 

- Trƣờng hợp chất tải có sự ảnh hƣởng của gió  

Trƣờng hợp tải trọng 

Nội  lực 

Trục 

 

N (kN) 

 

M (kN.m) 

 

Q (kN) 

A-8  -2098,43 -61,74 -34,627 

( Phần tử 1) -1803,01 -66,187 -32,16 

B-8  -2697,35 -93,318 -49,866 

(Phần tử 2) -2268,45 -101,92 -47,51 

Xác định tải trọng tính toán. 

2.4.2.3.1.  Mãng M1 dưới cột trục  A- 8 

 1

3,7 3,7 6,3
0,22 0,6 25 1,1 24,866

2

tt

g
N KN

 
       

   1,1 0,22 0,6 18 3,5 0,6 7,579tt

c
N KN        

- Trọng lƣợng tƣờng trục E và lớp trát tƣờng truyền xuống  (b = 220mm) 

    

     
3,7 3,7

1,1 0,11 18+1,3 2 0,015 18 3,5 0,3 0,7 23,869
2

tt

t
N KN


          

 

- Trọng lƣợng tƣờng trục 8 và lớp trát tƣờng truyền xuống  (b = 220mm) 

     
6,3

1,1 0,22 18+1,3 2 0,015 18 3,5 0,6 46,2
2

tt

t
N KN           

- Tải do giằng Mãng tiết diện 22x60cm gõy ra: 

 1

3,7 3,7 6,3 5,7
0,22 0,6 25 1,1 35,211

2

tt

g
N KN

  
       

- Tải do lớp trát cột (220x700)mm gõy ra: 

   1,1 0,22 0,7 18 3,5 0,6 8,84tt

c
N KN        

- Trọng lƣợng tƣờng trục E và lớp trát tƣờng truyền xuống  (b = 220mm) 

      

     
3,7 3,7

1,1 0,22 18+1,3 2 0,015 18 3,5 0,3 0,7 41,92
2

tt

t
N KN
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- Trọng lƣợng tƣờng trục 8 và lớp trát tƣờng truyền xuống  (b = 220mm) 

   

     
2,1 2,1 6,3

1,1 0,22 18+1,3 2 0,015 18 3,5 0,6 77,008
2

tt

t
N KN

 
         

 

 

PHẦN 

TỬ 

TẤN 

TRỤC 

TẤN 

MÃNG 

NỘI LỰC 

N0
TT

 (KN) M0
TT

 (KN.m) Q0
TT

 (KN) 

1 A-8 M1 
-2098,43 -61,74 -34,627 

  (Phần tử 1) -1803,01 -66,187 -32,16 

2 E-8 M2 -2697,35 -93,318 -49,866 

  (Phần tử 2) -2268,45 -101,92 -47,51 

Tải trọng tiêu chuẩn lấy bằng tải trọng tính toán chia cho hệ số vƣợt tải trung bình n  

(n = 1,15 cho Các loại móng) M
ttMtc

n
 ; Q

ttQtc
n

 ;   
ttNtcN

n
 ; 

 

PHẦN 

TỬ 

TẤN 

TRỤC 

TẤN 

MÃNG 

NỘI LỰC 

N0
TC

 (KN) M0
TC

 (KN.m) Q0
TC

 (KN) 

1 F-8 M1 
-1824.72 -53,69 -30,11 

 (Phần tử 1)  -1567,83 -57,55 -27,97 

2 E-8 M2 -2345,52 -81,15 -43,36 

 (Phần tử 2)  -1972,57 -88,63 -41,31 

2.4.2.1.Vị trí và đặc điểm mặt bằng khu vực  

2.4.2.2. Địa tầng. 

Kết quả khoan 3 lỗ khoan, mỗi lỗ sâu 20 m đó cho thấy, nền đất xây dựng gồm 

3 lớp nhƣ sau:  

- Lớp 1. Đất san lấp có thành phần là vật liệu búi thải khai thác than, gồm Các 

dăm mảnh của đỏ sột than, lẫn đất chiều dày trung bình 1,8 m..  

- Lớp 2 Sột pha chiều dày trung bình 5 m. 

   - Lớp 3 Lớp đỏ cứng chiều dày >10m 

2.4.2.3. Địa chất thủy văn :  

Kết quả khảo sát khu vực xây dựng cho thấy khung có tầng chứa nƣớc ngầm  

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              79 

 

Hình 2:  Trụ địa chất 

 

 

 

 

 

 

+Tính chất cơ lý  

 

STT Loại đất Dày   
h  W(%) LW (%) Wp(%) CII(kPa)  II E (kPa) 
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2

max
0,02145. .M gl  

+ Khi cẩu lắp: 

 

 

2 6

22

0,0432.1,5.6 .10
0,033

11,5.200.175. .
I

m

ob

M

R b h
     < 0,429

R
 . 

  1 1 2. 1 1 2 0,033 0,034
m

          

   2. 0,034 11,5 200 175
48,875

280

b o

S

s

R bh
A mm

R

   
    

     :  4 16 có As = 804 mm
2 

 Lc = 6 - 0,50 = 5,5 (m). 

g

0,2071.l 0,5858.l 0,2071.l

l

0,02145.gl
2

0,02145.gl
2

0,02145.gl
2

g

0,706.l 0,294.l

l

0,0432.gl
2

0,0432.gl
2

(m)  3kN / m   3kN / m  

1 Đất lấp 3 17 - - - - - - - 

2 Sột pha 6 18,0 26,8 27,5 37 23 17 14 8400 

3 Đỏ

 
>10 Cƣờng độ chịu nén tức thời theo một lực: R = 15.000kPa 
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2.4.4.2. Tải trọng  

 
Cột 

trục 

Trƣờng 

hợp 

N0
tt 

(KN) 

M0
tt
 

(KNm) 

Q0
tt 

(KN) 

M2 B 1 -2697,35 -93,318 -49,866 

(Phần tử 2)  2 -2268,45 -101,92 -47,51 

 

 . . . 
v b b sc s

P R A R A  

      PV = 1.( 11500.0,04+280000.8,04.10
-4

) = 781,72(KN) 

PD=MRF = 1X0,20X0,20X280000=11200KN 

      tt

cP = 781,72 K N      

  
tt

tt c

2 2

P 781,72
p = = = 2171,4 / 2

(3.d) (3.0,2)
KN m  

+ TÍNH TOÁN TRƯỜNG HỢP 2 

tt

0
sb tt

tb tb

N
F =

p - n.h .

2=1,06(m )
2171,4 -1,1.1

2268,45

,8.22
  

N=1,1:  

 tbh 1,8 m  


tt

tb
N = n.F . . =1,1.1,06 .1,8.22 = 46,17( )

d sb tb
h KN               

      
tt tt tt

0
2268,4N = N + N = 46,17 = 2314,62 )5 (

d
KN  

tt

c tt

c

2268N
n = = = 3,9

P 781,72

,45
 

NC = 4 CỌC. 

A. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TẠI ĐÁY ĐÀI : 

   21,2 1,2 1,44
d

F m    

- LỰC DỌC TÍNH TOÁN: 

 0 tb tb
2268,4. .h . 1,1.1,44.1,8.22 2331,185tt tt

d
N N n F KN      

MY
TT 

= M0Y
TT

 + Q0X
TT

.HĐ =101,92+47,51.0,8 = 139,93(KNM) 
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 P
TT

MAX,MIN = '

max

2

1

.






c

tttt

y

n

i
i

M x

x
'

c

N

n
 

VỚI, NC = 5 LÀ SỐ LỢNG CỌC TRONG MÓNG. 

 
'

2 2

1

5.0,45 1,01
cn

i
i

x m


   

XMAX: KHOẢNG CÁCH LỚN NHẤT TỪ TIM CỌC BIÊN ĐẾN TRỤC X. 

XI: KHOẢNG CÁCH TỪ TRỤC CỌC THỨ I ĐẾN TRỤC X. 

THAY SỐ TA ĐƢỢC:  

 max

2268,45 139,9 .0,45
516,04

5 1,01

3ttP KN     

 min

2268,45 139,9 .0,45
391,34

5 1,01

3ttP KN    

C. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LỰC MAX TRUYỀN XUỐNG CỌC : 

- ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA : P
TT

MAX < P 

- KIỂM TRA LỰC TRUYỀN XUỐNG CỌC: 

P
TT

 MAX=516,04(KN) < P = 781,72(KN) 

(THOẢ MÃN ĐIỀU KIỆN LỰC TRUYỀN XUỐNG CỌC) 

P
TT

MIN = 391,34(KN) > 0 NấN TA KHễNG PHẢI TÍNH TOÁN KIỂM TRA 

THEO ĐIỀU KIỆN CHỐNG NHỔ. 

2.4.4.6.1.1  Theo độ bền chống chọc thủng 

2.4.4.6.1.2  Tính toán thép cho đài cọc 

    

 min

2268,45 139,9 .0,45
391,34

5 1,01

3ttP KN    

Tính toán mômen cho đài cọc 

- Momen tương ứng với mặt ngàm I - I 

 max

2268,45 139,9 .0,45
516,04

5 1,01

3ttP KN  
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 1 ax
.2. 0,34.2.516,04 351,11tt

I m
M r P KNm     

- Momen tương ứng với mặt ngàm II-II 

     3 ax min
. 0,1. 516,04 391,34 90,768tt tt

II m
M r P P KNm      

+ Tính toán trường hợp 1 

tt

0
sb tt

tb tb

N
F =

p - n.h .

2=1,27(m )
2171,4 -1,1.1

2697,35

,8.22
  

n=1,1: hệ số vƣợt tải. 

 tbh 1,8 m  

tt

tb
N = n.F . . =1,1.1,27 .1,8.22 = 55,321(kN)

d sb tb
h                

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài là 

      
tt tt tt

0
2697,35N = N + N = 55,321= 2752,671( )

d
KN  

Số lƣợng cọc sơ bộ là: 

tt

c tt

c

N 2752,671
n = = = 4,52

P 781,72
 

Khoảng Cách giữa Các tim cọc  3d = 3.20= 60(cm);  

Khoảng Cách từ tim cọc đến mép đài  0,7d = 0,7.20 = 14(cm). Chọn 15(cm). 

Mặt bằng bố trí cọc cho Mãng nhƣ hình vẽ sau: 

 

a A

B

8

1 2

34

5



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              84 

2.4.4.5. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc giữa 

a. Xác định tải trọng tại đáy đài : 

   21,2 1,2 1,44
d

F m    

 0 tb tb
2697,3. .h . 1,1.1,44.1,8.22 2760,085tt tt

d
N N n F KN      

MY
tt 

= M0Y
tt
 + Q0X

tt
.hđ =93,318+49,866.0,8 = 133,27(KNm) 

Lực truyền lên cọc đƣợc xác định theo công thức sau: 

 P
tt

max,min = '

max

2

1

.






c

tttt

y

n

i
i

M x

x
'

c

N

n
 

Với, nc = 5 là số lƣợng cọc trong Mãng. 

 
'

2 2

1

5.0,45 1,01
cn

i
i

x m


   

xmax: khoảng Cách lớn nhất từ tim cọc biờn đến trục X. 

xi: khoảng Cách từ trục cọc thứ i đến trục X. 

Thay số ta đƣợc:  

 max

2697,35 133,2 .0,45
598,85

5 1,01

7ttP KN     

 min

2697,35 133,2 .0,45
480,09

5 1,01

7ttP KN    

c. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc : 

- Điều kiện kiểm tra : P
tt

max < P 

- Kiểm tra lực truyền xuống cọc: 

P
tt
 max=598,85(kN) < P = 781,72(KN) 

(Thoả Mãn điều kiện lực truyền xuống cọc) 

P
tt

min = 480,09(kN) > 0 nên ta khung phải tính toán kiểm tra theo điều kiện chống 

nhổ. 

2.4.4.6. Tính toán nền Mãng cọc theo trạng thỏi giới hạn II 
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2.4.4.6.1  Tính toán độ bề n và cấu tạo Mãng 

Vật liệu sử dụng: 

- Dựng bê tông có cấp độ bền B20 có Rb = 11,5(MPa) ; Rbt = 0,9(MPa) 

- Dựng cốt thép nhúm CII có Rs = 280(MPa) 

- Lớp bê tông lút dày 10cm B7,5 vữa xi măng cát, đỏ 46. 

2.4.4.6.1.1  Theo độ bền chống chọc thủng 

Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện đâm thủng: vẽ tháp đâm thủng thì đáy 

tháp nằm trựm ra ngoài trục Các cọc. Vì vậy đài cọc khung bị đâm thủng.  
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a A

mÆt  c¾t  A-A

B

8

1 2

34
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   max

2697,35 133,2 .0,45
598,85

5 1,01

7ttP KN     

 min

2697,35 133,2 .0,45
480,09

5 1,01

7ttP KN    

- Momen tương ứng với mặt ngàm I - I 

 1 ax
.2. 0,34.2.598,85 407,218tt

I m
M r P KNm     

- Momen tương ứng với mặt ngàm II-II 

     3 ax min
. 0,1. 598,85 480,09 107,89tt tt

II m
M r P P KNm      

Ta thấy trƣờng hợp 1 có memen tƣơng ứng lớn hơn trƣờng hợp 2 nên ta trọn  

- Cốt thép của đài cọc đƣợc bố trí theo hai phƣơng, một lớp trên và một lớp dƣới. 

X đƣợc đặt ở dƣới và đƣợc tính theo công thức:  

AS,II = 
s

R

b o
R bh

 ; Với: 1 1 2.  
m

  ;
2

0,429
.

  
m R

b o

M

R b h
   

* Cốt thép theo phương X đặt dưới được tính toán với mômen MI 

Chọn a = 35mm  0
800 150 35 615    h mm  

6

2 2

0

407,218 10
0,07 0,429

11,5 1200 615

I

m R

b

M

R bh
 


    

 
 

1 1 2 1 1 2 0,07 0,073
m

          

 20,073 11,5 1200 615
2212,68

280

b o

SI

s

R bh
A mm

R

   
    

Chọn 820 có As = 25,13 cm
2
 

Khoảng Cách cốt thép:  
1200 2.35

161
8 1

a mm


 


. Chọn 820a160. 

* Cốt thép theo phương Y đặt trên được tính toán cho mômen MII 

 '

1
615 20 595

o o
h h mm      

6

2 2

0

107,89 10
0,02 0,429

11,5 1200 595

II

m R

b

M

R bh
 


    

 
 

1 1 2 1 1 2 0,02 0,02
m
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 20,02 11,5 1200 595
586,5

280

b o

SII

s

R bh
A mm

R

   
    

Chọn 616 có As =12,06 cm
2
 

Khoảng Cách cốt thép: 
 

 
1200 2.35 20

222
6 1

a mm
 

 


. Chọn 616a200 

 

Pc
tt= 781,72 (KN)

M I= 407,218 (KN.m)

mãng m2 

B

8

B B

P
ctt

=
 7

81
,7

2 
( 
K
N

)

M
 II=

 1
07

,8
9 

(K
N

.m
)
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mãng m2 

B

B

8

mÆt  c¾t  b-b

B B
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2.4.5. Thiết kế Mãng đơn trục  8 - A (Mãng M1) 

2.4.5.2. Xác định sức chịu tải của cọc đơn 

 tt

cP = 781,72 KN  

  
tt

tt c

2 2

P 781,72
p = = = 2171,4 N/ 2

(3.d) (3.0,2)
K m  

+ Diện tích sơ bộ đế đài là: 

 
tt

0
sb tt

tb

N
F =

p - n.h.

21567,83
= 0,737(m )

2171,4 -1,1.1,8.22
  

n=1,1: hệ số vợt tải. 

 h 1,8 m  

 
tt

tb
N = n.F . . =1,1.0,858.1,8.22 = 37,37( N)

d sb
h K               

  
tt tt tt

0
N = N + N =1567,83 37,37 =1650,2( )

d
KN  

Số lợng cọc sơ bộ là 

   

tt

c tt

c

N 1567,83
n = = = 2,1

P 781,72
   

Khoảng Cách giữa Các tim cọc  3d = 3.20= 66(cm);  

Khoảng Cách từ tim cọc đến mép đài  0,7d = 0,7.20 = 14(cm). Chọn 15(cm). 

   21 1 1
tt

F m    

  0 tb
. .h. 1567,83 1,1.1.1,8.22 1611,39tt tt

d
N N n F KN      

MY
tt 

= M0Y
tt
 + Q0X

tt
.hđ + Mđcc

tt
 = M0Y

tt
 + Q0X

tt
.hđ + Nđcc

tt
 .eđ  

        =57,55+27,97.0,8 + 1,67.0,4 = 80,594 (KNm) 

Với:  

. . . .
2


tt c

dcc cc

L L
N n B h  đ1 =  

1 0,6
1,1. .1.0,35.21,5 1,67

2
KN


  

 
1 0,6

0,4
4 4

c

dcc

L L
e m

 
    

Lực truyền lên cọc đợc xác định theo công thức sau: 
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  P
tt

max,min = '

max

2

1

.






c

tttt

y

n

i
i

M x

x
'

c

N

n
 

Với, n
‟
c = 4 là số lợng cọc trong Mãng. 

 
'

2 2

1

4.0,35 0,49
cn

i
i

x m


   

xmax: khoảng Cách lớn nhất từ tim cọc biờn đến trục X. 

xi: khoảng Cách từ trục cọc thứ i đến trục X. 

Thay số ta đợc:  

 max

1567,83 80,594.0,35
449,52

4 0,49

ttP KN     

 min

1567,83 80,594.0,35
334,39

4 0,49

ttP KN    

c. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc : 

- Điều kiện kiểm tra : P
tt

max < P 

- Kiểm tra lực truyền xuống cọc: 

P
tt
 max =449,52 (kN) < P = 781,72(KN) 

(Thoả Mãn điều kiện lực truyền xuống cọc) 

P
tt

min = 334,39 (kN) > 0 nên ta khung phải tính toán kiểm tra theo điều kiện chống 

Vật liệu sử dụng: 

- Dựng bê tông có cấp độ bền B20 có Rb = 11,5(MPa) ; Rbt = 0,9(MPa) 

- Dựng cốt thép nhúm CII có Rs = 280(MPa) 

- Lớp bê tông lút dày 10cm B7,5 vữa xi măng cát, đỏ 46. 

2.4.5.5.1.1  Theo độ bền chống chọc thủng 

Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện đâm thủng: vẽ tháp đâm thủng thì đáy 

tháp nằm trựm ra ngoài trục Các cọc. Vì vậy đài cọc khung bị đâm thủng.  

 max

1567,83 80,594.0,35
449,52

4 0,49

ttP KN     
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 min

1567,83 80,594.0,35
334,39

4 0,49

ttP KN    

- Momen tương ứng với mặt ngàm I - I 

 1 ax
.2. 0,24.2.449,52 215,77tt

I m
M r P KNm     

- Momen tương ứng với mặt ngàm II-II 

     2 ax min
. 0,05. 449,52 334,39 39,196tt tt

II m
M r P P KNm      

 

 
tt

0
sb tt

tb

N
F =

p - n.h.

21824,72
= 0,858(m )

2171,4 -1,1.1,8.22
  

n=1,1: hệ số vƣợt tải. 

 h 1,8 m  

 
tt

tb
N = n.F . . =1,1.0,858.1,8.22 = 37,37( N)

d sb
h K               

  
tt tt tt

0
N = N + N =1824,72 37,37 =1862,09( N)

d
K  

Số lƣợng cọc sơ bộ là 

   

tt

c tt

c

N 1862,09
n = = = 2,4

P 781,72
   

Khoảng Cách giữa Các tim cọc  3d = 3.20= 66(cm);  

 0,7d = 0,7.20 = 14(cm). Chọn 15(cm). 

Mặt bằng  
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2.4.5.4. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc dóy biờn: 

   21 1 1
tt

F m    

  0 tb
. .h. 1824,72 1,1.1.1,8.22 1868,28tt tt

d
N N n F KN      

MY
tt 

= M0Y
tt
 + Q0X

tt
.hđ + Mđcc

tt
 = M0Y

tt
 + Q0X

tt
.hđ + Nđcc

tt
 .eđ  

        =53,69+30,11.0,8 + 1,67.0,4 = 78,45 (KNm) 

Với:  

. . . .
2


tt c

dcc cc

L L
N n B h  đ1 =  

1 0,6
1,1. .1.0,35.21,5 1,67

2
KN


  

 
1 0,6

0,4
4 4

c

dcc

L L
e m

 
    

  P
tt

max,min = '

max

2

1

.






c

tttt

y

n

i
i

M x

x
'

c

N

n
 

 
'

2 2

1

4.0,35 0,49
cn

i
i

x m


   

xmax: khoảng Cách lớn nhất từ tim cọc  đến trục X. 

A

8

1 2

34

r1
=

r2
=

r3=

II

I I

II
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xi: khoảng Cách từ trục cọc thứ i đến trục X. 

Thay số ta đƣợc:  

 max

1824,72 78,45.0,35
513,74

4 0,49

ttP KN     

 min

1824,72 78,45.0,35
398,62

4 0,49

ttP KN    

c. Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc : 

- Điều kiện kiểm tra : P
tt

max < P 

- Kiểm tra lực truyền xuống cọc: 

P
tt
 max =513,74 (kN) < P = 781,72(kN) 

(Thoả Mãn điều kiện lực truyền xuống cọc) 

P
tt

min = 398,62 (kN) > 0 nên ta khung phải tính toán kiểm tra theo điều kiện chống 

nhổ. 

2.4.5.5.1.1  Theo độ bền chống chọc thủng 

Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện đâm thủng: vẽ tháp đâm thủng thì đáy 

tháp nằm trựm ra ngoài trục Các cọc. Vì vậy đài cọc khung bị đâm thủng.  

2.4.5.5.1.2  Tính toán thép cho đài cọc 

Xác định lực truyền lên Các cọc: 

 max

1824,72 80,59.0,35
513,74

4 0,49

ttP KN     

 min

1824,72 80,59.0,35
398,62

4 0,49

ttP KN    

- Momen tương ứng với mặt ngàm I - I 

 1 ax
.2. 0,24.2.513,74 246,6tt

I m
M r P KNm     

- Momen tương ứng với mặt ngàm II-II 

     2 ax min
. 0,05. 513,74 398,62 45,62tt tt

II m
M r P P KNm      

AS,II = 
s

R

b o
R bh

 ; Với: 1 1 2.  
m

  ;
2

0,429
.

  
m R

b o

M

R b h
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* Cốt thép theo phương X đặt dưới được tính toán với mômen MI 

Chọn a = 35mm  0
800 150 35 615    h mm  

6

2 2

0

246,6 10
0,056 0,429

11,5 1000 615

I

m R

b

M

R bh
 


    

 
 

1 1 2 1 1 2 0,056 0,058
m

          

 20,058 11,5 1000 615
1465,02

280

b o

SI

s

R bh
A mm

R

   
    

Chọn 718 có As = 17,81 cm
2
 

Khoảng Cách cốt thép:  
1000 2.35

155
7 1

a mm


 


. Chọn 718a150 

* Cốt thép theo phương Y đặt trên được tính toán cho mômen MII 

 '

1
615 18 597

o o
h h mm      

6

2 2

0

45,62 10
0,011 0,429

11,5 1000 597

II

m R

b

M

R bh
 


    

 
 

1 1 2 1 1 2 0,011 0,011
m

          

 20,011 11,5 1000 597
269,7

280

b o

SII

s

R bh
A mm

R

   
    

Chọn 614 có As = 9,24 cm
2
 

: 
 

 
1000 2.35 16

182,8
6 1

a mm
 

 


. Chọn 614a180. 
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 mãng m1

A

8

c c

Pc
tt= 781,72 (KN)

M I= 246,6 (KN.m)

P
ctt = 

78
1,

72
 ( 

K
N

)

M
 II=

 4
5,

62
 (K

N
.m

)
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mãng m1

A

A

8

mÆt  c¾t  C-c

c c
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PHẦN III 

 

THI CÔNG 

 

(45%) 

 
 

 

 

 

 

NHIỆM VỤ: 

 

KỸ THUẬT THI CÔNG MÓNG 

KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN 

TỔ CHỨC THI CÔNG 

LẬP DỰ TOÁN, TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN:  PGS.TS. ĐINH TUẤN HẢI 

                  SINH VIÊN THỰC HIỆN   :  PHAN ĐỨC THÁI 

                  LỚP                                      :  XDL 902 
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Chƣơng 1. LẬP BIỆN PHÁP 

 

1.1. PHẦN NGẦM 

1.1.1.1 Lựa chọn phƣơng án ép cọc 

Có hai giải pháp ép cọc là ép trƣớc và ép sau: 

Ép trƣớc là giải pháp ép cọc xong mới thi công đài Mãng. 

ẫp sau là giải pháp thi công đài Mãng và vài tầng nhà xong mới ép cọc qua các 

lỗ chờ hình cụn trong Mãng. Sau khi ép cọc xong thi công mối nối vào đài, nhồi 

bê tông có phụ gia trƣơng nở chèn đầy mối nối. Khi thi công đạt cƣờng độ yêu 

cầu thì xây dựng Các tầng tiếp theo. Đối trọng khi ép cọc chính là phần công 

trình đó xây dựng. 

Phƣơng án ép cọc: 

- Ép dƣơng:tiến hành đào hố Mãng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó mang máy 

Mãc, thiết bị ép đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu thiết kế. 

- ẫp âm: tiến hành san phẳng mặt bằng, búc bỏ thảm thực vật để tiện di chuyển 

thiết bị ép và chuyển cọc, sau đó tiến hành ép cọc đạt đƣợc cao trình đỉnh cọc 

âm xuống độ sâu thiết kế. Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép họăc 

bằng bê tông cốt thép để cọc ép đƣợc tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong 

ta sẽ tiến hành đào đất để thi công phần đài, hệ giằng đài cọc. 

- Ép đỉnh: cọc đƣợc ép bằng cách tác dụng lực ép lên đỉnh cọc bằng máy ép thủy 

lực 

robot 

- Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan nhƣ kết quả khảo sát địa chất, 

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế công trình, Các quy định của thiết kế về công tác 

ép cọc. 

- Kiểm tra Các thông số kỹ thuật của thiết bị ép cọc. 

- Phải có hồ sơ về nguồn gốc, nhà sản xuất bao gồm phiếu kiểm nghiệm vật liệu 

và cấp phối bê tông. 

- Thăm dũ khả năng có các chƣớng ngại dƣới đất để có biện pháp loại bỏ chúng, 

sự có mặt của công trình ngầm và công trình lõn cận để có biện pháp phòng 

ngừa ảnh hƣởng xấu đến chúng 

- Xem xét điều kiện môi trƣờng đô thị (tiếng ồn và chấn động) theo tiêu chuẩn 

môi trƣờng liên quan khi thi công ở gần khu dân cƣ và công trình có sẵn 

- Nghiệm thu mặt bằng thi công; 

- Lập lƣới trắc đạc định vị các trục Mãng và tọa độ các cọc cần thi công trên mặt 

bằng 

- Kiểm tra chứng chỉ xuất xƣởng của cọc 

- Kiểm tra kích thƣớc thực tế của cọc 

- Chuyờn chở và sắp xếp cọc trên mặt bằng thi công 

- Đánh dấu chia đoạn lên thân cọc theo chiều dài cọc 

- Tổ hợp các đoạn cọc trên mặt đất thành cây cọc theo thiết kế 

- Đặt máy trắc đạc để theo dừi độ thẳng đứng của cọc và đo độ chối của cọc 

1.1.1.3. Các yêu cầu kĩ thuật của cọc và thiết bị thi công cọc 

Áp dụng tiêu chuẩn hiện hành:TCVN 9394 – 2012 Đóng và ép cọc – thi công và 

nghiệm thu. 
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1.1.1.3.1. Các yêu cầu kĩ thuật đối với cọc 

-  Không đƣợc dùng các đoạn cọc có độ sai lệch về kích thƣớc vƣợt quá quy 

định trong Bảng 1 và có vết nứt rộng hơn 0,2 mm. Độ sâu vết nứt ở góc không 

quá 10 mm, tổng diện tích do lẹm, sứt góc và rỗ tổ ong không lớn hơn 5 % tổng 

diện tích bề mặt cọc và không quá tập trung. 

Mức sai lệch cho phép về kích thƣớc cọc xem bảng 1 – TCVN 9394 – 2012. 

1.1.1.3.2 Các yêu cầu kĩ thuật của thiết bị thi công cọc 

Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả Mãn Các yêu cầu sau: 

- Công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy 

định 

- Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đóng dọc trục tâm cọc khi ép từ đỉnh 

cọc và tác dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, khung gõy ra lực ngang lên 

cọc 

- Thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định thời hiệu về đồng hồ đo áp và các van 

dầu cùng bảng hiệu chỉnh kích do cơ quan có thẩm quyền cấp 

Trong mọi trƣờng hợp tổng trọng lƣợng hệ phản lực không nên nhỏ hơn 1,1 lần 

lực ép lớn nhất do thiết kế quy định. 

Kiểm tra định vị và thăng bằng của thiết bị ép cọc gồm các khâu: 

- Trục của thiết bị tạo lực phải trựng với tim cọc; 

- Mặt phẳng “ công tác” của sàn máy ép phải nằm ngang phẳng 

- Phƣơng nén phải là phƣơng thẳng đứng, vuông góc với sàn “công tác”; 

- Chạy thử máy để kiểm tra ổn định của toàn hệ thống bằng cách gia tải khoảng 

từ 10 % đến 15 % tải trọng thiết kế của cọc. 

Đoạn mũi cọc cần đƣợc lắp dựng cẩn thận, kiểm tra theo hai phƣơng vuông góc 

sao cho độ lệch tâm không quá 10 mm. Lực tác dụng lên cọc cần tăng từ từ sao 

cho tốc độ xuyên không quá 1 cm/s. Khi phát hiện cọc bị nghiêng phải dừng ép 

để căn chỉnh lại. 

1.1.1.4. Lựa chọn máy ép cọc 

Chọn máy ép cọc: tổng chiều dài cọc : L = (6).(5.20+4.34)= 1416m. 

- Cọc có tiết diện là: 20  20 (cm), cọc dài 6m 

- Sức chịu tải của cọc: 
781,72 78,172cP kN T 

 

Vì chỉ nên sử dụng 0,7 – 0,8 khả năng làm việc tối đa của máy ép cọc lực ép tối 

thiểu của máy phải lớn hơn: 156,34/0,8 = 195,425 (T). 

Để đảm bảo tiến dộ thi công chọn máy ép có các thông số kĩ thuật sau: 

- Ngoài ra khi ép, lực ép cần phải nhỏ hơn sức chịu tải theo vật liệu làm cọc, lực 

ép này phải đảm bảo về độ an toàn để không làm phá vì vật liệu làm cọc. 

Chọn thiết bị ép cọc là hệ kích thuỷ lực có lực nén lớn nhất  của thiết bị là: 

P = 440 (T), gồm hai kích thuỷ lực mỗi kích có Pmax = 220 (T). 

- Loại máy ép có Các thông số kỹ thuật sau: 

+ Tiết diện cọc ép đƣợc đến 20 (cm). 

+ Chiều dài đoạn cọc: 6  (m). 

+ Động cơ điện 15 (KW). 

+ Số vòng quay định mức của động cơ: 4450 (v/phút). 

+ Đƣờng kính xi-lanh thuỷ lực: 320 (mm). 
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+ áp lực định mức của bơm: 400 (KG/cm2). 

+ Dung tích thựng dầu là: 300 (lít). 

 
 

 

- Tính toán đối trọng: 

Ta sử dụng các đối trọng có kích thƣớc là :3x1x1 m 

Pdt = 3.1.1.2,5 = 7,5 T 

Tổng tải trọng của đối trọng tối thiểu phải lớn hơn Pép = 110,53T 

Vậy số cục đối trọng là 

195,425
n  = 26,06

7,5  

Tổng chiều dài cọc ép: 1416m 

Tổng chiều dài cọc do đó ta chọn 1 máy ép để thi công ép cọc. 

Thiết kế Giá ép có cấu tạo bằng dầm tổ hợp thép tổ hợp chữ I bề rộng 15cm cao 

50cm. 

Ta có sơ đồ ép cọc với đài M2: 

1
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Từ mặt bằng đối trọng: lực gây lật khi ép Pép = 195,425 T. Giá trị đối trọng Q 

mỗi bên đƣợc xác định theo các điều kiện: 

điều kiện chống lật khi ép cọc số 1 theo phƣơng X  (Điểm A). 

Q.(7,4+2) >  P(3,25+2) 

 
5,25P 5,25.195,425

Q >  = 109,15 T
9,4 9,4  

Vậy số cục đối trọng là 

109,15
n  = 14,55

7,5  

Q là trọng lƣợng mỗi bên của đối trọng. 

Vậy ta chọn mỗi bên là 15 cục 3x1x1 m có q = 7,5 T. 

Điều kiện chống lật khi ép cọc số 1 theo phƣơng Y ( Điểm B) 

Q.(2/2) >  P(0,45) 

1 1


 

0,45P 195,425 0,45
Q >  = 87,94 T

 

Vậy số cục đối trọng là 

87,94
n  = 11,7

7,5  

Q là trọng lƣợng mỗi bên của đối trọng. 

Vậy ta chọn mỗi bên là 12 cục 3x1x1 m có q = 7,5 T. 

- Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc 

Lực nén (danh định) lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực nén lớn nhất 

Pemax yêu cầu theo qui định của thiết kế. 

Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc, khung gõy lực ngang khi 

ép. 

Chuyển động của pít tông kích phải đều, và khống chế đƣợc tốc độ ép cọc. 

3

Y

A

b

X

1

4

2

5

Q Q

Pep



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              103 

Đồng hồ đo áp lực phải tƣơng xứng với khoảng lực đo. 

Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đóng qui định về an 

toàn lao động khi thi công. 

Giá trị đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vƣợt quá hai lần áp lực đo khi ép 

cọc, chỉ nên huy động 0,7  0,8 khả năng tối đa của thiết bị. 

1.1.1.4.1 Tính số máy ép cọc 

Tra định mức dự toán 24 - 2007 mã hiệu AC26221 đối với cọc tiết diện 20x20, 

cấp đất II ta tra đƣợc : 3 ca/250m cọc 

Số ca máy cần thiết :

1416 3
16,992

250




 (ca) 

Số ngày 1 máy thi công là ( 1 ngày làm 2 ca ) 

n =

17
9

2 2

N
 

( ngày ) 

Chọn 1 máy ép, một ngày làm việc hai ca, thời gian phục vụ ép cọc dự kiến 

khoảng 9 ngày (chƣa kể thời gian thí nghiệm nén tĩnh cọc TCXD VN 269-2002 

số cọc cần nén tĩnh thông thƣờng lấy bằng 1% tổng số cọc của công trình nhƣng 

trong mọi trƣờng hợp không ít hơn 3 cọc). 
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SƠ ĐỒ ÉP CỌC MÃNG M1        SƠ ĐỒ ÉP CỌC MÃNG M2 

 

1.1.1.4.2. Chọn cẩu phục vụ ép 

 

 
 

1.4.3. Chọn cáp cẩu đối trọng 

(T) 

(T) 

Diện tích tiết diện cáp:  (mm2) 

(mm). 

1.1.1.5. Thi công cọc thử 
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1.1.1.5.1 Môc đích 

Trƣớc khi ép cọc đại trà ta phải tiến hành thí nghiệm nén tĩnh cọc nhằm xác định 

các số liệu cần thiết về cƣờng độ, biến dạng và mối quan hệ giữa tải trọng và 

chuyển vị của cọc làm cơ sở cho thiết kế hoặc điều chỉnh đồ án thiết kế, chọn 

thiết bị và công nghệ thi công cọc phù hợp. 

1.1.1.5.2 Thời điểm,số lƣợng và vị trí cọc thử 

Việc thử tĩnh cọc đƣợc tiến hành tại những điểm có điều kiện địa chất tiêu biểu 

trƣớc khi thi công đại trà, nhằm lựa chọn đóng đắn loại cọc, thiết bị thi công và 

điều chỉnh đồ án thiết kế. 

- Số lƣợng cọc thử do thiết kế quy định. Tổng số cọc của công trình là 236cọc, 

số lƣợng cọc cần thử 2 cọc (theo TCVN 9393-2012 quy định lấy bằng 1% tổng 

số cọc của công trình nhƣng không ít hơn 2 cọc trong mọi trƣờng hợp). 

- Thí nghiệm đƣợc tiến hành bằng phƣơng pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc trục 

sao cho dƣới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. Các số liệu về 

tải trọng, chuyển vị, biến dạng 

1.1.1.5.3. Quy trình thử tải cọc 

- Trƣớc khi thí nghiệm chính thức, tiến hành gia tải trƣớc nhằm kiểm tra hoạt 

động của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị và đầu cọc. 

Gia tải trƣớc đƣợc tiến hành bằng cách tác dụng lên đầu cọc khoảng 5% tải 

trọng thiết kế sau đó giảm tải về 0, theo dừi hoạt động của thiết bị thí nghiệm. 

Thời gian gia tải và thời gian giữ tải ở cấp 0 khoảng 10 phút. 

- Cọc đƣợc nén theo từng cấp, tính bằng % của tải trọng thiết kế. Tải trọng đƣợc 

tăng lên cấp mới nếu sau 1 giờ quan sát độ lún của cọc nhỏ hơn 0,2mm và giảm 

dần sau mỗi lần đọc trong khoảng thời gian trên. Thời gian gia tải và giảm tải ở 

mỗi cấp không nhỏ hơn Các Giá trị ghi trong bảng 1-1 Thời gian tác dụng Các 

cấp tải trọng TCVN 9394 - 2012 

- Trong quỏ trình thử tải cọc cần ghi chép Giá trị tải trọng, độ lún, và thời gian 

ngay sau khi đạt cấp tải tƣơng ứng vào các thời điểm sau: 

+ 15 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h 

+ 30 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h đến 6h 

+ 60 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải lớn hơn 6h 

- Trong quỏ trình giảm tải cọc, tải trọng, độ lún và thời gian đƣợc ghi chép ngay 

sau khi giảm cấp tải trọng tƣơng ứng và ngay sau khi bắt đầu giảm xuống cấp 

mới. 

1.1.1.6. Lập biện pháp thi công cọc cho công trình 

1.1.1.6.1 Sơ đồ thi công cọc: 

Chi tiết sơ đồ ép cọc trong đài Mãng xem bản vẽ TC 01. 

1.1.1.6.2. Kỹ thuật thi công cọc: 

Áp dụng TCVN 9394-2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu. 

Bƣớc 1: Kiểm tra định vị và thăng bằng của thiết bị ép cọc gồm các khâu: 

- Trục của thiết bị tạo lực phải trựng với tim cọc 

- Mặt phẳng “ công tác” của sàn máy ép phải nằm ngang phẳng 

- Phƣơng nén của thiết bị tạo lực phải là phƣơng thẳng đứng, vuụng góc với sàn 

“công tác”. 
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- Chạy thử máy để kiểm tra ổn định của toàn hệ thống bằng cách gia tải khoảng 

từ 10 % đến 15 % tải trọng thiết kế của cọc. 

Bƣớc 2: Đoạn mũi cọc (C1) cần đƣợc lắp dựng cẩn thận, kiểm tra theo hai 

phƣơng vuông góc sao cho độ lệch tâm không quá 10 mm. Lực tác dụng lên cọc 

cần tăng từ từ sao cho tốc độ xuyên không quá 1 cm/s. Khi phát hiện cọc bị 

nghiêng phải dừng ép để căn chỉnh lại. 

Bƣớc 3: Ép các đoạn cọc tiếp theo gồm các bƣớc sau: 

- Kiểm tra bề mặt hai đầu đoạn cọc, sửa chữa cho thật phẳng; kiểm tra chi tiết 

mối nối; lắp dựng đoạn cọc vào vị trí ép sao cho trục tâm đoạn cọc trùng với trục 

đoạn mũi cọc, độ nghiêng so với phƣơng thẳng đứng không quá 1 %. 

- Gia tải lên cọc khoảng 10 % đến 15 % tải trọng thiết kế suốt trong thời gian 

hàn nối để tạo tiếp xúc giữa hai bề mặt bê tông; tiến hành hàn nối theo quy định 

trong thiết kế. 

- Tăng dần lực ép để các đoạn cọc xuyên vào đất với vận tốc không quá 2 cm/s; 

- Không nên dừng mũi cọc trong đất sét dẻo cứng quỏ lõu (do hàn nối hoặc do 

thời gian cuối ca ép...). Cứ tiếp tục cho đến khi đầu cọc C2 cách mặt đất 0,3ữ0,5 

m. Cuối cùng ta sử dụng một đoạn cọc ép âm để ép đầu đoạn cọc cuối cùng 

xuống một đoạn  - 0,7 m với MãngM1 Và M2, với Mãng ở đáy thang máy và  -

2,5m so với cốt tự nhiờn. 

Cọc đƣợc công nhận là ép xong khi thoả Mãn đồng thời hai điều kiện sau đây: 

- Chiều dài cọc đó ép vào đất nền không nhỏ hơn Lmin và khung quỏ Lmax với 

Lmin , Lmax là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc đƣợc thiết kế dự báo 

theo tình hình biến động của nền đất trong khu vực. 

- Lực ép trƣớc khi dừng, (Pep)KT trong khoảng từ (Pep) min đến (Pep)max, 

trong đó: 

(Pep)min là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định 

(Pep)max là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định 

(Pep)KT là lực ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này đƣợc duy trỡ với vận 

tốc xuyờn khung quỏ 1 cm/s trên chiều sõu khung ớt hơn ba lần đƣờng kính 

(hoặc cạnh) cọc. 

Độ lệch so với vị trí thiết kế của trục cọc trên mặt bằng không đƣợc vƣợt quá trị 

số nêu trong Bảng 11 TCVN 9394 – 2012.Trong trƣờng hợp không đạt hai điều 

kiện trên, cần báo cho thiết kế để có biện pháp xử lý. 

1.1.1.7. Các sự cố khi thi công cọc và biện pháp giải quyết 

Khi lực nén bị tăng đột ngột, có thể gặp một trong các hiện tƣợng sau: 

- Mũi cọc xuyên vào lớp đất cứng hơn 

- Mũi cọc gặp dị vật 

- Cọc bị xiờn, mũi cọc tỡ vào gờ nối của cọc bên cạnh. 

Trong các trƣờng hợp đó cần phải tỡm biện pháp 

xử lý thớch hợp, có thể là một trong Các Cách 

sau: 

- Cọc nghiêng quá quy định, cọc bị vì phải nhổ 

lên ép lại hoặc ép bổ sung cọc mới (do thiết kế 

chỉ định) 
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- Khi gặp dị vật, vỉa cát chặt hoặc sét cứng có thể dùng cách khoan dẫn hoặc xói 

nƣớc nhƣ đóng cọc; 

- Việc ghi chép lực ép theo nhật ký ép cọc nên tiến hành cho từng một chiều dài 

cọc cho tới khi đạt tới (Pep)min, bắt đầu từ độ sâu này nên ghi cho từng 20 cm 

cho tới khi kết thúc, hoặc theo yêu cầu cụ thể của Tƣ vấn, Thiết kế. 

1.1.2. Lập biện pháp thi công đất 

Lựa chọn phƣơng án thi công đào đất: từ phƣơng án kết cấu Mãng đƣợc thiết kế 

là Mãng cọc ép, có khoảng cách các cọc là khá lớn; kết hợp với việc mặt bằng 

thi công rộng, phù hợp với đào đất bằng máy, nên quyết định chọn phƣơng án 

đào đất kết hợp giữa đào máy và đào thủ công.Do đất cấn đào nằm hoàn toàn 

trong lớp đất lấp dễ sạt lở, kích thƣớc các Mãng tƣơng đối lớn so với khoảng 

cách giữa các Mãng. Vì vậy lựa chọn phƣơng án đào đến cốt đáy dầm giằng 

Mãng -1,6m, phần các đài Mãng đào bằng máy đến cốt -1,2m cách đầu cọc 

10cm. Đào thủ công phần cũn lại của đài Mãng đến cốt -1,9m ( so với cốt 0,000) 

 

Tính toán khối lƣợng đào đất 

`

 
MẶT CẮT HỐ MÓNG M1, M2TRỤC 8-8 

 

 
MẶT CẮT HỐ MÓNG M1 TRỤC F 

- Khối lƣợng hố Mãng đƣợc chia ra thành các hình lăng trụ và các hình tháp để 

tính thể tích, rồi cộng lại. 

- Với việc đáy đài đặt trên lớp đất ta lấy độ mở taluy đào theo góc 60o. 
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+ Công thức tính thể tích hố Mãng: 

 
Ta có kế quả khối lƣợng đào đắt bằng máy và đào đất bằng thủ công nhƣ bảng 

sau: 

Đào đất bằng máy: 

Tên 

hố 

Mãng 

Kích thƣớc hố Mãng 
hđào 

máy 
SL 

KL Đào 

máy 

a(m) b(m) c(m) d(m) H(m) m Mãng m3 

M1 2.804 2.804 4.412 4.412 1,2 0.67 34 539,92 

M2 3.004 3,004 4.612 4.612 1,2 0.67 20 343 

TỔNG 882,92 

Đào đất bằng thủ công: 

Tên 

hố 

Mãng 

Kích thƣớc hố Mãng 
hđào 

tc 
SL 

KL Đào 

thủ công 

a(m) b(m) c(m) d(m) H(m) m Mãng m3 

M1 2 2 2,804 2,804 0.6 0.67 34 69,8 

M2 2.2 2.2 3,004 3,004 0.65 0.67 20 75,6 

TỔNG 145,4 

Tính toán khối lƣợng lấp đất 

Yêu cầu kỹ thuật khi thi công lấp đất 

Chất lƣợng của đất nền ảnh hƣởng trực tiếp đến công trình xây dựng trên nú do 

vậy để đảm bảo chất lƣợng công trình ta phải tiến hành lấp đất theo đóng các 

yêu cầu kỹ thuật. 

- Khi thi công đắp đất phải đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế. 

Nếu đất khô thì tƣới thêm nƣớc; đất quá ƣớt thì phải có biện pháp giảm độ ẩm, 

để đất nền đƣợc đầm chặt, đảm bảo theo thiết kế. 

- Với đất đắp hố Mãng, nếu sử dụng đất đào thì phải đảm bảo chất lƣợng. 

- Đổ đất và san đều thành từng lớp. Trải tới đâu thì đầm ngay tới đó. Không nên 

rải lớp đất đầm quá mỏng nhƣ vậy sẽ làm phá huỷ cấu trúc đất. Trong mỗi lớp 

đất trải,không nên sử dụng nhiều loại đất. 

- Nên lấp đất đều nhau thành từng lớp. Không nên lấp từ một phía sẽ gây ra lực 

đạp đối với công trình. 

Khối lƣợng đất lấp 

Đó tính toán ở trên 
3 - 1998,1lap dao chV V V m 
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1.1.3. Lập biện pháp thi công ỏn khuụn, cốt thép, bê tông Mãng, giằng Mãng 

1.1.3.1. Công tác chuẩn bị trƣớc khi thi công bê tông Mãng 

1.1.3.1.1 Giác Mãng công trình, định vị đài, cọc 

- Trƣớc thi công phần Mãng, ngƣời thi công phải kết hợp với ngƣời đo đạc trải 

vị trí công trình trong bản vẽ ra hiện trƣờng xây dựng. Trên bản vẽ thi công tổng 

mặt bằng phải có lƣới đo đạc và xác định đầy đủ tọa độ của từng hạng môc công 

trình. Bên cạnh đó phải ghi rừ Cách xác định lƣới ô tọa độ, dựa vào các mốc dẫn 

xuất, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng. 

- Trải lƣới ô trên bản vẽ thành lƣới ô trên mặt hiện trƣờng và toạ độ của góc nhà 

để giác Mãng. Chú ý đến sự mở rộng do đào dốc mái đất. 

- Khi giác Mãng cần dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m. Trên các 

cọc, đóng miếng gỗ có chiều dày 20mm, rộng 150mm, dài hơn kích thƣớc Mãng 

phải đào 400mm. Đóng đinh ghi dấu trục của Mãng và hai mép Mãng; sau đó 

đóng 2 đinh vào hai mép đào đó kể đến mái dốc. Dụng cụ này có tên là ngựa 

đánh dấu trục Mãng. 

- Căng dây thép (d=1mm) nối các đƣờng mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép 

căng mép Mãng này làm cữ đào. 

- Phần đào bằng máy cũng lấy vôi bột đánh dấu vị trí đào. 

Giằng Mãng có kích thƣớc 220x600mm 

GM1: 220x600 ( SL:30)chiều dài 2,7 m = 81m 

GM2: 220x600(SL:18)chiều dài 2,7m = 48,6m 

GM3:220x600(SL:20) chiều dài  5,2m = 104m 

GM4: 220x600(SL:12) chiều dài 2,5m= 30m 

GM5: 220x600(SL:3) chiều dài 4,5m= 13,5m 

GM6: 220x600(SL:2) chiều dài 5,7m=11,4m 

GM7: 220x600(SL:2) chiều dài 1m= 2m 

Tổng chiều dài của giằng Mãng toàn bộ công trình:290,5m 

V=1,6/6( 1,22x290,5+(1,22+3,384)x(290,5+290,5)+290,5x3,384)=1069,96m3 

1.1.3.1.2. Phá bê tông đầu cọc 

Bê tông đầu cọc đƣợc phá bỏ 1 đoạn dài 0,45m. Ta sử dụng các dụng cụ nhƣ 

máy phá bê tông, troũng, đục... 

Yêu cầu của bề mặt bê tông đầu cọc sau khi phá phải có độ nhám, phải vệ sinh 

sạch sẽ bề mặt đầu cọc trƣớc khi đổ bê tông đài nhằm tránh việc không liên kết 

giữa bê tông mới và bê tông cũ. 

Phần đầu cọc sau khi đập bỏ phải cao hơn cốt đáy đài là 150mm. 

Số lƣợng cọc trên tổng mặt bằng là 236 cọc. 

Khối lƣợng bê tông đầu cọc đập bỏ: 

Vđầucọc = 0,2 0,20,6236 = 5,664 m3 

1.1.3.2.Lập phƣơng án thi công ván khuụn, cốt thép và bê tông Mãng, dầm giằng 

Mãng 

1.1.3.2.1 Tính khối lƣợng bê tông, phân đoạn phân đợt thi công và lựa chọn 

phƣơng án thi công Mãng 

a)Tính khối lƣợng bê tông(Tính toán xem chi tiết bảng II – 1, bảng II – 2 phụ lục 

II) 

 
Tên Kích thƣớc Số Thể Tổng 
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lƣợng tích 

 

cấu 

kiện 
h(m) b(m) l(m) 

 
(m3) m3 

Khối lƣợng bê 

tông Mãng 

M1 1 1 0,8 34 27,2 
42,56 

M2 1,2 1,2 0,8 16 15,36 

Khối lƣợng bê 

tông giằng 

Mãng 

GM1 0,22 0,6 2,7 30 10,69 

38,34 

GM2 0,22 0,6 2,7 18 6,42 

GM3 0,22 0,6 5,2 20 13,73 

GM4 0,22 0,6 2,5 12 3,96 

GM5 0,22 0,6 4,5 3 1,78 

GM6 0,22 0,6 5,7 2 1,5 

GM7 0,22 0,6 1 2 0,26 

Khối lƣợng bê 

tông lót Mãng 

M1 1 1 0,1 34 3,4 
5,32 M2 1,2 1,2 0,1 16 1,92 

      
Khối lƣợng bê 

tông lót giằng 

Mãng 

GM 0,22 290.5 0,1 1 6,39 6,39 

        

 TỔNG CỘNG 92,61 

Giai đoạn thực hiện: 

- Đổ bê tông lót đài và giằng Mãng 
311,71btlotV m
 

- Đổ bê tông Mãng, bê tông giằng Mãng, cổ Mãng 

- Dựng Gabari tạm định vị trục Mãng, cốt cao độ bằng máy kinh vĩ và máy thủy 

bình. Từ đó căng dây, thả dọi đóng cọc sắt  định vị tim Mãng. 

- Căn cứ vào tính chất công việc và tiến độ thi công công trình cũng nhƣ lƣợng 

bê tông cần trộn, ta chọn máy trộn quả lê, xe đẩy Mã hiệu SB -30V có Các thông 

số sau: 

Bảng thông số máy trộn quả lờ Mã hiệu SB-30V 

Mã hiệu 
Thể tích thựng 

trộn (lít) 

Thể tích xuất 

liệu(lít) 

N quay thựng 

(vòng/phút) 

Thời gian trộn  

(giây) 

SB -30V 250 165 20 60 

Năng suất của máy trộn quả lê: 1 2. . .ciN V k k n
 

Trong đó: 
3165(l) 0,165mci xlV V  
 

: hệ số thành phần của bê tông 

: hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian 

: số mẻ trộn trong một giờ 

 

10

1k 0,7

2k 0,8

ck

3600
n

T


ck dovao tron doraT t t t 20 60 20 100s      
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(mẻ/giờ) 

: thời gian đổ vật liệu vào thùng 

: thời gian trộn bê tông 

: thời gian đổ bê tông ra 

 
Vậy một máy trộn hết lƣợng bê tông lót Mãng, giằng Mãng là: 

11,66
3,5

3,326 3,326

betonglotV
t h  

 
=> Chọn 1 máy trộn thi công 

- Thao tác trộn bê tông bằng máy trộn quả lê trên công trƣờng: 

+ Trƣớc tiên cho máy chạy không tải với 1 lít nƣớc và một ít cốt liệu một vài 

vòng rồi đổ cốt liệu vào trộn đều, sau đó đổ nƣớc vào trộn đều đến khi đạt đƣợc 

độ dẻo. 

+ Kinh nghiệm trộn bê tông cho thấy rằng để có một mẻ trộn bê tông đạt đƣợc 

những tiêu chuẩn cần thiết thƣờng cho máy quay khoảng 20 vòng. Nếu số vòng 

ớt hơn thƣờng bê tông không đều. Nếu quay nhiều vòng hơn thì cƣờng độ và 

năng suất máy sẽ giảm. Bê tông dễ bị phân tầng. 

+ Khi trộn bê tông ở hiện trƣờng phải lƣu ý: Nếu dựng cát ẩm thì phải lấy lƣợng 

cát tăng lên. Nếu độ ẩm của cát tăng 5% thì khối lƣợng cát cần tăng 25  30% và 

lƣợng nƣớc phải giảm đi. 

+ Cứ sau 2 giờ làm việc thì cho cốt liệu lớn vào quay khoảng 5 phút rồi mới cho 

cát, ximăng, nƣớc vào sau nhằm làm sạch vữa bê tông bám ở thành thùng trộn. 

Thi công bê tông lút: 

- Dùng xe cót kít đón bê tông chảy qua vũi voi và di chuyển đến nơi đổ. 

- Chuẩn bị một khung gỗ chữ nhật có kích thƣớc bằng với kích thƣớc của lớp bê 

tông lót. 

- Bố trí công nhân  để cào bê tông, san phẳng và đầm.Tiến hành trộn và vận 

chuyển bê tông tới vị trí Mãng thi công, đổ bê tông xuống máng đổ (vận chuyển 

bê tông bằng xe cót kít). Đổ bê tông đƣợc thực hiện từ xa về gần. 

b) Phân đoạn, phân đợt thi công 

Do khối lƣợng bê tóng Mãng VMãng= 92,61 m3,chiền cao đài Mãng 0,8m nên 

không phân đoạn, phân đợt trong thi công gióp đơn giản công tác tổ chức thi 

công. 

c) Lựa chọn biện pháp thi công bê tông Mãng 

Vbê tôngđài  =42,56 m3; Vbê tông giằng  = 38,34m3 

Hiện nay đang tồn tại ba dạng chính về thi công bê tông: 

- Thi công bê tông thủ công hoàn toàn 

- Thi công bê tông bán cơ giới 

- Thi công bê tông cơ giới 

Do khối lƣợng bê tông tƣơng đối lớn để đảm bảo thi công đóng tiến độ, chất 

lƣợng kết cấu công trình và cơ giới hóa trong thi công tác giả chọn phƣơng án 

ck

3600 3600
n 36

T 100
   

dovaot 20s

tront 60s

dorat 20s

3N 0,165 0,7 0,8 36 3,326(m / h)     
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thi công bằng bê tông thƣơng phẩm kết hợp máy bơm bê tông.Chọn máy xebơm 

cần J32R4X- 125 

Bảng thống kờ thông số kỹ thuật xe bơm cần J32R4X-125 

Ký hiệu 

máy 

Lƣu lƣợng 

Qmax 

 (m3/h) 

áp lực 

Kg/cm2 

Khoảng cách 

bơm max(m) 
Cỡ hạt 

cho phép 

(mm) 

Đƣờng kính 

ống bơm 

(mm) Ngang Đứng 

J32R4X-125 125 61,9 28 31,6 50 125 

- Tính số giờ bơm bê tông Mãng 

Khối lƣợng bê tông đài Mãng và giằng Mãng là 92,61 m3. Số giờ bơm cần thiết:   

92,61/(125.40%)=1,85 (h) 

Trong đó: 40%  là hiệu suất làm việc của máy bơm 

- Chọn xe vận chuyển bê tông 

Phƣơng tiện vận chuyển vữa bê tông chọn ô tô có thùng trộn. Mã hiệu SB -  

92B. có Các thông số nhƣ sau: 

Dung 

tích 

thựng 

trộn 

(m3) 

ễ tụ 

cơ sở 

Dung 

tích 

thùng 

nƣớc 

(m3) 

Công 

suất 

động cơ 

(W) 

Tốc độ 

quay 

(v/phút) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu vào 

(m) 

Thời gian 

đổ bê 

tông ra 

tmin 

(phút) 

Trọng 

lƣợng khi 

có bê 

tông  

(TẤN) 

6 
Kamaz- 

5511 
0,75 40 9-15,5 3,5 10 21,85 

Tính số xe vận chuyển bê tông 

Áp dụng công thức 

 
     

 

maxQ L 125.40% 10 10
n ( T) . 6,67(xe)

V S 6 20 60  

Trong đó : n là số xe vận chuyển 

V: Thể tích bê tông mỗi xe V = 6m3 

L: Đoạn đƣờng vận chuyển 

S: Tốc độ xe S = 20 km/h 

T: thời gian gián đoạn T = 10phút/h 

Q: năng suất máy bơm Q = 90m3/h 

1.1.3.2.2.Lựa chọn phƣơng ỏn vỏn khuụn Mãng 

- Hiện nay trên thị trƣờng có mố số dạng vỏn khuụn sau:. 

* Cốp pha gỗ xẻ: 

- Ƣu điểm: Rất thông dụng, giá thành tƣơng đối thấp, có tính linh động cao, dễ 

gia công, chế tạo. 

- Nhƣợc điểm: Cốp pha gỗ có cƣờng độ chịu lực thấp, hay cong vênh, chất 

lƣợng không đồng nhất. Hệ số sử dụng thấp đối với những công trình lớn cần thi 

công nhanh, hệ số luõn chuyển lớn thì việc sử dụng vỏn khuụn gỗ là khung hợp 

lớ. 

* Cốp pha gỗ ép: 

- Ƣu điểm: lắp ráp thi công với kính thƣớc linh hoạt,số lần luõn chuyển cao, bề 

mặt phẳng, nhẵn. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              115 

- Nhƣợc điểm: Giá thành cao, gia công lõu. 

* Cốp pha thép: 

- Ƣu điểm: Trọng lƣợng các ván nhỏ, đảm bảo bề mặt vỏn khuụn phẳng nhẵn, 

khả năng luân chuyển đƣợc nhiều lần. 

- Nhƣợc điểm: Vốn đầu ban đầu lớn, không gia công đƣợc các chi tiết nhỏ do 

đƣợc định hình. 

* Kết luận: So sánh Các phƣơng án và đặc điểm công trình ta lựa chọn phƣơng 

án sử dụng cốp pha thép, các nẹp đứng và ngang bằng gỗ. 

1.1.3.2.3. Tính toán vỏn khuụn Mãng 

- Vỏn khuụn thép do công ty VINETSU Nhật Bản sản xuất có Các thông số: 

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuụn góc trong 

Kiểu Rộng(mm) Dài(mm) 

 

 

700 

600 

300 

1500 

1200 

900 

 

 

 

150150 

 

100150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuụn góc ngoài 

Kiểu Rộng(mm) Dài(mm) 

  

 

100100 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

 
Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuụn phẳng 

 

 

Thống kê một số kích thƣớc ván khuôn định hình 
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Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

Cao 

(mm) 

Mô men quỏn tính 

(cm4) 

Mô men khỏng uốn 

(cm3) 

300 1800 55 28,46 6,55 

300 1500 55 28,46 6,55 

300 1200 55 28,46 6,55 

300 900 55 28,46 6,55 

300 600 55 28,46 6,55 

250 1800 55 28,46 4,57 

250 1500 55 28,46 4,57 

250 1200 55 28,46 4,57 

250 900 55 28,46 4,57 

250 600 55 28,46 4,57 

220 1800 55 20,02 4,42 

220 1500 55 20,02 4,42 

220 1200 55 20,02 4,42 

220 900 55 20,02 4,42 

220 600 55 20,02 4,42 

200 1800 55 17,63 4,3 

200 1500 55 17,63 4,3 

200 1200 55 17,63 4,3 

200 900 55 17,63 4,3 

200 600 55 17,63 4,3 

150 1800 55 15,63 4,08 

150 1500 55 15,63 4,08 

150 1200 55 15,63 4,08 

150 900 55 15,63 4,08 

150 600 55 15,63 4,08 

100 1800 55 14,53 3,86 

100 1500 55 14,53 3,86 

100 1200 55 14,53 3,86 

100 900 55 14,53 3,86 

100 600 55 14,53 3,86 

a) Tổ hợpvỏn khuụn Mãng(chọn Mãng M2(1x1,2)m để tính). 

Đài Mãng cao 0,8m chọn cốp pha đứng, tấm số 1: 55mmx 200 x 1200mm và 

Tấm số 2: 55mm x 200 x 1200mm 

- Chiều rộng Mãng 1m: dựng 5 tấm số 1 và 1 tấm số 2 

- Chiều dài Mãng 1,2m: dựng 6 tấm số 1 và 1 tấm số 2 

Giằng Mãng: Dựng 2 tấm nằm ngang chồng lên nhau 55mmx300mm 

Chiều dài linh hoạt theo chiều dài của giằng Mãng. 

b) Tính toán vỏn khuụn Mãng 
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- Sơ đồ tính toán: coi ván khuôn là dầm liên tục nhận các sƣờn ngang là gối tựa. 

 

 

 
 

 

 

- Tải trọng tính toán 

ST

T 
Tên tải trọng Công thức tính n )/( 2mkG

q tc

 

)/( 2mkG

q tt

 

1 
áp lực bêtông 

mới đổ 1 . 2500.0,7 1750tcq H  
 

1,

3 
1750 2275 

2 

Tải trọng do 

đổ BT (bằng 

máy) 

)/(400 2

2 mkGq tc   
1,

3 
400 520 

3 
Tải trọng do 

đầm BT 
)/(200 2

3 mkGq tc 
 

1,

3 
200 260 

4 
Tổng tải 

trọng 
q = q1 + max(q2,q3) 2350 3055 

- Kiểm tra cốp pha theo khả năng chịu lực 

1 tấm cốp pha có bề rộng b = 20 cm có W = W15 = 4,3 cm3 

. 3055.0,2 611( / ) 6,11( / )tt tt

bq q b kG m kG cm   
 

Mômen trên nhịp dầm liờn tục là: 
2

max

.
. .

10
 

tt

bq L
M RW 

 

2
sn

tt

10

q  .L
2
sn

tt

10

tt

S ê n  n g a n g

S ê n  ®øn g

VK t hÐp

Chè n g  x iª n

l
l

sn
sn

q

q  .L
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R = 2100 kG/ cm2 : cƣờng độ ván khuôn 

 = 0,9 – hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép 

lsn

8. . . 8.2100.4,3.0,9
103,15 

6,11

RW
cm

ttq


 

 

Chọn khoảng cách giữa các sƣờn ngang lsn = 40 cm. Bố trí 2 sƣờn ngang có 

chống đứng. 

Kiểm tra lại khả năng chịu lực: 
2 2

max

. 6,11.40
1222( ) . .

8 8

2100.4,3.0,9 8127( )

tt

bq L
M kGcm RW

kGcm

   

   
Thoả Mãn điều kiện đảm bảo khả năng chịu lực 

* Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Độ vừng f đƣợc xác định: 

Với thép có: E = 2,1. 106 KG/cm2 ; J = 17,63cm4  

. 2350.0,2 470( / ) 4,7( / )tc tc

bq q b kG m kG cm   
 

4 4

6

. 4,7.40
0,0016( )

128. . 128.2,1.10 .28,46

tc

bq L
f cm

E J
  

 
Độ vừng cho phép: 

 
1 1

.40 0,1( )
400 400

f L cm  
 

f < [f]  khoảng cách giữa các sƣờn ngang đảm bảo yêu cầu. 

c) Tính toán sƣờn đứng đỡ côp pha Mãng 

- Sơ đồ tính toán: coi sƣờn ngang là dầm nhiều nhịp nhận các sƣờn đứng là gối 

tựa 

 
- Tải trọng tính toán 

. / 2 3055.1,2 / 2 1833( / ) 18,33( / )tt tt

snq q L kG m kG cm   
 

- Tính toán cốp pha theo khả năng chịu lực 

Sƣờn ngang sử dụng gỗ nhóm IV, kích thƣớc 8x8cm 

Mômen trên nhịp dầm liờn tục là: 

 
2

1
max

.
.W

10

tt

sn

g

q L
M  

 
[]g = 150 kG/cm2 

L L

qtt
sn

l
2

1 1 1L

q

10
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W: mômen kháng uốn của sƣờn đứng 
2 2

3. 8.8
85,33( )

6 6
  

b h
W cm

 

 
1

10. . 10.150.85,33
83,56( )

18,33tt

sn

W
L cm

q


  

 
Chọn L1 = 40cm. 

- Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Độ vừng f đƣợc xác định: 

JE

Lq
f

tc

sn

..128

. 4

1
 

Với gỗ có: E = 1. 105 kG/cm2 ; J = 

3 3
4. 8.8

341,333( )
12 12

b h
cm 

 

. 2350.1,2 2820( / ) 28,2( / )tc tc

sdq q L kG m kG cm   
 

4 4

1

5

. 28,2.50
0,04( )

128. . 128.1.10 .341,333

tc

sdq L
f cm

E J
  

 
Độ vừng cho phép: 

 
1 1

.150 0,375( )
400 400

  f L cm
 

f < [f]  khoảng cách giữa các sƣờn đứng đảm bảo yêu cầu. 

d) Tính toán cốp pha giằng  Mãng 

- Đối với cốp pha giằng ta chỉ cần ghép 2 bên thành, đáy giằng đó có bê tông lút. 

Chọn cốp pha thành là các loại có kích thƣớc khác nhau ghép hỗn hợp vì có 

chiều dài giằng khỏc nhau. Cốp pha giằng khai triển theo phƣơng ngang. 

- Theo chiều cao thành giằng ta chọn 2 tấm (300x1500x55) cho mỗi bên, xếp 

nằm ngang theo chiều dài giằng Mãng. Có W = 6,55 cm3 và J = 28,46 cm4 

- Trong quỏ trình thi công vỏn khuụn nếu có chỗ nào thiếu hụt ta dựng Các 

miếng gỗ để chèn vào cho kín khít. 
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CẤU TẠO CỐP PHA GIẰNG MÓNG 

- Sơ đồ tính: Cốp pha thành giằng đƣợc tính nhƣ dầm liên tục nhiều nhịp nhận 

thanh nẹp đứng làm gối tựa. 

 
 

- Tải trọng tác dụngTải trọng tác dụng 

STT Tên tải trọng Công thức n 
2( / )tcq kG m  

2( / )ttq kG m  

1 áp lực bê tông đổ 
1

2500 0,6

tcq H 

   

1,3 1500 1950 

2 
Tải trọng do đổ bê 

tông bằng bơm 2 400tcq
 1,3 400 520 

3 
Tải trọng do đầm bê 

tông 3 200tcq
 1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3max( ; ) q q q q
 1975 2730 

- Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

2730 0,22 600,6 / 6,006 /tt tt

gq q b kG m kG cm     
 

2

max
10


   

tt

g ndq l
M R W

 

VK 300X1800X55

3

4

1
5

7

6

q

Lnd Lnd

LndLndLnd

Lnd

Mmax
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Trong đó: + R : Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

+  = 0,9 : hệ số điều kiện làm việc 

+ W : Mô men khỏng uốn của vỏn khuụn, W = 6,55 + 6,55=13,1 cm3 

lnđ

10 10 2100 13,1 0,9
209,4

5,649tt

g

R W
cm

q

     
 

 

Chọn lnđ = 100 cm 

- Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

 
4 4

6

1 1 3,3 100 1
0,035 0,25

128 128 2,1 10 35,26 128 400

tc

g nd nd
q l l

f f
EJ

 
       

   

Trong đó: 
1500 0,22 330 / 3,30 /tc tc

gq q b kG m kG cm     
 

Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J = 17,63 + 17,63  = 35,26 cm4 

Vậy khoảng cách giữa các nẹp đứng bằnglnđ = 100 cm là đảm bảo. 

e) Tổ hợp vỏn khuụn cổ Mãng 

Sử dụng ván khuôn gỗ xẻ kích thƣớc : 

- Tấm số 1: 220x600mm 

- Tấm số 2: 220x700mm 

Cấu tạo ván khuôn cổ Mãng nhƣ hình vẽ: 

 
1.1.3.2.4 Biện pháp gia công và lắp dựng vỏn khuụn Mãng, giằng Mãng 

-Ván khuôn đài cọc đƣợc chế tạo sẵn thành từng moduyn theo từng mặt bên 

Mãng vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hố Mãng. 

- Dùng cần cẩu ,kết hợp với thủ công để đƣa ván khuôn tới vị trí của từng đài. 

Khi cẩu lắp chỳ ý nõng hạ vỏn khuụn nhẹ nhàng, trỏnh va chạm mạnh gõy biến 

dạng cho vỏn khuụn. 

- Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất , căng dây lấy tim của từng đài. 

s ê n  ®øn g s ê n  n g a n g
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- Ghép vỏn thành hép: 

+ Xác định trung điểm các cạnh ván khuôn, qua các trung điểm đó đóng 2 thƣớc 

gỗ vuông góc với nhau thả dọi theo dây căng xác định tim cột sao cho các cạnh 

thƣớc đi qua các trung điểm trùng với điểm dóng của dọi 

+ Cố định các tấm ván khuôn với nhau theo đóng vị trí thiết kế bằng cọc cữ, neo 

và cây chống. 

+ Kiểm tra chất lƣợng bề mặt và ổn định của ván khuôn. 

+ Dựng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thƣớc ,dây dọi để đo lại kích thƣớc, cao 

độ của các đài. 

+ Kiểm tra tim và cao trình đảm bảo không vƣợt quá sai số cho phép. 

1.1.3.2.5Biện pháp gia công và lắp dựng cốt thép 

a) Gia công cốt thép 

+ Gia công cốt thép phải đƣợc tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào 

chắn  và biển bỏo . 

+ Cắt ,uốn ,kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dùng, phải có biện 

pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3 m. 

+ Bàn gia công cốt thép phải đƣợc cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép 

có công nhân làm việc ở hai Giá  thì ở giữa phải có lƣới thép bảo vệ cao ít nhất 

là 1,0 m. Cốt thép đó làm xong phải để đóng chỗ quy định. 

+ Khi nắn thẳng cốt thép trũn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục 

cuộn trƣớc khi mở máy ,hóm động cơ khi đƣa đầu nối thép vào trục cuộn. 

+ Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ 

cá nhân cho công nhân. 

+ Trƣớc khi chuyển những tấm lƣới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm 

tra các mối hàn, nút buộc .Khi cắt bỏ những phần mép thừa ở trên cao công nhân 

phải đeo dây an toàn, bên dƣới phải có biển báo . Khi hàn cốt thép chờ cần tuân 

theo chặt chẽ quy định của quy phạm . 

+ Buộc cốt thép phải dựng dụng cụ chuyờn dựng, cấm buộc bằng tay thép trong 

thiết kế 

+ Nối thép : việc nối buộc (chồng lên nhau) đối với các loại công trình đƣợc 

thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở chỗ chịu lực lớn và chỗ uốn 

cong. Trong 1 mặt cắt ngang của tiết diện ngang không quá 25% tổng diện tích 

của cốt thép chịu lực đối với thép trũn trơn và không quá 50% đối với thép có 

gờ. 

Việc nối buộc phải  thoả Mãn  yêu cầu: Chiều dài nối theo quy định của thiết kế, 

dùng dây thép mềm  d = 1mm để nối, cần buộc ở 3 vị trí: giữa và 2 đầu. 

b) Lắp dựng cốt thép 

- Sau khi đổ bê tông lót Mãng khoảng 2 ngày ta tiến hành đặt cốt thép đài Mãng 

- Cốt thép đài đƣợc gia công thành lƣới theo thiết kế tại đáy đài. 

- Khi lắp dựng cần thoả Mãn Các yêu cầu: 

+ Các bộ phận lắp trƣớc không gây trở ngại cho các bộ phận lắp sau. Có biện 

pháp giữ ổn định trong quá trình đổ bê tông. 

+ Các con kê để ở vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhƣng không quá 1m 

con kê bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ và làm bằng vật liệu không ăn mũn 

công trình, khung phá huỷ bê tông. 
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+ Sai lệch về chiều dày lớp bê tông bảo vệ khung quỏ 3 mm khi a  15mm và 

5mm đối với a  15mm. 

1.1.3.2.6 Nghiệm thu trƣớc khi đổ bê tông 

Kiểm tra và nghiệm thu vỏn khuụn Mãng 

- Sau khi lắp dựng, chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu ván 

khuôn trƣớc khi đổ bê tông. 

Các tấm ghép không có kẽ hở, độ cứng của tấm đảm bảo yêu cầu, mặt phải của 

tấm bằng phẳng khung bị cong vệnh, khung bị thủng. 

Kiểm tra độ chặt, kín khít giữa các tấm ván khuôn và giữa ván khuôn với mặt 

nền. 

Kiểm tra tim cốt của vị trí kết cấu, hình dạng, kích thƣớc, 

Kiểm tra độ ổn định, bền vững của hệ thống khung, dàn đảm bảo phƣơng pháp 

lắp ghép đóng thiết kế thi công. 

Kiểm tra hệ thống dàn giáo thi công, độ vững chắc của hệ thống giáo, sàn, công 

tác đảm bảo yêu cầu. 

Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép 

- Kiểm tra công tác bao gồm Các thành việc sau: 

+ Sự phự hợp của các loại cốt thép đƣa vào sử dụng so với thiết kế ; 

+ Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế. 

+ Vận chuyển và lắp dựng cốt thép. 

+ Sự phù hợp của phƣơng tiện vận chuyển đối với sản phẩm đó gia công. 

+ Chủng loại, vị trí, kích thƣớc và số lƣợng côt thép đó lắp dựng so với thiết kế. 

+ Sự phù hợp của các loại thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế; 

+ Sự phù hợp của các loại vật liệu con kê, mật độ các điểm kê và sai lệch chiều 

dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế. 

+ Trình tự, yêu cầu phƣơng pháp kiểm tra công tác côt thép thực hiện theo quy 

định. 

Việc nghiệm thu công tác côt thép phải tiến hành tại hiện trƣờng theo yêu cầu 

của điều 4.7.1 và trong bảng 10 TCVN 4453 : 1995. 

Khi nghiệm thu phải có hồ sơ bao gồm: 

+ Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi về cốt thép trong quá trình thi 

công và kốm biờn bản về quyết định thay đổi; 

+ Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lƣợng hép mối hàn và chất lƣợng gia 

công cốt thép; 

+ Các biên bản thay đổi cốt thép trên công trƣờng so với thiết kế; 

+ Các biờn bản nghiệm thu kỹ thuật trong quỏ trình gia công và lắp dựng cốt 

thép 

+ Nhật ký thi công. 

1.1.3.2.7. Thi công bê tông Mãng, giằng Mãng 

a) Các yêu cầu với vữa bê tông và thi công bê tông 

Sau khi lắp dựng, chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu ván khuôn 

trƣớc khi đổ bê tông. 

Vữa bê tông phải đƣợc trộn điều, đóng cấp phối, Thời gian trộn và đầm phải 

ngắn nhất và nhỏ hơn thời gian đông kết của bê tông. Vữa bê tông phải đảm bảo 

đóng độ sụt. 
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- Lựa chọn phƣơng tiện vận chuyển bê tông phải phù hợp. Phƣơng tiện vận 

chuyển phải kín khít không làm mất nƣớc xi măng và vƣơng vói dọc đƣờng. 

- Tuyệt đối tránh sự phân tầng của bê tông. 

- Chỉ đƣợc đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha đó đƣợc thi công thiết kế, đƣợc hội 

đồng nghiệm thu ký biờn bản cho phép đổ bê tông. 

- Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông cho một đợt đổ. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và có biện pháp tránh mƣa. 

b) Chọn thiết bị đổ bê tông 

Chọn thiết bị thi công 

- Nhƣ đó trình bày ở phần 2.2.3 

- Chọn máy đầm. 

+ Ta có khối lƣợng bê tông đế Mãng V=215,82 m3. Chọn máy đầm dùi loại U50  

có các thông số kỹ thuật trong sau: 

 

 

 

Bảng các thông số kỹ thuật của máy đầm dùi U50. 

Các thông  số Đơn vị Giá trị 

Thời gian đầm BT s 30 

Bỏn kớnh tác dụng cm 30-40 

Chiều sâu lớp đầm cm 20-30 

Năng suất m3/ h 3,15 

c) Hƣớng đổ, thứ tự đổ 

xuất phát từ Mãng M1 trục F-1 

Đổ bê tông theo 2 đợt: 

- Đổ bê tông giằng Mãng và đài Mãng 

- Đổ bù cổ Mãng 

Chi tiết xem bản vẽ TC02 

d) Kỹ thuật đổ bê tông 

- Sau khi kiểm tra vỏn khuụn, cốt thép xong thì bắt đầu đổ bêtông. 

- Đài cọc có chiều dày bêtông 80cm nên phân đổ 2 lớp, 2 lớp dƣới mỗi lớp dày 

40cm, 

- Dùng bêtông bơm trực tiếp vào đài cọc. 

- Công nhân thả đầm dùi xuống đầm bêtông, thời gian đầm tại mỗi vị trí là 25 

giây. 

e) Kỹ thuật đầm bê tông 

Khi đầm, đầm dùi phải ăn sâu vào lớp bê tông trƣớc (lớp dƣới  từ 5 - 10 cm) để 

tạo liên kết cho các lớp. Cần đầm đóng quy trình khung nên đầm quá lâu và 

cũng không đƣợc đầm quá  nhanh ở một vị trí. Khi đƣa đầm ra khỏi vị trí đầm 

để chuyển sang vị trí khác phải đƣa từ từ và không tắt động cơ đầm, nhằm tránh 

để lại lỗ rỗng trong bê tông đó đƣợc đầm. Đầm theo lƣới ô vuông, mỗi bƣớc di 

chuyển của đầm không vƣợt quá 1,5 R ( R = 3040 cm là bán kính ảnh hƣởng 

của đầm). 
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- Khi đầm nên đầm thẳng góc với mặt phẳng của khối vữa cần đầm. Thời gian 

đầm tại mỗi vị trí từ 20 - 40 giây. Riêng bê tông cổ Mãng dùng đầm dùi kết h 

Khi đầm, trục của chày đầm để vuông góc với mặt bê tông 

- Đầm lớp sau cắm vào lớp trƣớc 5-10cm 

- Thời gian đầm tại một vị trí là 15 đến 30 giây 

- Cho máy chạy trƣớc khi hạ đầm và rút đầm ra khỏi bê tôn mwois tắt máy. 

- Chiều dày của mỗi lớp bê tông đổ để đầm không đƣợc vƣợt qua 3/4 chiều dài 

đầu rung của đầm. 

- Khoảng cách giữa 2 lần đầm không quá 1,5r (với r là bán kính ảnh hƣởng của 

đầm dùi) 

- Vị trí đầm cách ván khuôn khoảng l thỏa Mãn: 2d < l < 1,5r. 

 
Các sơ đồ đầm 

Chỳ ý : 

+ Dấu  hiệu chứng tỏ đó đầm xong là không thấy vữa sụt lún rừ ràng, trên mặt 

bằng phẳng. 

+ Nếu thấy có nƣớc đọng thành vòng chứng tỏ vữa bê tông đó bị phân tầng do 

dầm quỏ lõu tại 1 vị trí. 

+ Khung đƣợc để đầm chạm vào cốt thép gây ra sai lệch vị trí cốt thép, có thể 

làm giảm sự ninh kết, của phần bê tông vùng lân cận. 

+ Không đƣợc để đầm chạm mạnh và lâu vào ván khuôn gây ra biến hình vỏn 

khuụn, có thể làm hƣ hỏng ván khuôn. 

1.1.3.2.8. Bảo dƣỡng bê tông Mãng và giằng Mãng 

- Bản chất của công tác bóo dƣớng bê tông : làm thỏa Mãn điều kiện để phản 

ứng thủy hóa đƣợc thực hiện. 

- Bảo dƣỡng bê tông: Sau khi đổ bê tông từ 4 - 8 giờ (bê tông đó se cứng mặt) 

tiến hành tƣới nƣớc bảo dƣỡng bê tông, phải tƣới nƣớc bảo dƣỡng bê tông 

thƣờng xuyên, phải giữ cho bề mặt bê tông luôn ẩm ƣớt, không để cho bê tông 

có hiện tƣợng trắng mặt, không để ván khuôn gỗ bị nứt nẻ sẻ làm bê tông nứt 

theo. 

- Thời gian bảo dƣỡng bê tông phụ thuộc vào từng vùng. Dƣới đây là bản đồ 

phân vùng bảo dƣỡng bê tông. 

- Công tác bảo dƣỡng bê tông tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 8828 – 2011: Bê 

tông – Yêu cầu bảo dƣỡng ẩm tự nhiên 
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Công trình thi công ở tỉnh Điện Biên thuộc vùng II-A theo bảng phân vùng khí 

hậu bảo dƣỡng bê tông. Thời gian bảo dƣỡng bê tông phải tiến hành nhƣ sau: 

+ Khi thi công vào mùa nóng:thời gian bảo dƣỡng cần thiết là 4 ngày đêm, 

cƣờng độ bảo dƣỡng tới hạn  th

BD 28R 55 60 %R 
 

+ Khi thi công vào mùa lạnh: thời gian bảo dƣỡng cần thiết là 2 ngày đêm, 

cƣờng độ bảo dƣỡng tới hạn  th

BD 28R 35 40 %R 
 

+ Sử dụng bao tải che phủ bề mặt bê tông. 

+ Lần đầu tiên tƣới nƣớc cho bê tông là 4h khi đổ xong bê tông. 

+ Hai ngày đầu cứ sau 2 tiếng đồng hồ tƣới nƣớc một lần. 

+ Những ngày sau cứ 3-10 tiếng tƣới nƣớc 1 lần tuỳ theo điều kiện thời tiết. 

Bê tông phải đƣợc bảo dƣỡng trong suốt thời gian quy định, để tránh cho bê 

tông nứt nẻ bề mặt Mãng và tạo điều kiện cho bê tông phát triển cƣờng độ theo 

yêu cầu. 

Trong quỏ trình bảo dƣỡng bê tông tuỳ theo tình hình cụ thể mà có những biên 

pháp khác nhau nhằm đảm bảo quá trình cố kết của khối bê tông. 

1.1.3.2.9. Tháo dỡ vỏn khuụn 

- Ván khuôn thành Mãng sau khi đổ bê tông 1  1,5 ngày khi mà đổ bê tông đạt 

cƣờng độ 25 Kg/ cm3 thì tiến hành tháo dỡ vỏn khuụn thành Mãng. Việc tháo 

dỡ tiến hành ngƣợc với khi lắp dựng 

- Khi tháo ván khuôn phải có các biện pháp tránh va chạm hoặc chấn động làm 

hỏng mặt ngoài hoặc sứt mẻ các góc của bê tông và phải đảm bảo cho ván khuôn 

không bị hƣ hỏng. 

1.2. THI CễNG PHẦN THÂN 

(Lập biện pháp thi công cột tầng 4, dầm,sàn tầng 5) 

1.2.1. Giải pháp công nghệ 

1.2.1.1.Vỏn khuụn, cõy chống 

1.2.1.1.1. Yêu cầu chung 

a) Vỏn khuụn 

- Cốp pha và đà giáo cần đƣợc thiết kế và đƣợc thi công đảm bảo độ cứng, ổn 

định, dễ tháo lắp, không đƣợc gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và 

đầm bê tông 

- Cốp pha phải đƣợc ghép kín, khít để không làm mất nƣớc xi măng khi đổ và 

đầm bê tông, đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ dƣới tác động của thời tiết 

- Cốp pha và đà giáo cần đƣợc gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đóng hình 

dỏng và kích thƣớc của kết cấu theo quy định thiết kế. 

- Cốp pha, và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện trƣờng. 

Các loại cốp pha đà giáo tiêu chuẩn đƣợc sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế 

tạo. 

- Cốp pha vũm và dầm với khẩu độ lớn hơn 4m phải đƣợc thiết kế có độ vồng 

thi công. Trị số độ vồng đƣợc tính theo công thức: f = 3L/1000 (với L là khẩu 

độ, tính bằng m)  

b)Cõy chống 

-Đủ khả năng chịu tải trọng của ván khuôn,bê tông,quá trình thi công. 

-Đảm bảo độ ổn định không gian. 
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-Tháo lắp,vận chuyển dễ dàng,luõn chuyển nhiều lần. 

- Các bộ phận chịu lực của đà giáo nên hạn chế số lƣợng các thanh nối. Các mối 

nối không nên bố trí trên cùng một mặt ngang và ở vị tí chịu lực. Các thanh 

giằng cần đƣợc tính toán và bố tí thích hợp để ổn định toàn bộ hệ đà giáo cốp 

pha. 

1.2.1.1.2.Lựa chọn vỏn khuụn,cõy chống 

a)Vỏn khuụn 

Với các loại ván khuôn đó nờu ở phần ngầm kết hợp với quy mô công trình: 

- Lựa chọn loại vỏn khuụn: Vỏn khuụn thi công bê tông cột dầm sàn yêu cầu khi 

tháo lắp nhanh chúng tiết kiệm thời gian thi công.Chịu tải trọng lớn,để giảm 

lƣợng đà, ngang đà dọc giảm chi phí trong thi công nhằm giảm giá thành công 

trình.Nên ta chọn vỏn khuụn  cho cột dầm sàn là vỏn khuụn thép. 

- Ƣu điểm của bộ ván khuôn kim loại: 

+ Có tính "vạn năng" đƣợc lắp ghép cho các đối tƣợng kết cấu khác nhau: Mãng 

khối lớn, sàn, dầm, cột, bể ... 

+ Trọng lƣợng các ván nhỏ, thích hợp cho việc vận chuyển lắp, tháo bằng thủ 

công. 

-Ván khuôn định hình nên phải tổ hợp ván khuôn để dễ dàng ghép và đi thuê ván 

khuôn. Nếu ta thuờ theo diện tích thì diện tích vỏn khuụn ghép đƣợc sẽ bé hơn 

rất nhiều so với diện tích đi thuê, điều này gây nên sự thiệt hại về kinh tế. Do đó 

lấy tầng điển hình đó là tầng 4 để tổ hợp ván khuôn. 

Sử dụng ván khuôn thép để làm ván khuôn cho tất cả Các cấu kiện. 

b)Cõy chống 

Chọn Giáo chống sàn (sử dụng Giáo PAL) 

Giáo PAL đƣợc thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác đƣợc lắp dựng theo 

kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo nhƣ: 

Phần khung tam giác tiêu chuẩn 

Thanh, chốt giữ khớp nối. 

Ƣu điểm của giáo PAL: 

Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế. 

Giáo PAL có thể sử dụng thớch hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết 

cấu nặng đặt ở độ cao lớn. 

Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, 

vận chuyển nên giảm Giá thành công trình. 

Chọn cột chống dầm: 

Sử dụng cây chống đơn kim loại. 

Các thông số và kích thƣớc cơ bản nhƣ sau: 

Loại 

Đƣờng 

kính ống 

ngoài 

(mm) 

Đƣờng 

kính ống 

trong 

(mm) 

Chiều cao sử dụng Tải trọng 
Trọng 

lƣợng 

(kg) 
Min 

(mm) 

Max 

(mm) 

Khi đóng 

(kg) 

Khi kộo 

(kg) 

K-102 1500 2000 2000 3500 2000 1500 12,7 

K-103 1500 2400 2400 3900 1900 1300 13,6 

K- 1500 2500 2500 4000 1850 1250 13,83 
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103B 

K-104 1500 2700 2700 4200 1800 1200 14,8 

K-105 1500 3000 3000 4500 1700 1100 15,5 

1.2.1.1.3. Phƣơng án sử dụng ván khuôn 

Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn 2,5 tầng: bố trí hệ cây chống và ván 

khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng (chống đợt 1), sàn kề dƣới tháo 50% ván khuôn 

sớm (bêtông chƣa đủ cƣờng độ thiết kế) 

1.2.1.2. Giải pháp tổng thể thi công bê tông 

1.2.1.2.1. Thi công bê tông cột 

Khối lƣợng bê tông cột tầng 3: 

STT 
Tên 

cột 

Dài 

cạnh 

 (m) 

Rộng 

cạnh 

(m) 

Cao 

(m) 

Số 

lƣợng 

Khối lƣợng 

bê tông 1 

cột (m3) 

Tổng khối 

lƣợng 

 bê tông 

(m3) 

1 22x50 0.5 0.22 3.5 34 0.385 13,09 

2 22x60 0.6 0.22 3.5 20 0.462 9,24 

- Dự kiến chia nhúm cột: 

Do khối lƣợng các công tác không thể hoàn thành đƣợc trong một ngày do yêu 

cầu về tổ chức, về công nghệ cũng nhƣ về an toàn lao động. Chính vì vậy ta cần 

chia Các cột thành Các nhúm cột để có thể đảm bảo tổ chức hợp lý, an toàn lao 

động, đồng thời đạt năng suất cao. Cụ thể chia nhóm cột nhƣ sau: 

+ Nhóm 1: Thi công cột từ trục A đến trục C 

+ Nhóm 2: Thi công cột từ trục từ trục D đến trục F 

Khối lƣợng bê tông cột mỗi nhóm cột không lớn do vậy dự kiến phƣơng án thi 

công đổ bê tông cột bằng thủ công, kết hợp với cơ giới nhƣ bê tông tiếp tại công 

trƣờng bằng máy trộn, vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp, đổ bằng thủ công, 

sử dụng đầm dùi để thi công cột. 

1.2.1.2.2. Thi công bê tông dầm , sàn 

Khối lƣợng bê tông dầm (đó trừ chiều dày sàn)tầng 4 đƣợc thể hiện trong bảngII 

- 3 phụ lục II. 

Khối lƣợng bê tông sàn tầng 4: 

0,1.(39x10,5) = 39,195(m3) 

Tổng khối lƣợng bê tông dầm, sàn tầng 4: 

58,08+39,195 = 97,275 (m3) 

Khối lƣợng bê tông dầm, sàn tầng 4 tƣơng đối lớn 106 m3. Để đảm bảo tiến độ 

thi công và yêu cầu kinh tế, tác giả lựa chọn phƣơng án sử dụng bê tông thƣơng 

phẩm đƣợc vận chuyển lên cao bằng xe bơm cần, sử dụng đầm dùi, đầm bàn để 

thi công bê tông dầm sàn tầng 4. 

1.2.2. Tính toán thiết kế vỏn khuụn cõy chống cho công trình 

1.2.2.1 Tính toán vỏn khuụn, cõy chống xiờn cho cột 

1.2.2.1.1. Cấu tạo vỏn khuụn cột 

Ta có chiều cao tầng nhà H=3,3m, tiết diện dầm khung (220x600)mm 

Chiều cao thực tế của cột:  Hcột=3,3 – 0,6 = 2,7 (m) 

Tổ hợp vỏn khuụn theo phƣơng đứng : 2 tấm 200x1500x55mm 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              129 

Cột có tiết diện (400x600)mm nên cột đƣợc tổ hợp ván khuôn theo bề rộng nhƣ 

sau: 

- Cạnh 400mm: 2 tấm 200x1500x55mm 

- Cạnh 600mm: 3 tấm 200x1500x55mm 

1.2.2.1.2. Sơ đồ tính toán 

Cốp pha cột tính toán nhƣ một dầm liên tục nhiều nhịp đƣợc đỡ bởi các gối tựa 

tại các gông cố đinh. Ta có sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 
1.2.2.1.3. Tải trọng tính toán 

- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn đƣợc lấy theo TCVN 4453 – 1995. 

Bảng tính toán tải trọng tác dụng 

STT Tên tải trọng Công thức tính n 
qtt 

(kG/m2) 

qtc 

(kG/m2

) 

1 Áp lực BT mới đổ tc

1 btq H    1.3 2275 1750 

2 Tải trọng do đầm BT 
tc 2

2q 200(kG / m )

 
1.3 260 200 

3 Tải trọng do đổ BT 
tc 2

3q 400(kG / m )

 
1.3 520 400 

4 Tổng tải trọng q=q1+max(q2,q3) 3055 2350 

- Trong đó :  gbt =2500 kG/m3:là trọng lƣợng riêng của bê tông. 

H=0,7 m  là chiều cao tính toán. 

n: Hệ số vƣợt tải. 

1.2.2.1.4. Tính toán theo khả năng chịu lực. 
tt tt

bq q b 3055 0,6 1833(kG / m)    
 

- Theo điều kiện khả năng chịu lực : 
2

g

max

q.l
M R W

10
    

 

- Trong đó : R -Cƣờng độ của thép 
2R 2100(kG / cm )=  

W – Mô men khỏng uốn của vỏn khuụn ,W20=4.42cm4 

0.9 
là hệ số điều kiện làm việc 
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b -bề rộng vỏn khuụn,b=20 cm 

- Khoảng Cách gụng :

tt 2

b

10 R W 10 2100 0,9 2 4,42
Lg 95,5(cm)

q 1833 10

     
  


 

-Chọn Lg = 60 cm. 

1.2.2.1.5. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

- Tải trọng dùng để tính độ vừng của vỏn khuụn 
tc tc

bq q b 2350 0,6 1410(kG / m)    
 

- Độ vừng đƣợc tính theo công thức: 
tc 4 2 4
b g

6

q .l 1410.10 .60
f 0,011(cm)

128.EJ 128.2,1.10 .3.20,02



  

 
E = 2.1x106 kG/cm2 

J20 = 
420.02cm  là mô men quỏn tính 

- Độ vừng cho phép :
 

1 60
f .lg 0,15cm

400 400
  

 

f = 0,011 cm <  f
 = 0,15 cm 

Vậy khoảng Cách giữa Các gụng ngang bằng lg=60 cm thoả Mãn. 

1.2.2.1.6. Kiểm tra khả năng chịu lực của thanh chống xiên 

- Ta dùng cây chống đơn bằng thép chống cho cột 

- Công trình thuộc Hà Nội nên nằm thuộc vùng gió II-B .Theo tiêu chuẩn TCVN 

2737-95 thì ta có W0=95 kG/m2 

- Sơ đồ làm việc của cây chống xiên cho ván khuôn cột nhƣ hình vẽ : 

 
- Tải trọng gió gây ra phân bố đều trên cột gồm 2 thành phần : gió đẩy và gió 

hút. (Áp lực gió W = W0 k c  kG/m2 lấy theo số liệu về tải trọng gió). 

bWcknq
ttd


 
bWcknq

tth


 
Trong đó: Wtt = W0/2 = 95/2 = 47,5kG/m2 

b-chiều rộng cạnh đón gió lớn nhất của cột (m). 

k-Hệ số kễ đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình. 
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- Từ bảng( 2-6) TCVN 2737-95 tra và nội suy ta có k=1.066 (với chiều cao tầng 

nhà ta đang xét có H=14,1m) 

dq 1,2 1,066 0,8 47,5 0,6 29,17(kG / m)     
 

hq 1,2 1,066 0,6 47,5 0,6 21,87(kG / m)     
 

q = qd + qh = 29,17 +21,87 = 51,04(kG/m) 

Quy tải trọng phân bố thành tải trọng tập trung tại nút: 

Pgió = qH = 51,043,0 = 153,12(kG) 

N = Pgió/cos450 = 153,12 /cos450=216,54 (kG) 

N = 216,54kG  < [P] = 1700kG. 

Vậy cõy chống đơn đảm bảo khả năng chịu lực. 

Sử dụng cây chống đơn kim loại V1 của hóng LENEX là đảm bảo khả năng 

chịu. 

+ Tính thép neo cột: 

Diện tích tiết diện dây thép neo:  k

N 216,54
F 0,103

R 2100
  

 cm2 

=>chọn dây thép d = 6 mm có F = 0,283 cm2. 

1.2.2.2. Tính toán ván khuôn cây chống đỡ dầm 

1.2.2.2.1. Cấu tạo vỏn khuụn dầm 

 
Sử dụng ván khuôn thép định hình làm vỏn khuụn dầm. Tiết diện dầm chính 

(300x600)mm sử dụng vỏn đáy rộng 300mm ván thành 2 tấm rộng 300mm. 

a) Sơ đồ tính 

- Xem ván khuôn đáy dầm là 1 dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà ngang làm 

gối tựa. Dùng các thanh chống đơn bằng thép để chống đỡ đáy dầm, ta có sơ đồ 

nhƣ 

hình vẽ . 

15

23

4

6 7

1 - TAÁM KHUOÂN ÑAÙY DAÀM ÑÒNH HÌNH

2 - TAÁM KHUOÂN THAØNH DAÀM ÑÒNH HÌNH

3 - SÖÔØN ÑÖÙNG 

4 - THANH NGANG 

5

- ÑAØ NGANG ÑÔÕ DAÀM 6

- ÑAØ DOÏC ÑÔÕ DAÀM7

- CHOÁNG XIEÂN DAÀM 

- CAÂY CHOÁNG ÑÔN CHOÁNG DAÀN8 CAÁU TAÏO VAÙN KHUOÂN DAÀM
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b) Tải trọng tác dụng 

- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn đƣợc lấy theo TCVN 4453 – 1995. 

Bảng tính toán tải trọng tác dụng 

STT Tên tải trọng Công thức tính n 

qtt 

(kG/m2) 

qtc 

(kG/m

2) 

1 
Trọng lƣợng bản thân 

cốppha 

q1tc = qo = 

39kG/m2 
1,1 42.9 39 

2 Tải trọng bản thân 

BTCT q2tc = btxH 1,2 1248 1040 

3 
Tải trọng do đổ 

bêtông 
q3tc = 400kG/m2 1,3 520 400 

4 
Tải trọng do đầm 

bêtông 
q4tc = 200kG/m2 1,3 260 200 

5 
Tải trọng do ngƣời và 

dụng cụ thi công 
q5tc = 250kG/m2 1,3 325 250 

6 Tổng tải trọng q = q1+q2+q3+q4+q5 2395,9 1929 

-Trong đó :  gbt =2600 kG/m3:là trọng lƣợng riêng của bê tông. 

H=0,4 m là chiều cao tính toán. 

n: Hệ số vƣợt tải. 

c)Tính toán theo điều kiện chịu lực. 

qbtt = qttb = 2395,90,3 =718,77 kG/m = 7,188kG/cm 
tt 2

b dn
max

q l
M R W

10


   

 
Trong đó: W30 = 6,65cm3 vì sử dụng vỏn khuụn thép có b = 300mm. 
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 = 0,9 hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép. 

dn dntt

b

10R W 10 2100 0,9 6,65
l l 132cm

q 7,188

    
  

 
Chọn lđn = 60cm 

d) Kiểm tra theo điều biến dạng: 

 
tc 4

b 1 11 q l l 60
f f 0,15cm

128 EJ 400 400

 
    

  
Trong đó: J30 = 28,46cm4 vì sử dụng vỏn khuụn thép có b = 300mm. 

qbtc = qtcxb = 1929.0,3 = 578,7kG/m = 5,787kG/cm 

 
4

6

1 5,787 60
f 0,0098cm f 0,15cm

128 2,1 10 28,46

 
   

    
Vậy cốp pha đáy dầm đảm bảo về điều kiện độ vừng với khoảng Cách đà ngang 

là 60cm. 

1.2.2.2.3. Tính toán vỏn khuụn thành dầm 

a) Sơ đồ tính toán 

- Ta coi ván khuôn thành dầm là một dầm liên tục nhận các nẹp đứng làm gối 

tựa.Ta có sơ đồ tính nhƣ sau: 

 
 

b) Tải trọng tác dụng 

- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn đƣợc lấy theo TCVN 4453 -1995 

Bảng tải trọng tác dụng 

STT Tên tải trọng Công thức tính n 

qtt 

(kG/m2

) 

qtc 

(kG/m2) 

1 Áp lực bê tông đổ q1tc = btxH 1,3 1300 1000 

2 Tải trọng do đầm 

bêtông 

q2tc = 

200kG/m2 

1,3 260 200 

3 Tải trọng do đổ bêtông q3tc = 

400kG/m2 

1,3 520 400 

4 Tổng tải trọng q = q1+max(q2,q3) 1820 1400 

-Trong đó :  gbt =2500 kG/m3:là trọng lƣợng riêng của bê tông. 

nñl

ttq

l l

b

nñ nñ

10 

2tt

b
q  x l

M   = max
nñ
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H=0,4 m  là chiều cao tính toán. 

n: Hệ số vƣợt tải. 

c) Tính toán theo khả năng chịu lực: 

- Ván khuôn của thành dầm đƣợc tổ hợp từ 2 tấm ván khuôn b=300 

qbtt = qttb = 18200,6 =1092kG/m = 10,92kG/cm 
tt 2

b dn
max

q l
M R W

10


   

 
Trong đó: W30 =6,65cm3 vì sử dụng vỏn khuụn thép có b = 300mm. 

 = 0,9 hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép. 

dn dntt

b

10R W 10 2100 0,9 6,65 2
l l 151,7cm

q 10,92

     
   

 
Chọn lđn = 60cm 

d) Kiểm tra điều kiện biến dạng 

 
tc 4

b1 q l l 60
f f 0,15cm

128 EJ 400 400

 
    

  
Trong đó: J30 = 28,46cm4 vì sử dụng vỏn khuụn thép có b = 300mm. 

qbtc = qtcxb = 1400x0,6 = 840kG/m =8,4kG/cm 

 
4

6

1 8,4 60
f 0,0071cm f 0,15cm

128 2,1 10 28,46 2

 
   

     
Vậy cốp pha đáy dầm đảm bảo về điều kiện độ vừng với khoảng Cách đà ngang 

là 60cm. 

1.2.2.2.4. Tính toán đà ngang đỡ dầm 

a) Sơ đồ tính toán 

- Ta coi đà ngang là 1 dầm đơn giản nhận đà dọc làm gối tựa, ta có sơ đồ tính 

nhƣ hình vẽ  nhƣ sau: 

 
b) Tải trọng tác dụng 

- Vì thành dầm đƣợc tổ hợp bởi 2 tấm ván khuôn có b=300mm 

Ptt = q ttb (đáy dầm).lđn+2.n.(ht-hs).qo.lđn 

= 694,44.0,6+2.1,1.(0,6 -0,1).39.0,6 =442,4 kG. 

Ptc = q ttb (đáy dầm).lđn+2.n.(ht-hs).qo.lđn 

= 578,7.0,6+2.1,1.(0,6 - 0,1).39.0,6 =372,96 kG. 

q

l dd

P

M      =max

l dd

tt

tt

bt

q
tt

bt

8

 . l
2

ddM      =max

P
tt

4

 . l
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c) Tính toán đà ngang theo khả năng chịu lực: 

- Ta sơ bộ chọn tiêt diện đà ngang đỡ dầm có tiêt diện bxh=60x80mm. 

qbttt= n.g.b.h = 1,1x600x0,06x0,08 = 3,17kG/m = 0,0317kG/cm 

qbttc = g.b.h = 600x0,06x0,08 = 2,88kG/m = 0,029kG/cm. 

- Ta sơ bộ  chọn nhịp tính toán cho đà ngang đỡ dầm có l =60cm. 

 max max max

I IIM M M W   
 

2

max

442,4 60 0,0317 60
M 6650,27kG.cm

4 8

 
  

 
Trong đó: g- Trọng lợng riờng của gỗ g = 600kG/m3. 

B - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b=0,06m. 

H - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h=0,08m. 

n - Hệ số vợt tải n = 1,1. 
2 2

3b h 6 8
W 64cm

6 6

 
  

 
  2150 /kG cm 

_ứng suất cho phép của gỗ. 
 maxM 6650,27 W 150 64 9600kG.cm        

Vậy tiết diện đà ngang đó chọn thoả Mãn khả năng chịu lực 

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

Ta có: 21 fff 
 

tc 3 3

dn
1 5

1 p l 1 372,96 60
f 0,06cm.

48 EJ 48 1,1 10 256

 
    

   
tc 4 4

bt dn
2 5

5 q l 5 0,029 60
f 0,0002cm.

384 EJ 384 1,1 10 256

 
    

   

Trong đó: 

3 3
4b h 6 8

J 256cm
12 12

 
  

. 

 
60

f 0,06 0,0002 0,0602cm f 0,15cm
400

     
. 

Vậy đà ngang đỡ dầm đảm bảo về điều kiện độ vừng. 

1.2.2.2.5. Tính toán đà dọc đỡ dầm 

a) Sơ đồ tính toán 

- Ta xem đà dọc là một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đầu cây chống đơn làm 

gối tựa nhƣ hình vẽ sau: 
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b) Tải trọng tính toán. 

tt bt
tt dn
dd

P q l 442,4 0,0317 120
P 222,1(kG)

2 2 2 2

 
    

 
tc tc

tc dn bt
dd

p q l 372,96 0,029 120
P 188,22(kG)

2 2 2 2

 
    

 
c) Tính toán đà dọc theo khả năng chịu lực: 

- Ta sơ bộ chọn kích thƣớc cho đà dọc đỡ dầm là:bxh=6x8cm 

qđdbt= n.g.b.h = 1,1x600x0,06x0,08 = 3,17kG/m = 0,032kG/cm 

qbttc = g.b.h = 600x0,06x0,08 = 2,88kG/m = 0,029 kG/cm. 

 max max max

I IIM M M W   
 

2

max

0,032 120
M 0,19 222,1 120 5109,96kG.cm

10


    

 
Trong đó: g - Trọng lợng riờng của gỗ g = 600kG/m3. 

b - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b=0,06m. 

h - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h=0,08m. 
2 2

3b h 6 8
W 64cm

6 6

 
  

 
  2150 /kG cm 

_ứng suất cho phép của gỗ. 

n - Hệ số vợt tải n = 1,1. 

- Kiểm tra theo điều kiện chịu lực 

 2 2maxM 5109,96
79,84(kG / cm ) 150(kG / cm )

W 64
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- Vậy tiết diện đó chọn thoả Mãn điều kiện chịu lực. 

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng. 

Ta có: 21 fff 
 

tc 3 3

dd dd
1 5

1 p l 1 188,22 120
f 0,24(cm)

48 EJ 48 1,1 10 256

 
    

   
tc 4 4

bt dd
2 5

1 q l 1 0,029 120
f 0,002(cm)

128 EJ 128 1,1 10 256

 
    

   

Trong đó: 

3 3
4b h 6 8

J 256cm
12 12

 
  

. 

 
120

f 0,24 0,002 0,242cm f 0,3cm
400

     
. 

Vậy đà dọc đỡ dầm đảm bảo về điều kiện độ vừng. 

1.2.2.2.6. Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống đỡ dầm 

- Ta sử dụng cây chống đơn bằng thép để chống đỡ dầm 

Ta có:  tt bt

max dd dd ddP 2,14P q l P 1700kG    
 

 maxP 2,14 221,1 0,032 120 476,99kG P 1700kG      
. 

Vậy cây chống đơn  đỡ dầm đảm bảo khả năng chịu lực. 

1.2.2.3. Tính toán thiết kế ván khuôn cây chống đỡ sàn. 

1.2.2.3.1 Cấu tạo vỏn khuụn sàn: 

 
1.2.2.3.2. Tính toán vỏn khuụn sàn: 

- Ván khuôn sàn định hình,sử dụng hệ chống Giáo PAL làm chống đỡ ván 

khuôn sàn. 

- Ta coi ván khuôn sàn là dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trọng phân bố 

đều.Nhận các đà ngang làm gối tựa,ta có sơ đồ nhƣ hình vẽ sau: 

+12.20

CHI TIÕT 1 CHI TIÕT 2

B A
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a) Sơ đồ tính toán 

 
 

b) Tải trọng tính toán 

Bảng tính toán tải trọng tác dụng 

STT Tên tải trọng Công thức tính n 

qtt 

(kG/m2

) 

qtc 

(kG/m2

) 

1 
Trọng lƣợng bản thân 

cốppha 

q1tc = qo = 

39kG/m2 
1,1 42,9 39 

2 Tải trọng bản thân 

BTCT 
q2tc = btxH 

 
1,2 300 250 

3 
Tải trọng do đổ 

bêtông 
q3tc = 400kG/m2 1,3 520 400 

4 
Tải trọng do đầm 

bêtông 
q4tc = 200kG/m2 1,3 260 200 

5 
Tải trọng do ngƣời và 

dụng cụ thi công 
q5tc = 250kG/m2 1,3 325 250 

6 Tổng tải trọng q = q1+q2+q3+q4+q5 1447,9 1139 

-Trong đó :  gbt =2500 kG/m3:là trọng lƣợng riêng của bê tông. 

H=0,1 m  là chiều cao tính toán. 
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n: Hệ số vƣợt tải. 

c) Tính toán ván khuôn theo khả năng chịu lực 

- Ta chọn khoảng cách giữa các đà ngang là 60cm 

- Cắt một dải bản rộng 1m ta có tải trọng tính toán là: 

qstt= qttxb = 1447,9x1= 1447,9kG/m = 14,48kG/cm 

 R
W

M
max

. 
tt 2 2

s
max

q l 14,48 60
M 5212,8kGcm.

10 10

 
  

 
2 2M 5212,8

235,87kG / cm 2100 0,9 1860kG / cm
w 22,1

     
. 

Trong đó: 

W = 5xW20 = 5x4,42 = 22,1cm3. 

R = 2100kG/cm2 : Cƣờng độ của ván khuôn thép. 

=0,9 Hệ số điều kiện làm việc. 

Vậy cốppha sàn đảm bảo khả năng chịu lực. 

d) Kiểm tra theo điều kiện độ vừng 

 
tc 4

s1 q l l 60
f f 0,15cm

128 EJ 400 400

 
    

  
Trong đó: 

J20 = 20,02cm4 vì sử dụng vỏn khuụn thép có b = 200mm. 

J=5x J20=5x20,02=100,1cm4 

qstc = qtcxb = 1139x1= 1139kG/m = 11,39kG/cm. 

 
4

6

1 11,39 60
f 0,0055cm f 0,15cm

128 2,1 10 100,1

 
   

    
Vậy cốp pha sàn đảm bảo về điều kiện độ vừng với khoảng Cách đà ngang là 

60cm. 

1.2.2.3.3. Tính toán đà ngang đỡ ván khuôn sàn 

a) Sơ đồ tính toán 

- Tính toán đà ngang đỡ sàn nhƣ một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà dọc 

làm gối tựa. Ta có sơ đồ tính nh hình vẽ: 

 
b) Tải trọng tính toán 

- Ta sơ bộ chọn đà ngang có kích thƣớc bxh=8x10 cm 

qdntt= qtt.l1+n. g .b.h =1447,9x0,6+1,1x600x0,08x0,1 =874,64kG/m 
tc tc

dnq q l b h 1139 0,6 600 0,08 0,1 688,2kG / m            
Trong đó: 
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g-Trọng lƣợng riêng của gỗ g = 600kG/m3. 

b- Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b=0,08m. 

h-Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h=0,1m. 
2 2

3b h 8 10
W 133,33cm

6 6

 
  

 
  2150 cm/kG - ứng suất cho phép của gỗ. 

n- Hệ số vợt tải n = 1,1 

c) Tính toán theo khả năng chịu lực: 
tt 2 2 2

dn dd
max

q l 874,64 10 120
M 12594,8(kG.cm)

10 10

  
  

 

 2 2maxM 12974,8
94,46kG / cm 150kG / cm

W 133,33
    

. 

Vậy chọn đà ngang đỡ sàn bằng gỗ có kích thớc 8x10cm đảm bảo khả năng chịu 

lực. 

d)  Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Ta có: 
 

400128

1
4

dddd

tc

dn
l

.f
EJ

lq
f 




 
2 4

5

1 688,2 10 120 120
f 0,15cm 0,3cm.

128 1,1 10 666,67 400

 
    

   

Trong đó:

3 3
4b h 8 10

J 666.66cm
12 12

 
  

 

Vậy đà ngang đỡ sàn đảm bảo điều kiện độ vừng. 

1.2.2.3.4. Tính toán đà dọc đỡ sàn 

a) Sơ đồ tính toán 

- Ta coi đà dọc là một dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trong tập trung, nhận các 

đầu giáo pal làm gối tựa. 
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b) Tải trọng tính toán 

tt tt

dd dnP q l 8,746 120 1050(kG)      
tc tc

dd dnP q l 6,882 120 825,84(kG)      
c) Tính toán đà dọc theo khả năng chịu lực: 

- Ta sơ bộ chọn kích thƣớc cho đà dọc đỡ dầm là:bxh=8x12cm 

qđdbt= n.g.b.h = 1,1x600x0,08x0,12 = 6,34kG/m = 0,0634(kG/cm) 

qbttc = g.b.h = 600x0,08x0,12 = 5,76kG/m = 0,0576 (kG/cm) 

  WMMM II

max

I

maxmax


 
2

max

0,0634 120
M 0,19 1050 120 24031,3(kG.cm)

10


    

 
Trong đó: g-Trọng lƣợng riêng của gỗ g = 600(kG/m3) 

b - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b=0,08m. 

h - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h=0,12m. 
2 2

3b h 8 12
W 192cm

6 6

 
  

 
  2150 cm/kG _ứng suất cho phép của gỗ. 

n-  Hệ số vợt tải n = 1,1. 

Kiểm tra theo điều kiện chịu lực 

 2 2maxM 24031,3
125,2kG / cm 150kG / cm

W 192
    

 
Vậy tiết diện đó chọn thoả Mãn điều kiện chịu lực. 

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 
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Ta có: 21 fff 
 

tc 3 3

dd dd
1 5

1 p l 1 825,84 120
f 0,235cm.

48 EJ 48 1,1 10 1152

 
    

   
tc 4 4

bt dd
2 5

1 q l 1 0,0576 120
f 0,0007cm.

128 EJ 128 1,1 10 1152

 
    

   

Trong đó: 

3 3
4b h 8 12

J 1152cm
12 12

 
  

. 

 
120

f 0,235 0,0007 0,2357cm f 0,3cm
400

     
. 

Vậy đà dọc đỡ sàn đảm bảo về điều kiện độ vừng. 

1.2.2.3.5. Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống. 

- Ta sử dụng cây hệ giáo PAL bằng thép để chống đỡ sàn 

Ta có:  tt bt

max dd dd ddP 2,14P q l P 5810kG    
 

 maxP 2,14 1050 0,0634 120 2254,6kG P 5810kG      
. 

Vậy cây giáo pal  đỡ sàn đảm bảo khả năng chịu lực. 

1.2.3. Tính khối lƣợng công tác, chọn phƣơng tiện vận chuyển lên cao và thiết bị 

thi công. 

1.2.3.1. Tính khối lƣợng công tác 

1.2.3.1.1. Tính khối lƣợng ván khuôn, cây chống cho cột tầng 3 và dầm, sàn tầng 

4 

Khối lƣợng ván khuôn cột tầng 3: 

 

1.2.3.2. Chọn phƣơng tiện vận chuyển cao và thiết bị thi công 

1.2.3.2.1. Chọn phƣơng tiện vận chuyển cao 

a) Chọn cần trục tháp 

- Cần trục đƣợc chọn hợp lý là đáp ứng đƣợc các yêu cầu kỹ thuật thi công công 

trình, Giá thành rẻ. 

- Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn cần trục là: mặt bằng thi công, hình 

dỏng kích thƣớc công trình, khối lƣợng vận chuyển, giá thành thuê máy. 

Chọn 1 cần trục tháp có đối trọng trên cao đặt cố định tại giữa công trình. 

Các thông số để lựa chọn cần trục: 

-Chiều cao nõng vật: Hyc = hct+hat+ hck+ ht 

Trong đó : hct : chiều cao công trình, hct= 37,2m. 

hat :  khoảng Cách an toàn, lấy trong khoảng 0,51m . Lấy hat=1m 

hck : chiều cao của cấu kiện hay kết cấu đổ BT hck=1,5m 

ht   : chiều cao của thiết bị treo buộc lấy ht= 1,5m 

Vậy :Hyc= 37,2 + 1+ 1,5 + 1,5 = 41,2m 

- Bán kính nâng vật:Việc tính toán bán kính phục vụ phụ thuộc vào vị trí đặt cần 

trục tháp. Vị trí đặt cần trục vừa phải đảm bảo yêu cầu lúc đang thi công đồng 

thời cũng phải thuận lợi cho việc tháo cần trục khi công trình đó hoàn thành. Ta 

chọn loại cần trục tháp cố định. Vị trí của cần trục cũng đồng thời phải thoả Mãn 
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điều kiện: tầm hoạt động của tay cần bao quát toàn bộ công trình và khoảng 

Cách từ trọng tâm cần trục tới mép ngoài của công trình đƣợc xác định bởi: 

A = rc/2 + LAT + Ldg 

Trong đó: 

rc: chiều rộng của chân đế = 5,0m 

LAT: khoảng Cách an toàn=1m 

Ldg : Chiều rộng dàn giáo+khoảng lƣu không để thi công; Ldg = 1,2 + 0,3 = 

1,5m 

A=2,5 + 1 + 1,5 = 5(m) 

Ta đặt cần trục ở giữa công trình nên bỏn kớnh nõng vật yêu cầu là:                                                            

 
2

2

yc

L
R B A

2

 
   

   
Trong đó: L: Chiều dài tính toán của công trình L = 31,5 m 

B: Chiều rộng công trình B = 18,6m. 

A: Khoảng cách từ tâm cần trục tháp đến mép công trình. 

 
2

2

yc

31,5
R 18,6 5 28,37m

2

 
    

   
- Căn cứ vào các thông số yêu cầu đó tính đƣợc với công trình này ta chọn cần 

trục tháp Dựa vào các yêu cầu trên ,tra sổ tay chọn máy ta chọn cần trục tháp đối 

trọng trên thay đổi tầm với bằng nâng hạ cần cố định trên nền loại MR150-PA60 

do hóng POTAIN (Pháp) sản xuất với Các thông số sau: 

Chiều cao lớn nhất của cần trục Hmax 97,05m 

Tầm với lớn nhất của cần trục Rmax 45m 

Tầm với nhỏ nhất của cần trục Rmin 3,5m 

Sức nõng của cần trục Q 2,65-10T 

Bán kính của đối trọng Rđt 11,9m 

Chiều cao của đối trọng hđt 7,2m 

Kính thƣớc chân đế 4,5x4,5 

Vận tốc nõng 1m/s 

Vận tốc quay tháp 0,6m/s 

Vận tốc xe con 0,458m/s 

Công Suất 18,5kW 

Tính toán năng suất cần trục tháp 

N = Q.nck.Ktai.Ktg 

Trong đó: Q là sức nâng trung bình của cần trục, ta lấy Q = 6 TẤN 

Ktai  là  hệ số sử dụng tải trọng, ta lấy  Ktai = 0,9 

Ktg  là hệ số sử dụng thời gian, ta lấy  Ktg=0,85 

nck là số chu kỳ làm việc trong 1 ca (8 tiếng), ta có 
8.60

n
(phút)

ck

ckT


 
Trong đó: Tck = 2.(T1 + T2 + Tquay) + Tbuoc + Tthao 

T1 là thời gian nâng (hạ) vật từ mặt đất lên tầng cao nhất với khoảng cách an 

toàn để hạ vật, khoảng cách nâng là 36,3 + 5 =41,3 (m), ta có 
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T1 = 41,3/1 =41,3(s) = 0,7 (phút) 

T2 là thời gian hạ (nõng) vật xuụng sàn tầng trên cựng, khoảng Cách hạ là 5m, 

ta có T2 = 5s = 0,083phút 

Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trƣờng hợp thi công 

bất lợi nhất, góc quay max là 120o, ta có Tquay = 0,6 (phút) 

Thời gian buộc và tháo vật lấy tổng cộng là 10 phút 

Thay vào, ta có: Tck = 2.(0,7 + 0,083 + 0,6) + 10 = 12,7 (phút) 

nck = 480/12,7 = 37,79 (lần) 

Vậy năng suất cần trục trong 1 ca là: N = 6.37,79.0,9.0,85 = 173,48(TẤN) 

b) Chọn máy vận thăng (vận thăng lồng) 

Do quy mô công trình khung lớn nên sử dụng máy vận thăng chở ngƣời HP-

VTL100 do hóng Hoà Phát cung cấp kết hợp với vân chuyển chuyển vật liệu rời, 

ván khuôn, thép và ngƣời  cho quá trình thi công. Thông số chính của thang máy 

chở ngƣời là: 

Tải trọng nâng tối đa 1000kg 

Số ngƣời có thể nâng đƣợc 12 ngƣời 

Tốc độ nâng thiết kế 50m 

Độ cao nâng tối đa 150m 

Công suất 2x11kw 

 

c) Lựa chọn máy bơm bê tông 

Chọn máy xe bơm cần PUTZMEISTER M43- 125 nhƣ phần thi công bê tông 

Mãng. 

Tính số giờ bơm bê tông dầm sàn tầng 4 

- Khối lƣợng bê tông phần dầm, sàn công trình là 106m3. 

- Lƣu lƣợng bơm sàn đạt 40% 

- Số giờ bơm cần thiết : 

92,294
1,85

125 0,4
h

  

- Dự tính thi công trong 3h 

d) Lựa chọn và tính toán số xe chở bê tông 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của công trƣờng và sự kết hợp hài hũa giữa Các 

máy múc thiết bị phục vụ thi công. Chọn máy vận chuyển bê tông thƣơng phẩm 

từ chạm trộn đến công trƣờng nhƣ sau: 

Mã hiệu ụtụ HOWO  nhƣ phần thi công bê tông Mãng. 

Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông: 

Bê tông thƣơng phẩm đƣợc mua ở nhà máy bê tông Chèm cách công trình 5 km. 

Áp dụng công thức :   n = 
( ) maxQ L

T
V S  

Trong đó: 

N : Số xe vận chuyển 

V : Thể tích bê tông mỗi xe: V = 6m3 

L : Đoạn đƣờng vận chuyển: L = 10km (cả đi cả về) 

S : Tốc độ xe; S = 20 25  km/h 

T : Thời gian gián đoạn; T = 10 phút 
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Q : Năng suất máy bơm; Q = 125m3/h, năng suất thực tế máy bơm khi bơm bê 

tông là 0,4x60 = 50 m3/h (trong đó 0,4 là hệ số sử dụng thời gian) 

n = 

50 10 10
( )

6 20 60
 

=  5,6xe => Chọn 6 xe để phục vụ công tác đổ bê tông.  Số 

chuyến xe cần thiết để đổ bê tông dầm sàn tầng 4 là: 

92,294
15,38

6


chuyến. 

1.2.3.2.2 Chọn các loại máy trộn, máy đầm và các thiết bị cần thiết khỏc 

Chọn máy trộn bê tông 

- Dựa vào khối lƣợng bê tông cột thực tế của công trình, ta thấy khối lƣợng bê 

tông cột cho một tầng nhỏ (19,8 m3). Nên ta chọn biện pháp thi công bê tông cột 

là trộn bằng máy trộn quả lờ, vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp 

- Dựa vào khối lƣợng bê tông cột đó tính toán ta chọn máy trộn bê tông quả lờ 

loại trọng lực SB - 30V nhƣ phần thi công bê tông Mãng 

Chọn máy đầm dùi loại U50 nhƣ phần thi công bê tông Mãng. 

+ Năng suất đầm đƣợc xác định theo công thức: 

N=2. k. r02. . 3600/ (t1+t2) 

+ Trong đó : r0: Bán kính ảnh hƣởng của đầm lấy 0,3m 

: Chiều dày lớp BT cần đầm 0,25m 

t1: Thời gian đầm BT   t1= 30s 

t2: Thời gian di chuyển đầm từ vị trí này sang vị trí khác lấy t2=6s 

k: Hệ số hữu ớch lấy k= 0,7 

N = 2x 0,7x 0,32x 0,25x3600/(30+6) = 3,15 m3/h 

+ Trong 1 ca máy đầm đƣợc là: 

n = 3,15.8 = 25,2 m3/ca 

1.2.4. Công tác thi công cốt thép, vỏn khuụn cột, dầm, sàn 

1.2.4.1. Công tác cốt thép cột, dầm, sàn 

1.2.4.1.1. Yêu cầu chung đối với công tác gia công lắp dựng cốt thép, tiêu chuẩn 

áp dụng 

- Cốt thép trong bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu  của thiết kế đồng 

thời phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5574:1991 và TCVN1651:1985. 

- Các thép nhập khẩu cần có chứng chỉ kỹ thuật đồng thời phải đƣợc thí nghiệm 

theo TCVN. 

- Trƣớc khi sử dụng cốt thép cần đựơc thí nghiệm để xác định các thông số kỹ 

thuật nhƣ: giới hạn bền, giới hạn chảy của thép. 

- Cốt thép trong bê tông cốt thép ,trƣớc khi gia công và trƣớc khi đổ bê tông bề 

mặt sạch,không dính buồn dầu mỡ,không có vẩy sắt ,lớp gỉ. 

- Các thanh thép bị thu hẹp hay bị giảm yếu tiết diện do làm sạch hay Các 

nguyờn nhân khỏc thì khung vƣợt quá giới hạn cho phép 2% đƣờng kính. 

- Cốt thép đêm ra công trƣờng phải đƣợc bảo quản không để bị oxy hoá hay gỉ 

- Khi gia công và lắp dựng cần tuân thủ theo Các yêu cầu sau: 

+ Cốt thép dùng đóng số hiệu, chủng loại, đƣờng kính, kích thƣớc và số lƣợng. 

+ Cốt thép đƣợc đặt đóng vị trí theo thiết kế đó quy định. 

+ Cốt thép phải sạch, khung han gỉ. 
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+ Khi gia công cắt, uốn, kéo, hàn cốt thép tiến hành đóng theo các quy định với 

từng chủng loại, đƣờng kính để tránh không làm thay đổi tính chất cơ lý của cốt 

thép. Dựng tời, máy tuốt để nắn thẳng thép nhỏ.Thép có đƣờng kính lớn thì 

dựng vam thủ công hoặc máy uốn. 

+ Các bộ phận lắp dựng trƣớc không gây cản trở các bộ phận lắp dựng sau. 

1.2.4.1.2. Biện pháp và các bƣớc gia công cốt thép 

- Công trình có khối lƣợng thép không nhiều, đƣờng kính cây thép không quá 

lớn do vậy sử biện pháp gia công cốt thép bằng thủ công kết hợp với một số máy 

cắt uốn. 

- Các bƣớc gia công cốt thép: 

+ Làm thẳng 

+ Cạo gỉ 

+Cắt cốt thép theo thiết kế. 

+ Uốn thép theo thiết kế. 

+ Nối cốt thép 

1.2.4.1.3. Biện pháp lắp dựng cốt thép cột 

- Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp 

dựng dàn giáo, sàn công tác 

- Đếm đủ số lƣợng cốt đai lồng trƣớc vào thép chờ cột 

- Nối cốt thép dọc với thép chờ bằng phƣơng pháp nối buộc. Nối buộc cốt đai 

theo đóng khoảng cách thiết kế, sử dụng sàn công tác để buộc cốt đai ở trên cao. 

Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo chắc chắn để tránh làm sai lệch, xộc xệch 

khung thép 

- Cần buộc sẵn các viên kê bằng bê tông có râu thép vào các cốt đai để đảm bảo 

chiều dày lớp bê tông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm 

- Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn 

1.2.4.1.4. Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm sàn 

- Cốt thép dầm đƣợc đặt trƣớc sau đó đặt cốt thép sàn 

- Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang.Đặt các 

thanh thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt đai đƣợc san thành từng 

túm, sau đó luồn cốt dọc chịu lực vào. Tiến hành buộc cốt đai vào cốt chịu lực 

theo đóng khoảng cách thiết kế. Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt thép 

xuống ván khuôn dầm 

- Trƣớc khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần  chú ý đặt các con kờ có chiều dày 

bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ đƣợc đóc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy 

ván khuôn 

- Cốt thép sàn đƣợc lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn. Rải các thanh thép 

chịu mô men dƣơng trƣớc, dùng thép (1-2)mm buộc thành lƣới , sau đó là lắp 

cốt thép chịu mô men âm. Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để tránh 

dẫm đè lên thép trong quá trình thi công 

1.2.4.2. Công tác vỏn khuụn cột, dầm sàn 

1.2.4.2.1. Các yêu cầu chung khi lắp dựng vỏn khuụn cõy chống, tiêu chuẩn áp 

dụng 

-Ván khuôn phải đƣợc chế tạo đóng hình dỏng kích thƣớc của các bộ phận kết 

cấu. Ván khuôn phải đảm bảo khả năng chịu lực theo yêu cầu 
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- Ván khuôn phải đảm bảo yêu cầu tháo,lắp một cách dễ dàng 

- Ván khuôn không đƣợc cong vênh, hay nứt nẻ để khỏi mất nƣớc xi măng 

- Vận chuyển vỏn khuụn dầm sàn bằng vận thăng kết hợp với cần trục tháp.Khi 

vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm ván khuôn bị 

biến dạng 

- Ván khuôn đƣợc ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nƣớc xi măng khi đổ 

và đầm bê tông 

- Phải làm vệ sinh sạch sẽ vỏn khuụn và trƣớc khi lắp dựng phải quét một lớp 

dầu chống dính để công tác tháo dỡ sau này đƣợc thực hiện dễ dàng 

- Cột chống đƣợc giằng chéo, giằng ngang đủ số lƣợng, kích thƣớc, vị trí 

- Các phƣơng pháp lắp ghép ván khuôn, xà gồ, cột chống đảm bảo theo nguyên 

tắc đơn giản và dễ tháo. Bộ phận nào cần tháo trƣớc không bị phụ thuộc vào bộ 

phận tháo sau. 

- Cột chống đƣợc dựa trên nền vững chắc, không trƣợt. Phải kiểm tra độ vững 

chắc của ván khuôn, xà gồ, cột chống, sàn công tác, đƣờng đi lại đảm bảo an 

toàn. 

- Cơ sở tính toán áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453-95. 

1.2.4.2.2. Phƣơng pháp gia công lắp dựng ván khuôn cột 

- Trƣớc tiên truyền dẫn trục tim cột 

- Lắp ghép các tấm ván khuôn định hình ( đó đƣợc quét chống dính ) thành 

mảng thông qua các chốt chữ L, Mãc thép chữ U. Ván khuôn cột đƣợc gia công 

ghép thành hép 3 mặt, rồi lắp dựng vào khung cốt thép đó dựng xong, dựng quả 

dọi để điều chỉnh vị trí và độ thẳng đứng rồi dùng cây chống để chống đỡ ván 

khuôn, sau đó bắt đầu lắp ván khuôn mặt cũn lại. Dựng gụng thép để cố định 

hép ván khuôn, khoảng cách giữa các gông đặt theo thiết kế 

- Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đó đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên 

mặt bằng. Sau khi ghép ván khuôn phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai 

phƣơng bằng quả dọi. Dùng cây chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh để 

giữ ổn định cho ván khuôn cột. Với cột giữa thì dựng 4 cõy chống ở 4 Phía, Các 

cột biờn thì chỉ chống đƣợc 3 hoặc 2 cây chống nên phải sử dụng thêm dây neo 

có tăng đơ để tăng độ ổn định 

- Ta lắp dựng theo từng trục,ta lắp 2 cột đầu trục kiểm tra thật chính xác tim trục 

rồi mới lắp cho các cột cũn lại Phía trong 

- Biện pháp dựng các ván khuôn cho các cột phía trong là:sau khi đó kiểm tra 

xong vỏn khuụn của hai cột đầu trục,ta dùng dây căng từ cột này sang cột kia và 

tiến hành lắp cho Các cột Phía trong 

1.2.4.2.3.Phƣơng pháp lắp dựng cây chống, ván khuôn dầm sàn 

a)Phƣơng  pháp lắp dựng ván khuôn dầm 

- Sau khi đó xác định tim cốt đáy dầm thì ta tiến hành lắp dựng vỏn khuụn 

dầm.Ta dựng Các thanh chống đơn để chống đỡ sàn,ta tiến hành lắp dựng cây 

chống tại hai vị trí gần cột trƣớc.Sau đó lắp đặt hai đà dọc và khoảng cách hai đà 

dọc là 120 cm,trƣờng hợp đà dọc không đủ dài thì ta phải nối nhƣng tại vị trí nối 

phải có cây chống.Khi lắp đặt đà dọc và đó cố định cõy chống xong thì ta lắp đà 

ngang , nhịp của đà ngang là 60cm.Ta lắp 2 đà ngang gần cột trƣớc và kiểm tra 
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thật chính xác,sau đó dùng dây căng từ đầu này sang đầu kia để lắp cho các đà 

ngang cũn lại 

- Sau khi đó lắp đặt xà ngang xong thì ta tiến hành lắp dựng ván đáy dầm,rồi tiếp 

mới lắp dựng ván thành dầm.Ổn định ván khuôn thành dầm bằng các thanh 

chống xiên và chống chân, các thanh chống xiên này đƣợc liên kết với thanh đà 

ngang và các con kê giữ cho thanh chống xiên không bị trƣợt. Ván khuôn thành 

dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng  tấm  thép góc trong và chốt nêm 

-Sau khi lắp xong phải tiến hành kiểm tra lại tim cốt đáy dầm,chiều cao dầm khi 

đó trừ sàn và độ ổn định của hệ cây chống và ván khuôn 

b) Phƣơng pháp lắp dựng ván khuôn sàn 

- Sau khi đó lắp dựng xong cốp pha dầm thì tiến hành lắp dựng cụp pha sàn. 

- Trƣớc hết lắp hệ thống giáo chống, đà ngang, đà dọc, đặt các thanh đà dọc lên 

đầu trên của hệ giáo PAL; đặt các thanh đà ngang lên đà dọc tại vị trí thiết kế; cố 

định các thanh đà ngang bằng đinh thép, lắp ván đáy sàn trên những đà ngang đó 

- Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo  trình tự sau: 

+ Đặt các thanh đà dọc lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp. 

+ Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh đà dọc với khoảng cách 

60cm. 

+ Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm. 

+ Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của các thanh đà, khoảng cách các thanh đà 

phải đóng theo thiết kế. 

+ Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn. 

+ Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của vỏn khuụn dầm sàn một lần nữa. 

+ Các cây chống dầm đƣợc giằng giữ để đảm bảo độ ổn định. 

1.2.4.3. Nghiệm thu cốt thép, vỏn khuụn cột, dầm, sàn. 

1.2.4.3.1 Công tác nghiệm thu cốt thép cột 

- Trƣớc khi tiến hành lắp dựng cốp pha cột thì ta tiến hành nghiệm thu cốt thép 

cột.Nội dung nghiệm thu gồm có: 

- Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình (Bên A) - 

Cỏn bộ kỹ thuật của bên trỳng thầu(Bên B). 

- Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu: 

+ Đƣờng kính cốt thép, hình dạng, kích thƣớc, mác, vị trí, chất lƣợng mối buộc, 

số lƣợng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế. 

+ Chiều dày lớp BT bảo vệ. 

+ Phải ghi rừ ngày giờ nghiệm thu chất lƣợng cốt thép - nếu cần phải sửa chữa 

thì tiến hành ngay trƣớc khi đổ bê tông. Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm 

thu phải ký vào biờn bản. 

- Hồ sơ nghiệm thu phải đƣợc lƣu để xem xét quá trình thi công sau này. 

1.2.4.3.2 Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn. 

- Sau khi đó lắp đặt xong ta tiến hành nghiệm thu cốt thép dầm sàn. 

- kiểm tra bề dày của lớp bê tông bảo vệ . 

- Việc nghiệm thu cốt thép phải làm tại chỗ gia công 

- Nếu sản xuất hàng loạt thì phải kiểm tra xác suất 5% tổng sản phẩm nhƣng 

không ít hơn 5 sản phẩm để kiểm tra mặt ngoài, ba mẫu để kiểm tra mối hàn. 

- Cốt thép đó đƣợc nghiệm thu phải bảo quản không để biến hình, han gỉ. 
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- Sai số kích thƣớc không quá 10 mm theo chiều dài và 5 mm theo chiều rộng 

kết cấu. Sai lệch về tiết diện không quá +5% và -2% tổng diện tích thép. 

- Các bên tham gia và biên bản nghiệm thu nhƣ đó trình bày ở phần nghiệm thu 

cốt thép cột 

- Nghiệm thu ván khuôn và cốt thép cho đóng hình dạng thiết kế, kiểm tra lại hệ 

thống cõy chống đảm bảo thật ổn định mới tiến hành đổ bê tông. 

1.2.4.3.3. Nghiệm thu vỏn khuụn cột, dầm, sàn. 

- sau khi lắp dựng và kiểm tra xong ta tiến hành nghiệm thu cụp pha cột để 

chuẩn bi cho công tác bê tông cột. 

- Công tác nghiệm thu phải có Các bên có liờn quan tham gia. 

- Tiến hành nghiệm thu về tim cốt, hình dạng và kích thƣớc,độ thẳng đứng cho 

từng cột rồi sau đó nghiệm thu về tim cốt, độ thẳng đứng thẳng hàng cho từng 

trục theo cả hai phƣơng(ngang nhà,dọc nhà). 

- Sau khi nghiệm thu xong tiến hành đổ bê tông cột ngay để tránh hiện tƣợng 

ván khuôn bi cong vênh hay nứt nẻ do ảnh hƣởng của thời tiết. 

1.2.5. Công tác thi công bê tông: 

1.2.5.1. Công tác bê tông cột. 

1.2.5.1.1. Vận chuyển cao và vận chuyển ngang 

- Ta tiến hành trộn bê tông ở dƣới đất rồi cho bê tông vào thùng chứa bê tông và 

dùng cần trục tháp đƣa lên vị trí cột đổ bê tông, kết hợp cho bê tông vào xe rùa 

và vận chuyển lên cao bằng máy vận thăng.Yêu cầu thùng xe phải kín để khỏi 

mất nƣớc xi măng khi vận chuyển. 

- Khi vận chuyển phải đảm bảo bê tông khỏi bi phân tầng,thời gian vận chuyển 

bê tông phải ngắn nhất. 

1.2.5.1.2. Thứ tự đổ bê tông các nhóm cột 

Theo các nhóm cột đó chia ở môc 1.2.1 

1.2.5.1.3.Kỹ thuật đổ bê tông cột 

Các yêu cầu khi thi công bê tông 

- Vữa bê tông phải đƣợc trộn điều, đóng cấp phối, Thời gian trộn và đầm phải 

ngắn nhất và nhỏ hơn thời gian đông kết của bê tông. Vữa bê tông phải đảm bảo 

đóng độ sụt. 

- Lựa chọn phƣơng tiện vận chuyển bê tông phải phù hợp. Phƣơng tiện vận 

chuyển phải kín khít không làm mất nƣớc xi măng và vƣơng vói dọc đƣờng. 

- Tuyệt đối tránh sự phân tầng của bê tông. 

- Chỉ đƣợc đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha đó đƣợc thi công thiết kế, đƣợc hội 

đồng nghiệm thu ký biờn bản cho phép đổ bê tông. 

- Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông cho một đợt đổ. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và có biện pháp tránh mƣa. 

- Đổ bê tông từ xa đến gần, chiều cao rơi tự do của bê tông không quá 1,5m. 

- Quỏ trình đổ bê tông kết hợp với đầm bê tông. 

Công tác chuẩn bị: 

- Kiểm tra lại tim trục,kiểm tra ván khuôn cốt thép,kiểm tra bề dày của lớp bê 

tông bảo vệ.Kiểm tra độ ổn định của sàn công tác. 

- Tính toán khối lƣợng bê tông cột(đó tính ở trên) V=19,87 m3 
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- Chuẩn bị cốt liệu nhƣ cát, đá (1x2)cm, xi măng,Bãi trộn,máy trộn và tính toán 

số ca máy cần trộn( tính toán nhƣ đó trình bày ở bê tông Mãng giằng 

Mãng),chuẩn bị sõn trộn bê tông,tính toán số ca đầm dùi để phục vụ cho thi 

công bê tông cột. 

Trộn bê tông: 

- Do bê tông cột tƣơng đối nhỏ nên ta tiến hành đổ bằng phƣơng pháp trộn thủ 

công bằng máy trộn tại công trƣờng. 

- Phƣơng pháp trộn bê tông bằng thủ công ,phƣơng pháp trộn nhƣ đó trình bày ở 

bê tông Mãng và giằng Mãng. 

Yêu cầu của vữa bê tông : 

- Vữa bê tông phải đảm bảo đóng các thành phần cấp phối. 

- Vữa bê tông phải đƣợc trộn đều, đảm bảo độ sụt theo yêu cầu quy định. 

- Đảm bảo việc trộn, vận chuyển, đổ trong thời gian ngắn nhất. 

- Kỹ thuật đổ bê tông cột: 

1.2.5.1.4. Kỹ thuật đầm bê tông cột 

- Bê tông cột đƣợc đổ thành từng lớp dày 30 40 (cm) sau đó đƣợc đầm kỹ bằng 

đầm dùi. Đầm xong lớp này mới đƣợc đổ và đầm lớp tiếp theo. Khi đầm, lớp bê 

tông phía trên phải ăn sâu xuống lớp bê tông dƣới từ 5 10(cm) để làm cho hai 

lớp bê tông  liên kết với nhau. 

- Khi rút đầm ra khỏi bê tông  phải rút từ từ và không đƣợc tắt động cơ trƣớc và 

trong khi rút đầm, làm nhƣ vậy sẽ tạo ra một lỗ rỗng trong bê tông. 

- Không đƣợc đầm quá lâu tại một vị trí, tránh hiện tƣợng phân tầng. Thời gian 

đầm tại một vị trí  30 (s). Đầm cho đến khi tại vị trí đầm nổi nƣớc xi măng bề 

mặt và thấy bê tông không cũn xu hƣớng tụt xuống nữa là đạt yêu cầu. 

- Khi đầm không đƣợc bỏ sót và không để quả đầm chạm vào cốt thép làm rung 

cốt thép phía sâu nơi bê tông đang bắt đầu quá trình ninh kết dẫn đến làm giảm 

lực dính giữa thép và bê tông. 

- Trong khi đầm bê tông cần dùng búa để gừ xung quanh vỏn khuụn để  tăng độ 

đặt chắc và bề mặt bê tông nhẵn hơn. 

1.2.5.2.Thi công bê tông dầm sàn 

1.2.5.2.1. Phƣơng tiện vận chuyển cao 

-Chọn máy bơm bê tông J32R4X- 125 để thi công cho dầm sàn từ tầng 1 đến 

tang 5. Và sử dụng máy bơm tĩnh để đổ bê tông dầm sàn cho các tầng cũn lại. 

- Phƣơng tiện vận chuyển ngang: 

Vì khối lƣợng bê tông sàn tƣơng đối lớn nên ta chọn phƣơng pháp trộn và đổ bê 

tông bằng cơ giới. Nên trong quá trình vận chuyển bê tông cần tuân thủ Các yêu 

cầu sau: 

+ Phƣơng tiện vận chuyển phải kín, không đƣợc làm rũ rỉ nƣớc xi măng. Trong 

quá trình vận chuyển thựng trộn phải quay với tốc độ theo quy định. 

+Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thời gian vận chuyển 

nhiều nhất. 

+Tuy nhiờn trong quỏ trình vận chuyển có thể xảy ra những trục trặc, nên để an 

toàn có thể cho thêm những phụ gia dẻo để làm tăng thời gian ninh kết của bê 

tông có nghĩa là tăng thời gian vận chuyển. 
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+ Khi xe trộn bê tông tới công trƣờng, trƣớc khi đổ, thùng trộn phải đƣợc quay 

nhanh trong vòng một phút rồi mới đƣợc đổ vào xe bơm. 

1.2.5.2.2. Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông dầm sàn tầng 4 

Nhƣ đó tính toán ở phần chọn thiết bị vận chuyển thi công 3.2.1 

1.2.5.2.3. Hƣớng đổ bê tông sàn 

- Hƣớng đổ bê tông từ đầu này qua đầu kia của công trình bằng một mũi đổ. 

- Trong phạm vi đổ bê tông , mặt bằng công trình khung rộng lắm chỉ cần một vị 

trí đứng của xe bơm bê tông. 

- Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trƣớc khi đổ. 

- Xe bêtông thƣơng phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đó chọn, xe bơm 

bê tông bắt đầu bơm. 

- Đổ bêtông theo phƣơng pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trƣớc tiên 

đổ bê tông vào dầm ( đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu đầm tới 

đó, trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để tránh cho bê 

tông tạo thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê tông ). Hƣớng đổ 

bê tông dầm theo hƣớng đổ bê tông sàn. 

- Đổ đƣợc một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn 

bằng đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đó trình bày ở Các phần trƣớc cũn đầm bàn 

thì tiến hành nhƣ sau: 

- Sau khi đổ xong một xe thì lựi xe khỏc vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ 

xong đi ra không bị vƣớng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

1.2.5.2.4. Kỹ thuật đổ bê tông dầm, bê tông sàn 

- Bê tông khi vận chuyển đến công trình đƣợc vận chuyển lên cao bằng máy 

bơm bê tông. Máy bơm bê tông đó chọn và tính ở phần trƣớc. 

- Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công bơm bê tông: 

- Làm sàn công tác bằng một mảng ván đặt song song với vệt đổ, gióp cho sự đi 

lại của công nhân trực tiếp đổ bê tông 

- Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trƣớc khi đổ. 

- Xe bêtông thƣơng phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đó chọn, xe bơm 

bê tông bắt đầu bơm. 

- Ngƣời điều khiển giữ vũi bơm đứng trên sàn vừa quan sát vừa điều khiển vị trí 

đặt vũi sao cho hợp với công nhân thao tác bê tông theo hƣớng đổ thiết kế, tránh 

dồn bê tông một chỗ quỏ nhiều. 

- Đổ bêtông theo phƣơng pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trƣớc tiên 

đổ bê tông vào dầm ( đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu đầm tới 

đó, trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để tránh cho bê 

tông tạo thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê tông ). Hƣớng đổ 

bê tông dầm theo hƣớng đổ bê tông sàn. 

- Sau khi đổ xong một xe thì lựi xe khỏc vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ 

xong đi ra không bị vƣớng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

Công tác thi công bê tông cứ tuần tự nhƣ vậy nhƣng vẫn phải đảm bảo các điều 

kiện sau: 

- Trong khi thi công mà gặp mƣa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi 

công. Điều này thƣờng gặp nhất là thi công trong mùa mƣa. Nếu thi công trong 
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mùa mƣa cần phải có Các biện pháp phòng ngừa nhƣ thoát nƣớc cho bê tông đó 

đổ, che chắn cho bêtông đang đổ và các Bãi chứa vật liệu. 

- Nếu đến giờ nghỉ mà chƣa đổ tới mạch ngừng thi công thì vẫn phải đổ bê tông 

cho đến mạch ngừng mới đƣợc nghỉ. Tuy nhiên do công suất máy bơm rất lớn 

nên có thể không cần bố trí mạch ngừng (đổ BT liên tục) 

- Mạch ngừng (nếu cần thiết) cần đặt thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh ván 

gỗ để chắn mạch ngừng; vị trí  mạch ngừng nằm vào đoạn1/4 nhịp sàn. 

- Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tƣới vào đó 

nƣớc hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào. 

Sau khi thi công xong cần phải rửa ngay các trang thiết bị thi công để dùng cho 

các lần sau tránh để vữa bêtông bám vào làm hỏng. 

- Chú ý : để thi công cột thuận tiện khi đổ bê tông sàn ta cắm các thép „biện 

pháp‟ tại những vị trí để chống chỉnh cột . nhằm môc đích tạo những điểm tựa 

cho công tác thi công lắp dựng ván khuôn cột. các đoạn thép này (> 16 ) uốn 

thành hình chữ “U” và cắm vào bằng chiều dày của sàn.Trong khi đổ bê tông thì 

cần bố trí 2 công nhân thƣờng xuyên theo dừi cõy chống và vỏn khuụn ở phái 

dƣới để có biệp pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra 

1.2.5.2.5. Kỹ thuật đầm bê tông dầm, bê tông sàn 

- Đổ đƣợc một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn 

bằng đầm bàn. 

Khi đầm, đầm dùi phải ăn sâu vào lớp bê tông trƣớc (lớp dƣới  từ 5 - 10 cm) để 

tạo liên kết cho các lớp. Cần đầm đóng quy trình khung nên đầm quá lâu và 

cũng không đƣợc đầm quá  nhanh ở một vị trí. Khi đƣa đầm ra khỏi vị trí đầm 

để chuyển sang vị trí khác phải đƣa từ từ và không tắt động cơ đầm, nhằm tránh 

để lại lỗ rỗng trong bê tông đó đƣợc đầm. Đầm theo lƣới ô vuông, mỗi bƣớc di 

chuyển của đầm không vƣợt quá 1,5 R ( R = 3040 cm là bán kính ảnh hƣởng 

của đầm) 

+ Khi đầm nên đầm thẳng góc với mặt phẳng của khối vữa cần đầm. Thời gian 

đầm tại mỗi vị trí từ 20 - 40 giây. Riêng bê tông cổ Mãng dùng đầm dùi kết hợp 

với búa gừ nhẹ vào bên ngoài thành vỏn 

- Chỳ ý : 

+ Dấu  hiệu chứng tỏ đó đầm xong là không thấy vữa sụt lún rừ ràng, trên mặt 

bằng phẳng. 

+ Nếu thấy có nƣớc đọng thành vòng chứng tỏ vữa bê tông đó bị phân tầng do 

dầm quỏ lõu tại 1 vị trí. 

+ Không đƣợc để đầm chạm vào cốt thép gây ra sai lệch vị trí cốt thép, có thể 

làm giảm sự ninh kết, của phần bê tông vùng lõn cận. 

+ Không đƣợc để đầm chạm mạnh và lâu vào ván khuôn gây ra biến hình vỏn 

khuụn, có thể làm hƣ hỏng ván khuôn. 

Đầm bàn thì tiến hành nhƣ sau: 

- Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trƣớc từ 5-10cm. 

- Đầm bao giờ thấy vữa bê tông không sụt lún rừ rệt và trên mặt nổi nƣớc xi 

măng thì thụi trỏnh đầm một chỗ lâu quá bê tông sẽ bị phân tầng. Thƣờng thì 

khoảng 30-50s. 

1.2.5.3. Công tác bảo dƣỡng bê tông 
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Bản chất:  Quy trình đông cứng của vữa bê tông chủ yếu đƣợc thực hiện bởi tác 

dụng thủy hóa xi măng. Tác dụng thủy hóa này chỉ đƣợc tiến hành ở nhiệt độ và 

độ ẩm thích hợp. Bảo dƣỡng bê tông chính là làm thỏa Mãn điều kiện để phản 

ứng thủy hóa đƣợc thực hiện. 

Bảo dƣỡng ẩm là quá trình giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và 

đóng rắn sau khi tạo hình. Phƣơng pháp và quy trình bảo dƣỡng ẩm thực hiện 

theo TCVN 5592 : 1991 “ Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dƣỡng ẩm tự nhiên ”. 

-Thời gian bảo dƣỡng ẩm cần thiết không đƣợc nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng 

17. 

-Trong thời kỡ bảo dƣỡng, bêtông phải đƣợc bảo vệ chống các tác động cơ học 

nhƣ rung động, lực xung xích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hƣ hại 

khác. 

Thời gian bảo dƣỡng ẩm (theo TCVN 5592 : 1991) 

Vùng khi hậu bảo 

dƣỡng  bê tông 

Tên mùa Thỏng Rth BD % 

R28 

Tth BD ngày đêm 

Vùng A Hố IV - IX 50 -55 3 

 Đông X - III 40 - 50 4 

Vùng B Khụ II - VII 55 - 60 4 

 Mƣa VIII - I 35 - 40 2 

Vùng C Khụ XII - IV 70 6 

 Mƣa V -XI 30 1 

Trong đó: 

- Rth BD – Cƣờng độ bảo dƣỡng tới hạn; 

- Tct BD - Thời gian bảo dƣỡng cần thiết; 

- Vùng A (từ Diễn Châu trở ra Bắc); 

- Vùng B (phía Đông Trƣờng Sơn và từ Diễn Châu đến Thuận Hải); 

- Vùng C (Tõy nguyờn và Nam Bộ) 

1.2.5.3.1. Kỹ thuật bảo dƣỡng BT cột 

- Sau khi đổ, bê tông phải đƣợc bảo dƣỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm 

thích hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải đƣợc che chắn để không bị ảnh hƣởng của nắng 

mƣa. 

- Bê tông phải đƣợc giữ ẩm ít nhất là bảy ngày đêm. Hai ngày đầu để giữ độ ẩm 

cho bê tông thì cứ hai giờ tƣới nƣớc một lần, lần đầu tƣới nƣớc sau khi đổ bê 

tông 4 7 giờ, những ngày sau 3 10 giờ tƣới nƣớc một lần tuỳ thuộc vào nhiệt 

độ của môi trƣờng. 

1.2.5.3.2. Kỹ thuật bảo dƣỡng bê tông dầm sàn 

- Công tác bảo dƣởng bê tông dầm sàn dựa vào bản đồ phân vùng khí hậu việt 

Nam nhƣ ở phần bảo dƣởng bê tông Mãng. 

- Bê tông sau khi đổ từ 1012h đƣợc bảo dƣỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-

95. Cần chú ý trỏnh khung cho bê tông khung bị va chạm trong thời kỳ đông 

cứng. Bê tông đƣợc tƣới nƣớc thƣờng xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời gian 
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bảo dƣỡng bê tông theo bảng 24 TCVN 4453-95. Việc theo dừi bảo dƣỡng bê 

tông đƣợc các kỹ sƣ thi công ghi lại trong nhật ký thi công. 

- Bê tông phải  đƣợc bảo dƣỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải đƣợc che chắn để không bị ảnh hƣởng của nắng 

mƣa. -Thời gian bắt đầu tiến hành bảo dƣỡng: 

+ Nếu trời núng thì sau 2  3 giờ. 

+ Nếu trời mỏt thì sau 12  24 giờ. 

- Phƣơng pháp bảo dƣỡng: 

+ Tƣới nƣớc: bê tông phải đƣợc giữ ẩm ít nhất là 4 ngày đêm. Hai ngày đầu để 

giữ độ ẩm  cho bê tông cứ hai giờ tƣới nƣớc một lần, lần đầu tƣới nƣớc sau khi 

đổ bê tông 4  7 giờ, những ngày sau 3  10 giờ tƣới nƣớc một lần tuỳ thuộc vào 

nhiệt độ môi trƣờng (nhiệt độ càng cao thì tƣới nƣớc càng nhiều và ngƣợc lại). 

+ Bảo dƣỡng bằng keo (nếu cần): loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử dụng 

keo bơm lên bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nƣớc do bốc hơi và đảm bảo 

cho bê tông có đƣợc độ ẩm cần thiết. 

+ Việc đi lại trên bê tông chỉ cho phép khi bê tông đạt 24 (Kg/cm2) (mựa hố từ 1 

2 ngày, mùa đông khoảng ba ngày). 

1.2.5.4. Tháo dỡ vỏn khuụn. 

1.2.5.4.1. Các yêu cầu khi tháo dỡ vỏn khuụn 

Tháo dỡ ván khuôn có ảnh hƣởng trực tiếp đến tốc độ thi công công trình, đến 

giá thành xây dựng, và chất lƣợng của bê tông vì vậy tháo dỡ vỏn khuụn cần 

phảI tuân theo Các yêu cầu sau: 

Cấu kiện nào lắp sau thì tháo trƣớc, lắp trƣớc thì tháo sau. Tháo dỡ Các kết cấu 

khung hoặc chịu lực ớt, sau đó mới tháo dỡ đến các kết cấu chịu lực 

- Cốt pha đà giáo chỉ đƣợc tháo dỡ khi bê tông đạt cƣờng độ cần thiết để kết cấu 

chịu đƣợc trọng lƣợng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn 

thi công sau. Khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất đột 

ngột hoặc va trạm mạnh làm hƣ hại đến kết cấu bê tông 

- Các bộ phận cốt pha đà giáo không cũn chịu lực sau khi bê tông đó đũng rắn 

(nhƣ cốt pha thành bên của dầm, cột, tƣờng) có thể đƣợc tháo dỡ khi bê tông đạt 

cƣờng độ 50 daN/cm2... 

-Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu 

không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì đƣợc tháo dỡ khi bê tông đạt các 

giá trị cƣờng độ ghi trong bảng 3 

- Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sênô chỉ đƣợc tháo cột chống và cốt pha đáy 

khi cƣờng độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đó có đối trọng chống lật. 

-Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều 

tầng nên thực hiện nhƣ : 

+ Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dƣới tấm sàn sắp đổ bê 

tông 

+ Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn Phía dƣới nữa và giữ lại 

các cột chống "an toàn" cách nhau 3m dƣới các dầm có nhịp lớn hơn 4m 

-Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần đƣợc 

tính toán theo cƣờng độ bê tông đó đạt loại kết cấu và các đặc trƣng về tải trọng 

để tránh các vết nứt và các hƣ hỏng khác đối với kết 
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-Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đó táo dỡ cốt pha đà giáo chỉ đƣợc 

thực hiện khi bê tông đó đạt cƣờng độ thiết kế. 

Bảng cƣờng độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ côp 

pha đà giáo chịu lực (%R28) khi chƣa chất tải 

Loại kết cấu 

Cƣờng độ bê 

tông tối thiểu 

cần đạt để 

tháo côp pha, 

%R26 

Thời gian bê tông đạt cƣờng 

độ để tháo côp pha ở các 

mùa và vùng khí hậu – bảo 

dƣỡng bê tông TCVN 

4453:1995 

Bản, dầm, vũm có khẩu độ < 2m 50 7 

Bản, dầm, vũm có khẩu độ từ 2 

đến 8m 
70 10 

Bản, dầm, vũm có khẩu độ > 8m 90 23 

Chỳ thớch: 

- Các trị số ghi trong bảng chƣa xét đến ảnh hƣởng của phụ gia. 

- Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, cƣờng độ tối thiểu của bê tông đạt 

để tháo cốt pha là 50%R28 nhƣng không đƣợc nhỏ hơn 80daN/cm2. 

1.2.5.4.2. Tháo dỡ vỏn khuụn cột 

- Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau hai ngày có thể tháo dỡ 

ván khuôn cột để làm các công tác tiếp theo: Thi công bê tông dầm sàn. 

- Trình tự tháo dỡ vỏn khuụn cột nhƣ sau: 

+ Tháo cây chống, dây chằng ra trƣớc. 

+ Tháo gông cột và cuối cùng là tháo dỡ ván khuôn ( tháo từ trên xuống dƣới 

- Khi tháo dỡ cần sắp xếp theo trình tự nhất định để dễ dàng cho việc vận 

chuyển và bảo quản.Khi tháo phải hết sức cẩn thận để khỏi va chạm vào kờt cấu 

làm cho kết cấu bị sứt mẻ vì bê tông chƣa đạt cƣờng độ. 

1.2.5.4.3. Tháo dỡ vỏn khuụn dầm sàn 

- Công cụ tháo lắp là búa nhổ đinh, xà cầy và kỡm rỳt đinh. 

- Đầu tiên tháo ván khuôn dầm trƣớc sau đó tháo ván khuôn sàn 

Cách tháo nhƣ sau: 

+ Đầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra. 

+ Tiếp theo đó là tháo các thanh đà dọc và các thanh đà ngang ra. 

+ Sau đó tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra. 

+ Sau cựng là tháo cõy chống tổ hợp. 

+ Sau khi tháo các chốt đỉnh của cây chống và các thanh đà dọc, ngang ta cần 

tháo ngay ván khuôn chỗ đó ra, tránh tháo một loạt các công tác trƣớc rồi mới 

tháo ván khuôn. Điều này rất nguy hiểm vì có thể vỏn khuụn sẽ bị rơi vào đầu 

gây tai nạn. 

+ Nên tiến hành tuần tự công tác tháo từ đầu này sang đầu kia. 

+ Tháo xong nên cho ngƣời ở dƣới đỡ ván khuôn tránh quăng quật xuống sàn 

làm hỏng sàn và các phụ kiện. 

+ Sau cùng là xếp thành từng chồng và đóng chủng loại để vận chuyển về kho 

hoặc đi thi công nơi khác đƣợc thuận tiện dễ dàng 

1.2.5.5. Sửa chữa khuyết tật cho bê tông 
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- Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đó tháo dỡ vỏn khuụn thì 

thƣờng xảy ra những khuyến tật sau: 

Rỗ mặt bê tông 

+ Rỗ mặt: rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép 

+ Rỗ sõu: rỗ qua lớp cốt thép chịu lực 

+ Rỗ thấu suốt: rỗ xuyờn qua kết cấu 

Do vỏn khuụn ghép khung khớt làm rũ rỉ nƣớc xi măng. Do vữa bê tông bị phân 

tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của lớp bê 

tông đổ quá lớn vƣợt quá ảnh hƣởng của đầm. Do khoảng Cách giữa Các cốt 

thép nhỏ nên vữa khung lọt qua. 

- Biện pháp sửa chữa 

+ Đối với rỗ mặt: dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau 

đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng. 

+ Đối với rỗ sâu: dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng 

rỗ, sau đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác 

thiết kế, đầm kỹ. 

+ Đối với rỗ thấu suốt: trƣớc khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó 

ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

Hiện tƣợng trắng mặt bê tông 

Do không bảo dƣỡng hoặc bảo dƣỡng ít nƣớc nên xi măng bị mất nƣớc. 

-Sửa chữa : đắp bao tải cát hoặc mùn cƣa, tƣới nƣớc thƣờng xuyên từ 5 7 ngày 

Hiện tƣợng nứt chân chim 

- Khi tháo vỏn khuụn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển 

không theo hƣớng nào nhƣ vết chân chim. 

Do không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nƣớc bốc hơi quá nhanh, 

bê tông co ngót làm nứt. 

- Biện pháp sửa chữa: 

Dùng nƣớc xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tƣới nƣớc bảo dƣỡng. Có 

thể dùng keo SIKA, SELL ..bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm keo vào. 

 

 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              157 

Chƣơng 2 : THIẾT KẾ TỔ CHỨC, TỔ CHỨC THI CễNG 

2.1. MÔC ĐÍCH YÊU CẦU NỘI DUNG CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI 

CễNG 

2.1.1. Môc đích, ý nghĩa, yêu cầu của thiết kế tổ chức thi công 

a) Môc đích 

Tổ chức thi công chứa đựng nhứng kiến thức gióp cho ngƣời cán bộ kỹ thuật 

công trình nắm vững đƣợc một số nguyên tắc về lập tiến kế hoạch sản xuất. 

Đồng thời nắm vững các vấn đề lý luận của mặt bằng thi công một công trƣờng 

hay một công trình đơn vị và gióp cho cán bộ kỹ thuật có các kỹ thuật tổng hợp 

về chỉ đạo, quản lý thi công công trình một Cách có hiệu quả và khoa học nhất. 

b) í nghĩa 

Công tác thiết kế tổ chức thi công gióp cho ta có thể đảm nhiệm thi công tự chủ 

trong các công việc sau: 

- Chỉ đạo thi công ngoài công trƣờng một cách tự chủ theo kế hoạch đó đặt ra. 

- Sử dụng và điều động hợp lý Các tổ hợp công nhân, Các phƣơng tiện thiết bị 

thi công, tạo điều kiện để ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thi công. 

- Điều phối nhịp nhàng các khâu phục vụ trong và ngoài công trƣờng nhƣ : 

+ Khai thác và sản xuất vật liệu. 

+ Gia công cấu kiện và Các bỏn thành phẩm. 

+ Vận chuyển, bốc dỡ Các loại vật liệu, cấu kiện ... 

+ Xây hoặc lắp ghép Các bộ phận công trình. 

+ Trang trí và hoàn thiện công trình. 

- Phối hợp công tác một cách khoa học giữa công trƣờng với các xí nghiệp hoặc 

các cơ sở sản xuất khác. 

- Điều động một cách hợp lý nhiều đơn vị sản xuất trong cùng một thời gian và 

trên cùng một địa điểm xây dựng. 

- Huy động một cách cân đối và quản lí đƣợc nhiều mặt nhƣ: Nhân lực, vật tƣ, 

dụng cụ, máy Mãc, thiết bị, phƣơng tiện, tiền vốn, ... trong cả thời gian xây 

dựng. 

c) Yêu cầu 

- Nâng cao năng suất lao động cho ngƣời và máy Mãc . 

- Tuân theo qui trình qui phạm kỹ thuật hiện hành đảm bảo chất lƣợng công 

trình, tiến độ và an toàn lao động. 

- Thi công công trình đóng tiến độ đề ra,để nhanh chóng đƣa công trình vào bàn 

giao và sử dụng. 

- Phƣơng pháp tổ chức thi công phải phù hợp với từng công trình và trong từng 

điều kiện cụ thể. 

- Giảm chi phớ xây dựng để hạ giá thành công trình. 

2.1.2. Nội dung của thiết kế tổ chức thi công 

- Lập kế hoạch sản xuất cho từng tuần, thỏng, quý trên cơ sở của kế hoạch thi 

công toàn phần cùng với quá trình chuẩn bị. 

- Lập kế hoạch huy động nhân lực tham gia vào các quá trình sản xuất 

- Lập kế hoạch cung cấp vật tƣ, tiền vốn, thiết bị thi công phục vụ cho tiến độ 

đƣợc đảm bảo. 

- Tính toán nhu cầu về điện nƣớc, kho Bãi lỏn trại và thiết kế mặt bằng thi công. 
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2.1.3. Những nguyờn tắc chính trong thiết kế tổ chức thi công 

- Cơ giới hoá thi công (hoặc cơ giới hoá đồng bộ), nhằm môc đích rút ngắn thời 

gian xây dựng, nâng cao chất lƣợng công trình, giỳp công nhân hạn chế đƣợc 

những công việc nặng nhọc, từ đó nâng cao năng suất lao động. 

- Nõng cao trình độ tay nghề cho công nhân trong việc sử dụng máy Mãc thiết bị 

và cách tổ chức thi công của cán bộ cho hợp lý đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật 

khi xây dựng. 

- Thi công xây dựng phần lớn là phải tiến hành ngoài trời, do đó các điều kiện về 

thời tiết, khí hậu có ảnh hƣởng rất lớn đến tốc độ thi công. ở nƣớc ta, mƣa bóo 

thƣờng kéo dài gây nên cản trở lớn và tác hại nhiều đến việc xây dựng. Vì vậy, 

thiết kế tổ chức thi công phải có kế hoạch đối phó với thời tiết, khí hậu,...đảm 

bảo cho công tác thi công vẫn đƣợc tiến hành bình thƣờng và liên tục. 

2.2. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRèNH 

2.2.1. Ý nghĩa của tiến độ thi công 

- Kế hoạch tiến độ thi công là loại văn bản kinh tế kỹ thuật quan trọng, trong đó 

chứa các vấn đề then chốt của sản xuất : trình tự triển khai Các công tác , thời 

gian hoàn thành Các công tác, biện pháp kỹ thuật thi công và an toàn, bắt buộc 

phải theo nhằm đảm bảo kỹ thuật, tiến độ giá thành. 

- Tiến độ thi công là văn bản đƣợc phê duyệt mang tính pháp lý mọi hoạt động 

phải phục tùng những nội dung trong tiến độ đƣợc lập để đảm bảo quá trình xây 

dựng đƣợc tiến hành liên tục nhẹ nhàng theo đóng thứ tự mà tiến độ đó đƣợc 

lập. 

- Tiến độ thi công gióp ngƣời cán bộ chỉ đạo thi công thi công trên công trƣờng 

một cách tự chủ trong quỏ trình tiến hành sản xuất. 

2.2.2. Yêu cầu và nội dung lập tiến độ thi công 

2.2.2.1. Yêu cầu 

- Sử dụng phƣơng pháp thi công lao động khoa học 

- Tạo điều kiện tăng năng suất lao động tiết kiệm vật liệu khai thác triệt để công 

suất, máy Mãc thiết bị. 

- Trình tự thi công hợp lớ, phƣơng pháp thi công hiện đại phù hợp với tính chất 

và điều kiện từng công trình cụ thể. 

- Tập chung đóng lực lƣợng vào khâu sản xuất trọng điểm. 

- Đảm bảo sự nhịp nhàng ổn định, liên tục trong quá trình sản xuất. 

2.2.2.2. Nội dung 

Là ấn định thời hạn bắt đầu và kết thúc của từng công việc, sắp xếp thứ tự triển 

khai công việc theo trình tự cơ cấu nhất định nhằm chỉ đảo sản xuất một cách 

liên tục nhịp nhàng đáp ứng yêu cầu về thời gian thi công đảm bảo an toàn lao 

động, chất lƣợng công trình và Giá thành 

2.2.3. Lập tiến độ thi công 

2.2.3.1.Cơ sở lập tiến độ thi công 

Ta căn cứ vào các tài liệu sau: 

- Bản vẽ thi công. 

- Qui phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật thi công. 

- Định mức lao động. 

- Khối lƣợng của từng công tác. 
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- Biện pháp kỹ thuật thi công. 

- Khả năng của đơn vị thi công. 

- Đặc điểm tình hình địa chất thuỷ văn, đƣờng xá khu vực thi công ,.. 

- Thời hạn hoàn thành và bàn giao công trình do chủ đầu tƣ đề ra. 

2.2.3.2. Tính toán khối lƣợng các công tác 

Khối lƣợng công tác xem chi tiết trong bảng tiên lƣợng công việc 

2.2.3.3. Đánh giá tiến độ 

- Nhân lực là dạng tài nguyên đặc biệt là không dự trữ đƣợc. Do đó cần phải sử 

dụng hợp lý trong suốt thời gian thi công. 

- Các hệ số đánh giá chất lƣợng của biểu đồ nhân lực 

Hệ số không điều hoà về sử dụng nhân công : (K1) 

max
1

tb

A 84
K 1,787 1,8

A 47
   

 

Atb = 

12297
47

264


(ngƣời) 

Trong đó : - Amax : Số công nhân cao nhất có mặt trên công trƣờng (84 ngƣời) 

- Atb : Số công nhân trung bình trên công trƣờng. 

- S : Tổng số công lao động : (S = 12297 công) 

- T : Tổng thời gian thi công (T = 264 ngày). 

Hệ số phân bố lao động không đều : (K2) 

du
2

S 2176
K 0,177 0,2

S 12297
   

 
Trong đó : - Sdƣ : Lƣợng lao động dôi ra so với lƣợng lao động trung bình 

- S :  Tổng số công lao động 

Sử dụng lao động hiệu quả, nhu cầu về phƣơng tiện thi công, vật tƣ hợp lý , dây 

chuyền thi công nhịp nhàng. 

2.3.THIẾT KẾ MẶT BẰNG THI CễNG 

2.3.1. Môc đích, ý nghĩa, yêu cầu của thiết kế tổ chức thi công. 

a) Môc đích 

Tổ chức thi công chứa đựng nhứng kiến thức gióp cho ngƣời cán bộ kỹ thuật 

công trình nắm vững đƣợc một số nguyên tắc về lập tiến kế hoạch sản xuất. 

Đồng thời nắm vững các vấn đề lý luận của mặt bằng thi công một công trƣờng 

hay một công trình đơn vị và gióp cho cán bộ kỹ thuật có các kỹ thuật tổng hợp 

về chỉ đạo, quản lý thi công công trình một Cách có hiệu quả và khoa học nhất. 

b) í nghĩa 

Công tác thiết kế tổ chức thi công gióp cho ta có thể đảm nhiệm thi công tự chủ 

trong các công việc sau: 

- Chỉ đạo thi công ngoài công trƣờng một cách tự chủ theo kế hoạch đó đặt ra. 

- Sử dụng và điều động hợp lý Các tổ hợp công nhân, Các phƣơng tiện thiết bị 

thi công, tạo điều kiện để ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thi công. 

- Điều phối nhịp nhàng các khâu phục vụ trong và ngoài công trƣờng nhƣ : 

+ Khai thác và sản xuất vật liệu. 

+ Gia công cấu kiện và Các bỏn thành phẩm. 

+ Vận chuyển, bốc dỡ Các loại vật liệu, cấu kiện ... 

+ Xây hoặc lắp ghép Các bộ phận công trình. 
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+ Trang trí và hoàn thiện công trình. 

-  Phối hợp công tác một cách khoa học giữa công trƣờng với các xí nghiệp hoặc 

các cơ sở sản xuất khác. 

- Điều động một cách hợp lý nhiều đơn vị sản xuất trong cùng một thời gian và 

trên cùng một địa điểm xây dựng. 

- Huy động một cách cân đối và quản lí đƣợc nhiều mặt nhƣ: Nhân lực, vật tƣ, 

dụng cụ, máy Mãc, thiết bị, phƣơng tiện, tiền vốn, ... trong cả thời gian xây 

dựng. 

c) Yêu cầu 

- Nâng cao năng suất lao động cho ngƣời và máy Mãc . 

- Tuân theo qui trình qui phạm kỹ thuật hiện hành đảm bảo chất lƣợng công 

trình, tiến độ và an toàn lao động. 

- Thi công công trình đóng tiến độ đề ra,để nhanh chóng đƣa công trình vào bàn 

giao và sử dụng. 

- Phƣơng pháp tổ chức thi công phải phù hợp với từng công trình và trong từng 

điều kiện cụ thể. 

- Giảm chi phí xây dựng để hạ giá thành công trình. 

2.3.2. Yêu cầu đối với mặt bằng thi công 

Tổng mặt bằng phảI thiết kế sao cho các cơ sở vật chất kỹ thuật tạm phục vụ tốt 

nhất cho quá trình thi công xây dựng.Khung làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng, 

công nghệ kỹ thuật xây dựng, thời gian xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn 

lao động và vệ sinh môi trƣờng. 

Giảm thiểu chi phớ xây dựng công trình tạm bằng Cách tận dụng một phần công 

trình đó xây dựng xong, chọn loại công trình tạm rẻ tiền, rễ tháo dỡ, di chuyển 

vv. Nên bố trí ở vị trí thuận tiện, trỏnh di chuyển nhiều lần gõy lóng phớ. 

Khi thiết kế tổng mặt bằng xây dựng phải tuân theo các hƣớng dẫn, các tiêu 

chuẩn về thiết kế kỹ thuật, các quy định về an toàn lao động, phòng chống chỏy 

nổ và vệ sinh môi trƣờng. 

Học tập kinh nghiệm thiết kế TMBXD và tổ chức công trƣờng xây dựng có 

trƣớc, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về quản lý kinh tế trong 

thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 

Tính toán lập tổng mặt bằng thi công là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế trong 

công tác quản lý, thi công thuận lợi, hợp lý hoỏ trong dây truyền sản xuất, trỏnh 

trƣờng hợp di chuyển chồng chéo, gây cản trở lẫn nhau trong quá trình thi công . 

Đảm bảo tính ổn định phù hợp trong công tác phục vụ cho công tác thi công, 

không lóng phớ , tiết kiệm (trỏnh đƣợc trƣờng hợp không đáp ứng đủ nhu cầu 

sản xuất). 

2.3.3. Tính toán lập tổng mặt bằng thi công 

2.3.3.1. Số cán bộ công nhân viên trên công trƣờng và diện tích sử dụng 

Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công 

- Theo biểu đồ tiến độ thi công thì :Atb =47(ngƣời) 

Số công nhân làm việc ở các xƣởng phụ trợ 

B = K%xAtb  ,  lấy K=0,2 

B = 0,2x47= 10 (ngƣời) 

Số cỏn bộ công, nhân viên kỹ thuật 
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C = 6%x(A+B) = 6%x(47 + 10) = 4 (ngƣời) 

Số cỏn bộ nhân viên hành chính 

D = 5%x(A+B+C) = 5%x(47 + 10 +4) =  4(ngƣời) 

Số nhân viên dịch vụ 

E = 5%x( A + B +C +D ) Với công trƣờng trung bình S = 5% 

   E = 5%x(47 + 10 +4 +4 ) = 4 (ngƣời) 

Tổng số cán bộ công nhân viên công trƣờng : 

G =1,06x(A + B + C + D + E) = 1,06x(47 +10+ 4+ 4+ 4) = 75 (ngƣời) 

(1,06 là hệ số kể đến ngƣời nghỉ ốm , đi phép ) 

2.3.3.2. Diện tích sử dụng cho cỏn bộ công nhân viên 

a) Nhà làm việc của cỏn bộ, nhân viên kỹ thuật 

- Số cỏn bộ là: 4+4 = 8 ngƣời với tiêu chuẩn tạm tính 3m2/ngƣời 

- Diện tích sử dụng : S = 38= 24 m2 

Vậy ta chọn diện tích của nhà làm việc của cỏn bộ ,nhân viên kỹ thuật S=28 m2 

b) Diện tích nhà nghỉ cho công nhân 

- Số ca nhiều công nhất là Atb = 48 ngƣời. Tuy nhiên do công trƣờng ở trong 

thành phố nên chỉ cần đảm bảo chỗ ở cho 30% nhân công nhiều nhất tiêu chuẩn 

diện tích cho công nhân là 3m2/ngƣời . 

S2 = 48.0,3.3= 43,2 (m2). 

Ta chọn diện tích nhà nghỉ cho công nhân là S=60 m2 

c)Diện tích nhà vệ sinh + nhà tắm 

- Vì nhà vệ sinh phục vụ cho toàn bộ công nhân viên trên công trƣờng 

- Tiêu chuẩn 2,5m2/25ngƣời 

- Diện tích sử dụng là: S =

2,5

25 x48 = 4,8m2 

Ta chọn diện tích cho 2 nhà vệ sinh và nhà tắm là 12 m2 

d) Nhà ăn tập thể 

- Số ca nhiều công nhất là Amax = 48 ngƣời .Tuy nhiên do công trƣờng ở trong 

thành phố nên chỉ cần đảm bảo chỗ ở cho 40% nhân công nhiều nhất Tiêu chuẩn 

diện tích cho công nhân là 0,6 m2/ngƣời. 

S2 = 48x0,4x0,6 =11,52 (m2). 

Ta chọn và bố trí cho nhà ăn tập thể : S = 24 m2 

e) Nhà để xe 

- Ta chỉ bố trí cho lƣợng công nhân trung bình ATB = 36 ngƣời , trung bình một  

chổ để xe chiếm 1,2m2 . Tuy nhiên do công trƣờng ở trong thành phố nên số  

lƣợng ngƣời đi xe để làm chỉ chiếm khoảng 40% 

S = 48x1,2x0,4 =23,04 m2 

Ta chọn diện tích để xe công nhân là: S=24 m2 

f) Nhà bảo vệ 

- Bố trí 02 nhà bảo vệ tại cổng vào và cổng ra với diện tích 9 m2 một phòng bảo 

vệ. 

S= 18m2 

 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG 

SVTH: PHAN ĐỨC THÁI – LỚP XDL 902                              162 

 

 

Tên phòng ban Diện tích (m2) 

Nhà làm việc của cỏn bộ kỹ thuật+y tế 28 

Nhà để xe công nhân 24 

Nhà nghỉ ca cho công nhân 60 

Nhà WC+ nhà tắm 12 

Nhà bảo vệ 18 

Nhà ăn tập thể 24 

2.3.3.2. Tính toán diện tích kho Bãi 

2.3.3.2.1. Kho xi măng 

- Hiện nay vật liệu xây dựng nói chung, xi măng nói riêng đƣợc bán rộng rói 

trên thị trƣờng. Nhu cầu cung ứng không hạn chế, mọi lúc mọi nơi khi công 

trình yêu cầu.Vì vậy chỉ tính lƣợng xi măng dự trữ trong kho cho ngày có nhu 

cầu xi măng cao nhất (đổ tại chổ). Dựa vào tiến độ thi công đó lập ta xác định 

khối bê tông cột:    V =19,78 m3 

- Bê tông đá 12 cấp độ bên B20 độ sụt 4 - 6 cm sử dụng xi măng PCB30  theo 

định mức ta có khối lƣợng xi măng cấn thiết cho 1 m3  bê tông là: 439 kG/ m3 

- Theo Định mức 24/2005/QD- BXD 

- Xi măng: 19,78.0,439 = 8,68(TẤN) 

- Ngoài ra tính toán khối lƣợng xi măng dự trữ cần thiết để làm các công việc 

phụ 

(2000kG) dùng cho các công viêc khác sau khi đổ bê tông 

Xi măng: 8+2 =10 (TẤN) 

-  Diện tích kho chứa xi măng là : 

F = 10/Dmax= 10/ 1,3 = 7,69 m2 

(trong đó Dmax= 1,3 T/m2 là định mức sắp xếp lại vật liệu). 

- Diện tích kho có kể lối  đi  là: 

S  =.F = 1,5x7,69= 11,54 m2 

- Vậy chọn diện tích kho chứa xi măng F = 12 m2 

(Với  = 1,4-1,6 đối với kho kín  lấy  = 1,5) 

2.3.3.2.2. Kho chứa thép và gia công thép 

- Khối lƣợng thép trên công trƣờng phải dự trữ để gia công và lắp dựng cho 1 

tầng gồm : (dầm, sàn, cột, cầu thang). 

- Theo số liệu tính toán thì ta xác định khối lƣợng thép lớn nhất là :13,68TẤN 

- Định mức sắp xếp lại vật liệu Dmax = 1,2TẤN/m2. 

- Diện tích kho chứa thép cần thiết là : 

F = 13,68/Dmax = 5,664/1,2 = 11,4 (m2) 

- Để thuận tiện cho việc sắp xếp, bốc dỡ  và gia công vì chiều dài thanh thép nên 

ta chọn kích thƣớc kho theo F= 2x13=26(m2) 

2.3.3.2.3. Kho và xƣởng gia công ván khuôn 

- Lƣợng Ván khuôn sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng vỏn 

khuụn cột dầm sàn (S = 1364,1 m2  ). Ván khuôn dầm sàn bao gồm các tấm ván 

khuôn thép các cây chống thép và đà ngang, đà dọc bằng gỗ. 
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+ Thép tấm: 1364,1x51,81/100 = 706,7 kg = 0,707 T 

+ Thép hình: 1364,1x48,84/100 = 666,23 kg = 0,666T 

+ Gỗ làm thanh đà: 1364,1x0,496/100 = 6,77 m3 

- Theo định mức cất chứa vật liệu: 

+ Thép tấm: 4 - 4,5 T/m2 

+ Thép hình: 0,8 - 1,2 T/m2 

+ Gỗ làm thanh đà: 1,2 - 1,8 m3/m2 

- Diện tích kho:F = 

i

maix

Q

D


0,707 0,666 6,77
5,36

4 1 1,5
  

 m2 

- Để thuận lợi cho thi công tính toán kho chứa ván khuôn kết hợp xƣởng gia 

công với diện tích:  F = 5x3= 30 (m2) để đảm bảo thuận tiện khi xếp các cây 

chống theo chiều dài. 

2.3.3.2.4. Bãi chứa cát vàng 

- Cát  cho 1 ngày  đổ bê tông lớn nhất là ngày đổ bê tông Mãng với khối lƣợng: 

219,41 m3 

- Bê tông B 20, độ sụt 4- 6 cm sử dụng xi măng PCB30  theo định mức ta có cát 

vàng cần thiết cho 1 m3  bê tông là : 0,444 m3 

- Định mức Dmax= 2m3/m2 với trữ lƣợng trong 7 ngày 

- Diện tích Bãi:
2219,41x0,444

F 16,24m
2x3

 
Chọn  F = 16 (m2) 

2.3.3.2.5. Bãi chứa đá (12)cm 

- Khối lƣợng đá 12 sử dụng  lớn nhất cho 1 đợt đổ bê tông cột, vách và lõi với 

khối lƣợng: 219,41 m3 

- Bê tông B20 độ sụt 4 - 6 cm sử dụng xi măng PCB30  theo định mức ta có đá 

dăm cần thiết cho 1 m3  bê tông là: 0,860 m3 

- Định mức Dmax= 2m3/m2 với trữ lƣợng trong 3 ngày 
2219,41x0,866

F 1,3. 40,95m
2 3

 
 Chọn  F = 40 (m2) 

2.3.3.2.6. Bãi chứa gạch 

- Gạch xây cho tầng điển hình là tầng có khối lƣợng lớn nhất 162 m3 với khối 

xây gạch theo định mức 550 viên cho 1 m3xây : 

- Vậy số lƣợng gạch là: 162x550 = 89100 (viên) 

Định mức Dmax= 1100v/m2 

- Vậy diện tích cần thiết là:

252761
F 1,2 19,44m

5 1100
  

  

- Chia 5 (vì ta xây trong 1 ngày nhƣng chỉ dự trữ gạch trong 4 ngày) 

-  Chọn diện tích xếp gạch F = 20m2 

2.3.3.3.Tính toán điện thi công và sinh hoạt 

- Điện thi công và chiếu sáng sinh hoạt . 

- Điện thi công và sinh hoạt. 
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Tổng công suất các phƣơng tiện , thiết bị thi công. 

TT 
Thiết bị phục vụ thi 

công 

Định 

mức 

(W/m2) 

Số lƣợng 

(cái) 

Tổng công 

suất tiêu hao(KW) 

1 Máy trộn bê tông250l 4,1 1 4,1 

2 Máy vận thăng lồng 22 1 22 

3 Cần trục tháp 18,5 1 18,5 

4 Đầm dùi 0,8 4 3,2 

5 Đầm bàn 1 2 2 

6 Máy cƣa bàn liên hợp 1,2 1 1,2 

7 Máy cắt uốn thép 1,2 1 1,2 

8 Máy hàn 3 1 3 

9 Máy bơm nƣớc 1 1 1 

Tổng công suất tiêu hao 56,2 

- Điện chiếu sáng các kho Bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện bảo 

vệ ngoài nhà. 

+ Điện trong nhà: 

STT Nơi chiếu sáng 
Định mức 

(W/m2) 

Diện tích 

(m2) 

P 

(W) 

1 Nhà chỉ huy + y tế 15 28 420 

2 Nhà bảo vệ 15 18 270 

3 Nhà nghỉ tạm của công nhân 15 60 900 

4 Nhà ăn tập thể 15 24 360 

5 Nhà vệ sinh 3 24 72 

6 Nhà để xe 3 24 72 

Tổng công suất tiêu hao 2094 

+ Điện bảo vệ ngoài nhà: 

TT Nơi chiếu sáng Công suất(W) 

1 Đƣờng chính+ cổng 8100    =   800 

2 Bãi gia công 2  100   =   200 

3 Các kho, lỏn trại 6 100   =  600 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 5 500   = 2500 

Tổng cộng 4100 

 

 

Tổng công suất dựng: 
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P = 

1 1

2 2 3 3

K P
1,1 K P K P

cos

 
     


 

 

Trong đó:1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 

cos : Hệ số công suất thiết kế của thiết bị (lấy = 0,75) 

Hệ số sử dung điện không điều hoà( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 ) 

1 2 3P ,P ,P là tổng công suất các nơi tiêu thụ. 

Ptt = 

0,7x56,2
1,1x 0,8.2,094 4,1 64,05(KW)

0,75

 
   

   

- Sử dụng mạng lƣới điện 3 pha (380/220V). Với sản xuất dùng điện 380V/220V 

bằng cách nối hai dây nóng, cũn để thắp sáng dùng điện thế 220V bằng cách nối 

1 dây nóng và một dây lạnh. 

- Toàn bộ hệ thống dây dẫn sử dụng dây cáp bọc cao su, dây cáp nhựa để ngầm. 

- Nơi có cần trục hoạt động thì lƣới điện phải luồn vào cáp nhựa để ngầm. 

- Các đƣờng dây điện đặt theo đƣờng đi có thể sử dụng cột điện làm nơi treo đèn 

hoặc pha chiếu sáng. Dùng cột điện bằng gỗ để dẫn tới nơi tiêu thụ, cột cách 

nhau 30 m, cao hơn mặt đất 6,5m, chôn sâu dƣới đất 2m. Độ chùng của dây cao 

hơn mặt đất 5m. 

a) Chọn máy biến áp 

- Công suất phản khỏng tính toán:   Qt = 

ttP 64,05
91,5(KW)

cos 0,75
 

  

- Công suất biểu kiến tính toán:      St = 
2 2 2 2

t tP Q 64,05 91,5 111,69KW   
 

- Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Liên Xô sản xuất có công 

suất định mức 120 KVA 

b) Tính toán dây dẫn 

- Tính theo độ sụt điện thế cho phép: 

2 2 2

8,386.0,883
0,029 10%

10. cos 10 cos 10 6 .0,7

M Z M Z
U

U U x 

 
     

  
Trong đó: M – mô men tải ( KW.Km ). 

U - Điện thế danh hiệu ( KV ). 

Z - Điện trở của 1Km dài đƣờng dây. 

- Giả thiết chiều dài từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp công trƣờng là 200m 

- Ta có mô men tải M = PxL = 41,93x200 = 8386kW.m = 8,386 kW.km 

- Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đƣờng dây cao thế là 

Smin = 35mm2 chọn dây A.35.Tra bảng7.9(sỏch TKTMBXD) với cos  = 0.7 

đƣợc Z = 0,883 

Nhƣ vậy dây chọn A-35 là đạt yêu cầu 

- Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải 

*Đƣờng dây sản xuất : 

- Đƣờng dây động lực có chiều dài L = 100m 

- Điện áp 380/220 có 
P 56,2(KW) 56200(W)   
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Ssx = 

2

2 2

d

100 P.L 100 56200 100
13,66(mm )

K.U . U 57 380 5

 
 

  



 

Trong đó:L = 100 m – Chiều dài đoạn đƣờng dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu 

thụ 
U = 5%         -  Độ sụt điện thế cho phép. 

K = 57             -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

Ud= 380 (V)  -  Điện thế của đƣờng dây đơn vị 

- Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng 

- Mỗi dây có S = 25mm2 và [ I ] = 205 (A ). 

-Kiểm tra dây dẫn theo cƣờng độ : 
56200

197,21( ) 205( )
1,73 220 0,683. .cos 3. .cosf

P P
I A A

x xUf U 
    

 

Trong đó:
P 56,2(KW) 56200(W)   

Uf = 220 ( V ). 

cos =0,68:vì số lƣợng động cơ <10 

Nhƣ vậy dây chọn thoả Mãn điều kiện. 

-Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =25 mm2 .Vậy 

dây cáp đó chọn là thoả Mãn tất cả các điều kiện 

*Đƣờng dây sinh hoạt và chiếu sáng: 

Đƣờng dây sinh hoạt và chiếu sáng có chiều dài L = 200m 

Điện áp 220Vcó 
P 6,194(KW) 6194(W)   

Ssh =

2

2 2

d

200 P.L 200x6194x300
26,94(mm )

K.U . U 57x220 x5
 





 

Trong đó:L = 300m - Chiều dài đoạn đƣờng dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu 

thụ. 
U = 5%      -  Độ sụt điện thế cho phép 

K = 57             -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng) 

Ud= 220 (V)  -  Điện thế của đƣờng dây đơn vị 

Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng, mỗi dây có S = 6 mm2 và [ I ] = 75 (A ) 

- Kiểm tra dây dẫn theo cƣờng độ : 

I = f

P 6194
28,15(A) 75(A)

U cos 220x1,0
  

  

Trong đó: 
P 6,194(KW) 6194(W)   

Uf = 220 ( V ) 

cos =1,0 : vì là điện thắp sáng. 

Nhƣ vậy dây chọn thoả Mãn điều kiện. 

- Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin = 6 mm2 .Vậy 

dây cáp đó chọn là thoả Mãn tất cả Các điều kiện. 

2.3.3.4. Tính toán nƣớc thi công và sinh hoạt 
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Lƣợng nƣớc sử  dụng đƣợc xác định trong bảng sau 

ST

T 
Các điểm dùng nƣớc Đ.vị 

K.lƣợng(

A) 

Định 

mức(n) 
A  n(m3) 

1 
Máy trộn vữa bê 

tông 
m3 19,78 195L/m3 3,87 

2 Rửa cát, đá 12 m3 19,78 150L/m3 2,97 

3 Bảo dƣỡng bê tông m3 19,78 300L/m3 5,93 

4 Trộn vữa xây m3 162 75L/m3 12,15 

5 Tƣới gạch V 89100 290L/1000v 25,83 

Tổng cộng 50,75 

- Xác định nƣớc dùng cho sản xuất: 

Psx = 

m.kÝp
1,2 P .K

8.3600


 

Trong đó: 1,2 - hệ số kể đến những máy không kể hết 

Pmáy.kớp - là lƣợng nƣớc máy sản xuất trong 1 kíp 

K = 2,2 - hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà 

Psx = 

1,2x2,2x50750
4,65(l / s)

8x3600


 

- Xác định nƣớc dùng cho sinh hoạt: 

P = Pa + Pb 

Pa =
1 n.kipK.N .P

(L / s)
8.3600 là lƣợng nƣớc dùng cho sinh hoạt trên công trƣờng 

Trong đó: K - là hệ số không điều hoà K = 2 

N1 - Số công nhân trên công trƣờng (N1 = 106 ngƣời). 

Pn - Lƣợng nƣớc của công nhân trong 1 kíp ở công trƣờng(Pn= 20L/ngƣời) 

Pa = 

2 128 20
0,178(l / s)

8 3600

 


  

Pb = 
2 n.ngay.K.N .P

(L / s)
24.3600 là lƣợng nƣớc trong khu nhà ở 

Trong đó:K: là hệ số không điều hoà K = 2,5 

N2:Số công nhân trong khu sinh hoạt (N2 = 106 ngƣời). 

Pn:Nhu cầu nƣớc cho công nhân trên 1 ngày đêm (Lấy Pn=50L/ngƣời) 

Pb = 

2,5.106.50
0,15(l / s)

24.3600


 

Psh= Pa + Pb = 0,178 + 0,153= 0,33(l/s) 

- Xác định lƣu lƣợng nƣớc dùng cho cứu hoả: 

+Ta tra bảng với loại nhà có độ chịu lửa là dạng khó cháy và khối tích trong 

khoảng 

(5 - 20) 1000m3 ta có :Pcc= 10(l/s) 

+ Ta có: PSx + PSH = 4,65 + 0,33=4,98(l/s)<Pcc =10(l/s) 

Vậy lƣợng nƣớc dùng trên công trƣờng tính theo công thức : 

P = 0,7x( PSx+ PSH) + Pcc = 0,7.4,98 + 10 = 13,49 (l/s) 
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- Giả thiết đƣờng kính ống D 100(mm) Lấy vận tốc nƣớc chảy trong đƣờng 

ống là: 

v = 1,5 m/s ống dẫn nƣớc  có đƣờng kính là: 

D = 

4.P

.V.1000

4x13,49
0,1m 100(mm)

3,14x1,5x1000
  

 

- Vậy chọn đƣờng kính ống D = 100 mm đó giả thiết là thoả Mãn 

3.5. Đƣờng tạm cho công trình 

Mặt đƣờng làm bằng đá dăm rải thành từng lớp 15  20 cm, ở mỗi lớp cho xe lu 

đầm kĩ , tổng chiều dày lớp đá dăm là 30cm. Dọc hai bên đƣờng có rónh thoỏt 

nƣớc. Tiết diện ngang của mặt đƣờng cho 1 làn xe là 3,5 m. 

Chƣơng 3 : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 

3.1. AN TOÀN LAO ĐỘNG 

3.1.1. An toàn lao động trong thi công đào đất 

3.1.1.1. Sự cố thƣờng gặp khi công đào đất 

- Khi đào đất hố Mãng có rất nhiều sự cố xảy ra, vì vậy cần phải chỳ ý để có 

những biện pháp phòng ngừa, hoặc khi đó xảy ra sự cố cần nhanh chúng khắc 

phục để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và để kịp tiến độ thi công. 

- Đang đào đất, gặp trời mƣa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy Mãng.Khi tạnh 

mƣa nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 

20cm đáy hố đào so với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ 

công) đến đâu phải tiến hành làm lớp lót Mãng bằng bê tông gạch vì ngay đến 

đó. 

- Có thể đóng ngay các lớp ván và chống thành vách sau khi dọn xong đất sập lở 

xuống Mãng. 

- Cần có biện pháp tiêu nƣớc bề mặt để khi gặp mƣa nƣớc không chảy từ mặt 

xuống đáy hố đào. Cần làm rónh ở mép hố đào để thu nƣớc, phải có rónh, con 

trạch quanh hố Mãng để tránh nƣớc trên bề mặt chảy xuống hố đào. 

- Khi đào gặp đá "mồ côi nằm chỡm" hoặc khối rắn nằm khung hết đáy Mãng 

thì phải phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền 

chịu tải đều. 

- Đào phải vật ngầm nhƣ đƣờng ống cấp thoát nƣớc, dây cáp điện các loại: Cần 

nhanh chóng chuyển vị trí công tác để có giải pháp xử lý.Không đƣợc để kéo dài 

sự cố sẽ nguy hiểm cho vùng lân cận và ảnh hƣởng tới tiến độ thi công.Nếu làm 

vì ống nƣớc phải khoá van trƣớc điểm làm vì để xử lý ngay. Làm đứt dây cáp 

phải báo cho đơn vị quản lý, đồng thời nhanh chóng sơ tán trƣớc khi ngắt điện 

đầu nguồn. 

3.1.1.2. An toàn lao động trong thi công đào đất bằng máy 

- Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi ngƣời đi lại trên mái dốc tự nhiên, 

cũng nhƣ trong phạm vi hoạt động của máy, khu vực này phải có biển báo. 

Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí đặt máy, thiết bị an toàn 

phanh hóm, tớn hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử khung tải. 

- Không đƣợc thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang 

quay gần. Cấm hóm phanh đột ngột. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, khung dựng dây cáp đó nối. 
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- Trong mọi trƣờng hợp khoảng cách giữa cabin máy và thành hố đào phải > 1,5 

m 

3.1.1.3. An toàn lao động trong khi thi công đào đất bằng thủ công 

- Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành.Cấm ngƣời đi 

lại trong phạm vi 2m tính từ Mãng để tránh tình trạng rơi xuống hố 

- Đào đất hố Mãng sau mỗi trận mƣa phải rắc cát vào bậc than lên xuống tránh 

trƣợt ngó 

- Cấm bố trí ngƣời làm việc trên miệng hố trong khi đang có việc ở bên dƣới hố 

đào trong cùng một khoang mà đất có thể rơi, lở xuống ngƣời bên dƣới 

3.1.2. An toàn lao động trong công tác bê tông và cốt thép 

3.1.2.1. An toàn lao độg trong công tác bê tông 

- Trƣớc khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, 

cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đƣờng vận chuyển. Chỉ đƣợc tiến hành đổ sau 

khi đó có văn bản xác nhận. 

- Lối qua lại dƣới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. 

Trƣờng hợp bắt buộc có ngƣời qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua 

lại đó. 

- Cấm ngƣời không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông. Công nhân làm 

nhiệm vụ định hƣớng, điều chỉnh máy, vũi bơm đổ bê tông phải có găng, ủng. 

Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

+ Nối đất với vỏ đầm rung 

+ Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm 

+ Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc 

+ Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liờn tục từ 30-35 phút. 

+ Công nhân vận hành máy phải đƣợc trang bị ủng cao su cách điện và các 

phƣơng tiện bảo vệ cá nhân khác. 

+ An toàn lao động khi bảo dƣỡng bê tông 

- Khi bảo dƣỡng bê tông phải dùng dàn giáo, không đƣợc đứng lên các cột 

chống hoặc cạnh ván khuôn, không đƣợc dùng thang tựa vào các bộ phận kết 

cấu bê tông đang bảo dƣỡng. 

- Bảo dƣỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bị che khuất phải 

có đèn chiếu sáng. 

3.1.2.2. An toàn lao động trong công tác cốt thép 

- Gia công cốt thép phải đƣợc tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào 

chắn và biển báo 

- Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp 

ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m 

Bàn gia công cốt thép phải đƣợc cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có 

công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lƣới thép bảo vệ cao ít nhất là 

1,0 m. Cốt thép đó làm xong phải để đóng chỗ quy định 

- Khi nắn thẳng thép trũn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn 

trƣớc khi mở máy, hóm động cơ khi đƣa đầu nối thép vào trục cuộn. 

- Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá 

nhân cho công nhân 

- Khung dựng kộo tay khi cắt Các thanh thép thành Các mẫu ngắn hơn 30cm. 
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- Khi dựng lắp cốt thép gần đƣờng dây dẫn điện phải cắt điện, trƣờng hợp không 

cắt đƣợc điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện 

3.1.3. An toàn lao động trong công tác thi công ván khuôn cây chống 

- Ván khuôn dùng để đỡ kết cấu bê tông phải đƣợc chế tạo và lắp dựng theo 

đóng yêu cầu trong thiết kế thi công đó đƣợc duyệt. 

- Ván khuôn ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu 

lắp phải tránh va chạm vào các bộ kết cấu đó lắp trƣớc. 

- Không đƣợc để trên ván khuôn những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, 

kể cả không cho những ngƣời không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng 

trên ván khuôn. 

- Cấm đặt và chất xếp các tấm ván khuôn các bộ phận của ván khuôn lên chiếu 

nghỉ cầu thang, lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của 

công trình. Khi chƣa giằng kéo chúng. 

- Trƣớc khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra ván khuôn, nên có 

hƣ hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo. 

+ An toàn lao động khi tháo dỡ ván khuôn 

- Chỉ đƣợc tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đó đạt cƣờng độ qui định theo 

hƣớng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. 

- Khi tháo dỡ vỏn khuụn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề 

phòng vỏn khuụn rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo ván 

khuôn phải có rào ngăn và biển báo. 

- Trƣớc khi tháo ván khuôn phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất 

trên các bộ phận công trình sắp tháo vỏn khuụn. 

- Sau khi tháo vỏn khuụn phải che chắn Các lỗ hổng của công trình khung đƣợc 

để ván khuôn đó tháo lên sàn công tác hoặc nộm vỏn khuụn từ trên xuống, vỏn 

khuụn sau khi tháo phải đƣợc để vào nơi qui định. 

- Tháo dỡ ván khuôn đối với những khoảng đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn 

phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời 

+ An toàn lao động khi lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo: 

- Khe hở giữa sàn công tác và tƣờng công trình >0,05 m khi xây và 0,2 m khi 

trát. 

- Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác: Sàn làm việc bên 

trên, sàn bảo vệ bên dƣới. 

- Khi dàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang. Độ dốc của cầu thang < 60o 

Lổ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía 

- Thƣờng xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ, để kịp 

thời phát hiện tình trạng hƣ hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời 

- Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm ngƣời qua lại. Cấm tháo dỡ 

dàn giáo bằng cách giật đổ 

- Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mƣa to, giụng 

bóo hoặc gió cấp 5 trở lên 

3.1.4. An toàn lao động trong công tác điện máy 

- Không đƣợc sử dụng vận thăng để vận chuyển ngƣời lên xuống,trƣớc khi vận 

chuyển vật liệu thì kiểm tra dây cáp của máy.Khi sử dụng tời điện thì cần nối 

dây tiếp địa cho tời 
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- Đối với thợ hàn phải có trình độ chuyên môn cao, trƣớc khi bắt đầu công tác 

hàn phải kiểm tra hiệu chỉnh các thiết bị hàn điện, thiết bị tiếp địa và kết cấu 

cũng nhƣ độ bền chắc cách điện 

- Đề phòng , tiếp xỳc va chạm Các bộ phận mang điện, bảo đảm cách điện tốt, 

phải bao che và ngăn cách các bộ phận mang điện. 

- Hạn chế giảm các công việc trên cao, ứng dụng các thiết bị treo buộc có khoá 

bán tự động để tháo dỡ kết cấu ra khỏi Mãc cẩu nhanh chóng công nhân có thể 

đứng ở dƣới đất 

3.1.5. Phòng chống chỏy nổ 

- Làm Các hệ thống chống sột cho dàn Giáo kim loại và Các công trình cao, Các 

công trình đứng độc lập 

- Đề phòng, tiếp xỳc va chạm Các bộ phận mang điện, bảo đảm cách điện tốt, 

phải bao che và ngăn cách các bộ phận mang điện. 

- Hệ thống điện công trƣờng phải đảm bảo an toàn, hạ ngầm tối đa, dây dẫn phảI 

đảm bảo tải tránh hiện tƣợng quá tải dẫn dến chập cháy. 

- Hạn chế tập trung các vật liệu dễ cháy nổ tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ 

cao. 

- Trang bị hệ thống phòng chỏy và chữa chỏy tại chỗ nhƣ bình bọt, cát, nƣớc tại 

công trƣờng 

-Tập huấn cho ban chỉ huy công trƣờng, và công nhân trên công trƣờng công tác 

phòng chỏy chữa chỏy tại chỗ và phƣơng án thoát hiểm thoát nạn khi sự cố xảy 

ra. 

- Trên mặt bằng chỉ rừ hƣớng gió, các đƣờng qua lại của xe vận chuyển vật liệu, 

các biện pháp thoát ngƣời khi có sự cố xảy ra, cavs nguồn nƣớc chữa cháy. 

3.1.5. An toàn trong thiết kế tổ chức thi công 

- Cần phải thiết kế các giải pháp  an toàn trong thiết kế tổ chức thi công để ngăn 

chặn các trƣờng hợp tai nạn có thể xảy ra  và đƣa các biện pháp thi công tối ƣu , 

đặt vấn đề đảm bảo an toàn lao động lên hàng đầu 

- Tác động của môi trƣờng lƣu động 

- Đảm bảo trình tự và thời gian thi công, đảm bảo sự nhịp nhàn giữa các tổ đội 

tránh chồng chéo gây trở ngại lẫn nhau gây mất an toàn trong lao động. 

- Cần phải có rào chắn và Các vùng nguy hiểm, biến thế, kho vật liệu dễ chỏy, 

dễ nổ, khu vực xung quanh dàn Giáo, gần cần trục. 

- Trên mặt bằng chỉ rừ hƣớng gió, các đƣờng qua lại của xe vận chuyển vật liệu, 

các biện pháp thoát ngƣời khi có sự cố xảy ra, cavs nguồn nƣớc chữa cháy… 

- Những nơi nhà kho phải bố trí ở những nơi bằng phẳng, thoát nƣớc tốt để đảm 

bảo độ ổn định kho các vật liệu xếp chồng , đống, phải xếp sắp đóng quy cách 

tránh xô đổ bất ngờ gây tai nạn. 

- Làm Các hệ thống chống sột cho dàn Giáo kim loại và Các công trình cao, Các 

công trình đứng độc lập. 

- Hạn chế giảm các công việc trên cao, ứng dụng các thiết bị treo buộc có khoá 

bán tự động để tháo dỡ kết cấu ra khỏi Mãc cẩu nhanh chóng công nhân có thể 

đứng ở dƣới đất. 

3.2. MÔI TRƢỜNG LAO ĐỘNG 

3.2.1. Giải pháp hạn chế tiếng ồn 
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Các biện pháp chống ồn phảI đƣợc đặt ra từ khi thiết kế công nghệ và thiết bị, 

thiết kế mặt bằng nhà xƣởng, ..vv 

a) Giảm ồn từ nguồn tạo ồn 

- Làm giảm cƣờng độ tiếng ồn phát ra của máy Mãc và động cơ bằng nhiều biện 

pháp kỹ thuật. 

- Sử dụng biện pháp kiến trúc quy hoạch để chống ồn bằng cách thiết kế các 

công đoạn sàn xuất gây ồn, độc hại hợp khối với nhau và tổ hợp riêng biệt, đảm 

bảo khoảng cách với các công trình bên cạnh theo tiêu chuẩn vệ sinh. Quy hoạch 

hợp lý Các nhà xƣởng có thể hạn chế đƣợc sự lan chuyền của âm, giảm đƣợc số 

lƣợng công nhân chịu tác động ồn. 

b) Cách âm 

Có thể làm giảm mức độ lan truyền trong không khí bằng cách dùng tƣờng ngăn, 

sàn vỏ, cách âm. Làm cách âm các phòng với nguồn ồn và sử dụng các biện 

pháp giảm âm nhƣ : Bố trí các khu vực sản xuất phát nhiều tiếng ồn ở cuối gió, 

trồng cây xanh xung quanh để chống ồn. Xây tƣờng xung quanh cách âm bằng 

gạch rỗng và nhiều lớp hoặc dùng các bức vách lắp kín, cửa kín. 

c) Hấp thụ âm:đó là sử dụng các vật liệu, kết cấu hấp thụ năng lƣợng giao động 

âm. ốp trần, tƣờng bằng vật liệu hút âm. 

d) Sử dụng Các dụng cụ phòng hộ cỏ nhân: Sử dụng Các công cụ bảo hộ lao 

động nhƣ khẩu trang, kính mắt, bông nút tai vv.. 

3.2.2. Giải pháp hạn chế bụi và ụ nhiễm môi trƣờng xung quanh: 

- Bao che công trƣờng bằng hệ thống giáo đứng kết hợp với hệ thống lƣới ngăn 

cách công trình với khu vực lõn cận, nhằm đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong 

suốt thời gian thi công. 

- Đất và phế thải vận chuyển bằng xe chuyên dụng có che đậy cẩn thận, đảm bảo 

quy định của thành phố về vệ sinh môi trƣờng. 

- Bao kín thiết bị và dây chuyền sản xuất phát sinh bụi nhƣ máy mài, máy cƣa, 

máy nghiền… 

- Phun nƣớc tƣới ẩm các loại vật liệu trong quá trình thi công phát sinh nhiều bụi 

- Che đậy kín các bộ phận máy phát sinh nhiều bụi bằng vỏ  che từ đó dặt hệ 

thống thu gom sử lý bụi. 

- Trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân trên công trƣờng. 

- Trên đây là những yêu cầu của quy phạm an toàn trong xây dựng. Khi thi công 

các công trình cần tuân thủ nghiờm ngặt những quy định trên. 

 

 
 


